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Lời nói đầu 
D
u học trước đây vốn dành cho một bộ phận nhỏ con em của những nhà có điều kiện tài chính hay những ai có kết quả học tập xuất sắc. Bước sang thế kỷ XXI, du học đã trở nên gần gũi hơn và trở thành cụm từ không còn mấy xa lạ với học sinh, sinh viên Việt Nam. Trong nền kinh tế đất nước đang trên đà phát triển, lựa chọn mở mang kiến thức tại các nước tiên tiến đã trở thành hướng đi của nhiều người Việt trẻ.
Tuy nhiên, khi một cánh cửa mới mở ra đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thử thách, chông gai trên hành trình đó. Nhiều du học sinh, do thiếu hiểu biết hoặc ôm nhiều mộng tưởng về việc theo học tại một xứ sở mới lạ, đã nhanh chóng cảm thấy hối tiếc khi chưa chuẩn bị đầy đủ về kiến thức cũng như tinh thần. Du học cần cả một quá trình chuẩn bị công phu, bền bỉ. Một học sinh, sinh viên nếu biết tận dụng cơ hội khi đi du học, ngoài việc tăng cường kiến thức còn có thể trau dồi thêm hiểu biết về phong tục tập quán ở nước sở tại. Khi được tiếp xúc, nhìn thấy sự khác biệt giữa Việt Nam và nơi mình theo học, các bạn sẽ có một cái nhìn khách quan về các vấn đề đồng thời đưa ra quyết định phù hợp cho tương lai. 
Cuốn sách này ra đời nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về những yêu cầu tối thiểu và thông tin về du học Australia như các bậc học, học bổng, việc làm và chỗ ở. Thêm nữa, phần sau cuốn sách là danh sách địa chỉ, số điện thoại và website thiết yếu hỗ trợ các bạn xuyên suốt quá trình chuẩn bị và theo học tại Australia. 
Với cuốn sách này, tôi hy vọng các bạn sẽ có thêm tự tin với lựa chọn của bản thân và giảm thiểu tối đa những thắc mắc khi du học. Cuốn sách cũng sẽ phân tích những lý do vì sao Australia là điểm đến đầy hứa hẹn dành cho học sinh, sinh viên.
VƯƠNG THỤC NHI



Chương 1 
Đôi nét về Australia 
Tri thức là sức mạnh.
- FRANCIS BACON -
THÔNG TIN CHUNG
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Bản đồ các tiểu bang và thủ phủ của Australia1
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LÝ DO CHỌN AUSTRALIA LÀM ĐIỂM ĐẾN
K
Khi được hỏi quốc gia nào có số lượng du học sinh lớn nhất trên thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hai nước Mỹ và Anh. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây Australia dần trở thành điểm đến của nhiều học sinh, sinh viên nước ngoài, với số lượng đăng ký theo học tăng mỗi năm khoảng 470.000 người, tính từ năm 1995.
Khí hậu
Tuy nằm ở nam bán cầu nhưng khí hậu tại Australia có nhiều điểm tương đồng với khí hậu Việt Nam. Khu vực phía bắc như Darwin có rất nhiều điểm tương đồng với khí hậu miền nam Việt Nam – với hai mùa chính là mùa mưa (từ tháng Mười một tới tháng Tư năm sau) và mùa khô (từ tháng Năm tới tháng Mười). Nhiệt độ ở đây thường dao động ở mức 25-32 độ C với độ ẩm lên tới 80%.
Các thành phố ở miền trung và miền nam Australia (Sydney, Canberra, Perth, Adelaide, Melbourne và Hobart) có khí hậu ôn hòa và cũng được chia thành bốn mùa rõ rệt. Tuy nhiên, do vị trí địa lý của mỗi vùng mà khí hậu của các thành phố trên có nhiều điểm khác biệt. Do ở miền trung Australia mà khí hậu ở Sydney và Perth có nắng ấm quanh năm và ít khắc nghiệt hơn bốn thành phố còn lại. Độ ẩm tại hai thành phố này cũng cao hơn, lên tới 65%, so với các thành phố ở phía nam. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè dao động ở khoảng 19-26 độ C tại Sydney và cận kề 30 độ C tại Perth, nhiệt độ mùa đông xuống tới 9-18 độ C. Nhiệt độ vào mùa đông ở thành phố phía nam (từ Canberra trở xuống) dao động ở khoảng 5-11 độ C, với ngoại lệ là thành phố Canberra có nhiệt độ ban đêm âm độ C do nằm ở vùng đất trũng trong lòng Australia và không nhận được gió biển Thái Bình Dương. Nhiệt độ trung bình vào hạ ở các thành phố này chỉ xấp xỉ 27 độ C. Tuy vậy, do đón nhận nhiều gió và nắng nóng từ sa mạc ở bang Northern Territory mà nhiệt độ tối đa ở các thành phố Brisbane, Sydney và Melbourne có thể lên tới 42 độ C vào ban ngày. Thời tiết nóng khô cùng với gió lớn (đặc biệt là tại tiểu bang Victoria) làm Australia trở thành khu vực thường xảy ra cháy rừng, người dân dễ bị mất nước, nguy hiểm tới tính mạng vào mùa hạ. Các thành phố tại Australia đều hiếm khi có tuyết. Dù vậy, người dân nơi đây thường ưa thích trượt tuyết tại các vùng núi cao, đặc biệt vào khoảng tháng Bảy, tháng Tám hằng năm.
Nền kinh tế vững mạnh
Australia có một nền kinh tế tương đối ổn định. Theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund), tỷ lệ nợ ngoại tệ với GDP đầu người là khoảng 17% sau cơn khủng hoảng kinh tế năm 2008, thấp hơn phần lớn các nước phát triển khác trên thế giới. Tuy nhiên, con số này đã tăng đáng kể trong gần 10 năm trở lại đây, với thống kê mới nhất ước tính tỷ lệ nợ này ở mức 41,1% vào năm 2016 và dự kiến sẽ giảm xuống còn 36,5% vào năm 2020, thấp hơn so với các nước phát triển khác như Anh (89,3%), Mỹ (106,1%), khối EU (83,5%) và Nhật Bản (250,4%). Con số này với Việt Nam là 62,4%2. Nguồn thu nhập chính của Australia dựa vào việc xuất khẩu khoáng sản như uranium, than đá… Hai thành phố quan trọng là Sydney và Melbourne đóng vai trò không nhỏ trong tài chính thế giới. Các tập đoàn lớn như Wesfarmers, Woolworths, BHP, ANZ, KPMG đều có trụ sở tại hai thành phố này. Nhiều công ty dược như CSL, Merck, Norvatis chú trọng vào nghiên cứu sản xuất dụng cụ và sản phẩm y khoa. Chính phủ Australia chú trọng khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Năm 2015, Australia có khoảng 2,1 triệu doanh nghiệp nhỏ, góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 45% tổng nhân lực trên cả nước3.
Điều kiện học tập
Học phí tại Australia tương đối thấp hơn so với hai điểm đến Mỹ và Anh. Dù vậy, không ít trường đại học tại Australia được xếp vào top đầu trên thế giới. Theo thống kê của Cục Thống kê Australia (Australian Bureau of Statistics), 9 trong tổng số 33 trường đại học tại Australia nằm trong top 200 trường đại học của thế giới.
Nhiều trường đại học ở Australia liên kết với các trường đại học tại Việt Nam. Điển hình là RMIT tại Việt Nam, rất nhiều học sinh theo học tại RMIT ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội qua Australia theo dạng trao đổi trong học kỳ cuối của chương trình cử nhân và tiếp tục theo học thạc sĩ. Ngoài ra, Đại học Ngoại thương Hà Nội cũng có chương trình liên kết với Đại học Monash và La Trobe tại Melbourne cùng Đại học South Australia tại Adelaide.
Khoảng hai năm gần đây, Chính phủ Australia có nhiều chương trình khuyến khích học sinh nước ngoài ở mọi lứa tuổi kèm theo các chính sách kiểm tra tài chính nới lỏng nhằm thu hút đầu vào ở các trường. Hiện tại, tổng số du học sinh ở các cấp tại Australia là gần 650.000. Ngoài ra, Chính phủ Australia cũng cấp học bổng lên tới 200 triệu4 mỗi năm cho du học sinh nhằm thu hút nhân tài nhiều nước khác nhau trên thế giới. Ngoài hai thành phố quan trọng là Melbourne và Sydney, mỗi bang của Australia đều có chủ trương và ưu đãi dành riêng cho du học sinh. Điều này phản ánh qua yêu cầu về tài chính, điểm số, chi phí sinh hoạt cũng như cơ hội tìm việc làm sau khi hoàn thành chương trình học.
Một số điểm đến chính của du học sinh tại Australia
Sydney
Là thành phố nổi tiếng nhất của Australia, Sydney nằm ở bang New South Wales với khí hậu ôn hòa. Dân số tại Sydney khoảng 6 triệu với nhiều cộng đồng quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hy Lạp... Thành phố có sáu trường đại học chính, nổi bật là Đại học Sydney lâu đời nhất Australia. Đây cũng là lựa chọn hàng đầu của các du học sinh, ước tính có khoảng 21.000 du học sinh đến Sydney vào năm 20155.
Đại học Sydney đã từng được tờ Daily Telegraph của Anh và Huffington Post của Mỹ bình chọn là một trong những đại học đẹp nhất trên thế giới, sánh vai cùng hai ngôi trường lâu đời khác của Anh là Đại học Oxford và Đại học Cambridge. Thế mạnh của trường là chuyên ngành Bác sĩ thú y (xếp hạng 9 thế giới) và Luật (xếp hạng 11 thế giới). Ngoài ra, Đại học New South Wales (University of New South Wales – UNSW) cũng được coi là một trong những trường đại học hàng đầu Sydney, lĩnh vực nổi bật là Kỹ sư xây dựng (xếp hạng 16 thế giới). Cả hai trường đại học này đều trực thuộc nhóm tám trường đại học liên kết nghiên cứu tại Australia (Group of Eight), riêng Đại học New South Wales nằm trong hệ thống Universitas 216 cùng các trường đại học lớn ở các châu lục khác.
Theo thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu (Economist Intelligence Unit), Sydney đã nhiều năm nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Sydney là nơi tập trung nhiều trường đại học và cao đẳng, đồng thời nhiều trụ sở của các tập đoàn lớn. Nếu ở New York có Phố Wall thì Sydney có Phố Bond – một trong hai trung tâm tài chính lớn của Australia. Cộng đồng người Việt tại Sydney tập trung dày đặc ở các quận như Cabramatta và Little Saigon Plaza tại Bankstown. Một số điểm du lịch nổi tiếng của Sydney bao gồm: Nhà hát Opera, Cầu cảng Sydney và Sân vận động Olympic 2000.
Phương tiện giao thông chủ yếu tại Sydney là tàu hỏa, xe buýt. Điểm đặc biệt của Sydney là có nhiều cảng biển, do đó tàu biển đóng vai trò không nhỏ trong việc di chuyển trong nội thành. Người dân ở đây sử dụng thẻ Opal (vé điện tử thông minh) cho toàn bộ phương tiện công cộng và giá vé được tính theo độ dài chặng đường, phương tiện sử dụng.
Sinh hoạt phí ở Sydney vô cùng đắt đỏ. Sydney được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ 20 trên thế giới theo thống kê năm 2016 của Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu. Giá thuê nhà cho mỗi mét vuông ở thành phố này được đánh giá là cao nhất Australia, cộng với chi phí đi lại và thực phẩm khiến nhiều du học sinh đắn đo khi lựa chọn Sydney làm điểm đến. Trong vòng nhiều năm trở lại đây, số lượng tội phạm tại Sydney cũng tăng lên đáng kể khiến Sydney tụt xuống thứ 11 trong danh sách các thành phố đáng sống nhất năm 2016.
Melbourne
Melbourne là thủ phủ của bang Victoria phía nam Australia, nơi đây có nhiều trường đại học lớn như Đại học Melbourne (The University of Melbourne), Đại học Monash (Monash University) và RMIT. Vì thế, bang Victoria thường được mệnh danh là cái nôi của nền giáo dục Australia. Melbourne được Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu bầu chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới trong sáu năm liên tiếp (2010-2016).
Khí hậu tại Melbourne có đôi chút khắc nghiệt hơn, người dân mô tả thời tiết nơi đây là “bốn mùa trong một ngày”. Nhiệt độ mùa hè có thể lên tới 45 độ C và mùa đông khoảng 9 độ C. Melbourne có độ ẩm thấp và thường có nhiều gió mạnh, đặc biệt vào cuối mùa đông, gió có thể giật trên cấp 10.
Tuy không phải là trung tâm tài chính của Australia nhưng Melbourne lại được mệnh danh là thành phố y khoa với nhiều phòng nghiên cứu y học và bệnh viện tập trung tại Parkville, cách trung tâm thành phố hai cây số về phía bắc. Hai trường đại học lớn của Melbourne là Đại học Melbourne và Đại học Monash nổi danh về các ngành khoa học và y dược. Khoa Dược tại Đại học Monash xếp hạng 4 trên thế giới và khoa Y của Đại học Melbourne xếp hạng 16 thế giới7. Một số trường đại học khác như Đại học Công nghệ Thông tin Swinburne (Swinburne University of Technology), Đại học La Trobe (La Trobe University) cũng nằm trong top 360 của thế giới. Đặc biệt, Đại học La Trobe từng được bầu chọn là đại học hàng đầu được thành lập trong 50 năm vừa qua. Đại học RMIT cũng nằm tại thành phố này khiến Melbourne là điểm đến của nhiều du học sinh Việt Nam.
Cộng đồng người Việt tại Melbourne khá lớn, tập trung tại các quận Footscray, Richmond và Springvale hoặc tại các căn hộ cho thuê ở St. Albans hay Sunshine. Ngoài ra, Melbourne cũng là nơi tập trung nhiều cư dân gốc Ý và Hy Lạp.
Phương tiện di chuyển chủ yếu tại Melbourne là tàu hỏa, xe buýt và tàu điện (trong bán kính 20 cây số từ trung tâm thành phố). Năm 2015, nhằm khuyến khích cư dân di chuyển trong trung tâm thành phố bằng tàu điện, thành phố Melbourne đã đưa ra quyết định miễn phí toàn bộ các chuyến đi trong nội thành. Điều này khá có lợi cho sinh viên theo học tại các trường như RMIT, Đại học Melbourne và Đại học Monash do các điểm này nằm trong khu vực di chuyển miễn phí. Giống như hệ thống phương tiện công cộng của Sydney, Melbourne sử dụng thẻ Myki (vé điện tử dùng cho phương tiện công cộng) và tính theo độ dài chặng đường, thời gian di chuyển của mỗi hành khách. Chi phí sinh hoạt tại Melbourne gần tương đương với Sydney (xếp thứ hai trong nước và thứ 21 trên thế giới theo Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu).
Canberra
Là thủ đô của Australia, Canberra là nơi tập trung các trụ sở hành chính quan trọng và đại sứ quán các nước. Được thành lập vào năm 1908, là biểu tượng thỏa hiệp cho sự tranh chấp thủ đô giữa hai thành phố Sydney và Melbourne, Canberra thuộc một tiểu bang riêng là Australian Capital Territory (ACT). Tuy chỉ đứng thứ tám về mặt diện tích và chỉ có hai trường đại học là Đại học Quốc gia Australia (Australia National University) và Đại học Canberra (University of Canberra), Canberra cũng là một điểm đến không kém phần hấp dẫn cho các du học sinh do môi trường học tập yên tĩnh. Đặc biệt là Đại học Quốc gia Australia – một trong những trường có yêu cầu điểm đầu vào cao nhất, luôn cạnh tranh với Đại học Melbourne để giành vị trí đứng đầu Australia. Đại học Quốc gia Australia nổi bật với các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Vốn là trường duy nhất của Australia trong Liên minh Quốc tế các đại học nghiên cứu (International Alliance of Research Universities), Đại học Quốc gia Australia có nhiều chương trình trao đổi với đại học nổi tiếng khác trên thế giới như Đại học Oxford, Đại học Cambridge ở Anh; Đại học California-Berkeley và Đại học Yale ở Mỹ.
Brisbane
Là thủ phủ của tiểu bang Queensland, Brisbane nằm ở phía bắc Australia, có hai mùa chủ đạo là mùa mưa và mùa khô. Ngoài bãi biển nổi tiếng Gold Coast và dải san hô tại Cairns ở phía bắc thành phố, Brisbane là điểm đến đầy hứa hẹn cho các du học sinh theo học ngành quản trị kinh doanh. Khóa học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Queensland (University of Queensland) được xếp hạng 14 trên thế giới theo Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu, trên một số đại học danh giá như Học viện Massachusetts và Đại học Yale8.
Adelaide
Là thủ phủ của bang South Australia, Adelaide là một thành phố nhỏ, có phần kém hấp dẫn so với các thủ phủ ở tiểu bang khác. Tuy nhiên, trong năm 2016, chính quyền bang South Australia đã đưa ra chính sách nới lỏng điều kiện làm việc và sinh sống cho du học sinh, bao gồm các điều khoản hỗ trợ sinh viên đại học có thành tích xuất sắc ở lại Australia9. Hiện tại chính sách được áp dụng với sinh viên tại ba trường đại học chủ chốt của Adelaide là Đại học Flinders (Flinders University), Đại học Adelaide (University of Adelaide) và Đại học Nam Úc (University of South Australia). Ngoài ra, chính sách này cũng bao gồm các chi phí đi lại và phương tiện công cộng, du học sinh tại đây cũng nhận được đầy đủ các ưu đãi như học sinh nước sở tại, bao gồm giá vé đi lại giảm từ 40-50%.
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6. Universitas 21 là hệ thống được thành lập vào năm 1997 nhằm liên kết các trường đại học lớn trên toàn thế giới và tạo dựng một mạng lưới hỗ trợ nghiên cứu toàn cầu. Hiện tổ chức có 26 thành viên ở 17 quốc gia và lãnh thổ khác nhau.
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Chương 2 
Thông tin về du học Australia 
Điều đáng giá nhất của mọi nền giáo dục là khả năng khiến bản thân bạn hoàn thành công việc mình cần, vào thời điểm chúng cần được hoàn thành, cho dù bạn có muốn hay không.
- THOMAS HENRY HUXLEY-
Một trong những bất cập của các bạn trước khi đi du học là thiếu thông tin cần thiết để chuẩn bị cho hành tranh của mình. Những bước đi đầu tiên đóng vai trò quan trọng và trong nhiều trường hợp sẽ quyết định tương lai du học của bạn. Chương này, tôi sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản cần biết và những giấy tờ cần thiết cho việc du học tại Australia.
NỀN GIÁO DỤC AUSTRALIA
Sơ lược về hệ thống giáo dục tại Australia
Trước khi quyết định theo học tại một nước nào đó, bạn cần nắm chắc kiến thức cơ bản về nền giáo dục tại nước sở tại, bao gồm những khác biệt nhằm giúp bạn có sự chuẩn bị vững chắc lẫn điểm tương đồng để bạn không cảm thấy quá lo lắng. Bằng cách nắm chắc cấu trúc hệ thống giáo dục và chương trình đào tạo mỗi bậc học, các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được ngành học và cấp học phù hợp nhất, đồng thời có cái nhìn thực tiễn về quá trình du học.
Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) năm 2015, Việt Nam được xếp hạng trên trung bình cho cả hai lĩnh vực quan trọng là Toán và Khoa học. Trong số 540.000 học sinh 15 tuổi tại 72 nước được khảo sát, Việt Nam đứng thứ 22 về Toán và thứ 8 về Khoa học10. Dẫn đầu bảng xếp hạng là các nước châu Á khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng ta lại bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để ra nước ngoài du học trong khi nước ta được đánh giá khá cao trên thế giới? Đó là vì giáo dục tại các nước phương Tây chú trọng vào việc truyền đạt những kiến thức thực tiễn và phát triển tính sáng tạo cá nhân. Họ dựa vào thế mạnh của mỗi người để định hướng tương lai. Điều này được phản ánh qua cách đánh giá khả năng của mỗi học sinh. Tại các nước châu Á, thành quả của mỗi học sinh được đánh giá theo chuẩn mực được đặt ra cho mỗi cấp bậc (proficiency). Trong khi đó, các nước phương Tây lại chú trọng hơn vào sự tiến bộ của mỗi cá thể và do đó ở bậc trung học, điểm tổng kết của học sinh được đánh giá theo mức phát triển của bản thân. Xung quanh cả hai phương thức đánh giá đều có nhiều tranh cãi và đó cũng là một chủ đề nóng hổi trong nền giáo dục phương Tây. Tại Mỹ, trong buổi thẩm tra ứng viên Betsy DeVos cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục vào giữa tháng Một năm 2017, câu hỏi về vấn đề này cũng được đặt ra.
Giáo trình tại Việt Nam thống nhất trên toàn quốc gồm 13 môn bắt buộc ở bậc trung học và 10 môn tại bậc phổ thông, với sách giáo khoa chính quy và một số sách nâng cao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh dù có dự định thi đại học khối nào vẫn phải phân bổ thời gian hợp lý cho các môn học ít liên quan để đạt được điểm trung bình tốt. Giáo trình tại Australia lại thay đổi theo thời gian, học sinh có thể chọn lựa theo sở thích và nhu cầu của bản thân. Các môn học cũng đa dạng và phong phú hơn nhằm giúp các bạn phát triển kỹ năng đời sống hoặc đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Mỗi tiểu bang tại Australia có một số quy định và luật giáo dục khác nhau dành cho bậc đại học, cách duy nhất để nắm bắt được thông tin cụ thể và chính xác nhất là bạn hãy truy cập vào trang web của bộ giáo dục mỗi tiểu bang.
Năm học mới tại Australia bắt đầu vào khoảng cuối tháng Một và kết thúc vào giữa tháng Mười hai. Lịch học này là do Australia nằm ở nam bán cầu, thành ra mùa trái ngược với các nước bắc bán cầu. Mỗi năm học gồm bốn học kỳ nhỏ (mỗi học kỳ khoảng 9-12 tuần), xen kẽ là ba kỳ nghỉ phụ, mỗi kỳ nghỉ khoảng hai tuần.
[image: ]
Đây là thời khóa biểu các kỳ học trong ba năm từ 2017-2019 ở một số bang nhất định tại Australia. Chi tiết ngày nhập học có thể thay đổi tùy vào các trường cũng như một số hoạt động ngoại khóa phát sinh trong thời gian này. Để nắm rõ thời khóa biểu của trường bạn quan tâm, hãy trực tiếp liên lạc với giáo viên phụ trách du học sinh hoặc tìm kiếm thông tin trên trang web của trường.
Tại Australia, bậc phổ thông bắt đầu vào khoảng cuối tháng Một, còn bậc đại học là cuối tháng Hai. Do đó, nếu hoàn tất năm học theo chương trình chính quy tại Việt Nam, các bạn học sinh khi qua đây có thể nhập học muộn. Tuy vậy, nếu bạn du học từ bậc trung học, khoảng thời gian sau khi kết thúc năm học tại Việt Nam đến năm học mới tại Australia hoàn toàn có thể tận dụng. Phần lớn sau khi kết thúc năm học vào tháng Sáu, các bạn học sinh ở Việt Nam sẽ rút học bạ và chuẩn bị visa để sang Australia vào đầu tháng Bảy, khi mà học kỳ 3 ở đây bắt đầu. Vì các trường phổ thông ở Australia thường yêu cầu du học sinh theo học khóa tiếng Anh từ 3-6 tháng, nên từ tháng Bảy tới tháng Mười hai là thời điểm vô cùng hoàn hảo cho hai học kỳ tiếng Anh này. Đây là cách để bạn không phải bỏ lỡ một năm học vì chênh lịch học khi từ nước ở bắc bán cầu sang xứ sở ở nam bán cầu.
Nếu không kịp làm giấy tờ nhập học vào tháng Bảy, thì đầu vào tháng Mười cũng là một thời điểm đầy hứa hẹn. Tuy vậy, bạn sẽ phải học cấp tốc khóa tiếng Anh từ khoảng tháng Mười cho tới cuối tháng Một năm sau để kịp vào năm học mới. Trường hợp trường không mở khóa học trong kỳ hè, bạn sẽ phải chuyển sang khóa học tăng cường ở trường khác.
Trong trường hợp các bạn chuẩn bị theo học lớp dự bị đại học tại Australia, thông thường thời điểm bắt đầu khóa học là khoảng giữa tháng Hai. Các bạn đạt điểm IELTS hoặc TOEFL vừa đủ chuẩn có thể sẽ được yêu cầu theo học khóa tiếng Anh trong quãng thời gian học dự bị đại học. Chương trình dự bị kéo dài một năm và có hai kỳ nghỉ chính giống như chương trình đại học. Mỗi trường đại học đều có một chương trình dự bị kèm theo, tuy vậy điều đó không có nghĩa là sinh viên dự bị bắt buộc phải theo học tại trường chính. Để biết rõ phương thức chuyển trường, các sinh viên nên tìm đến giáo viên quản lý du học sinh tại mỗi trường để được tư vấn và chỉ dẫn.
Các trường công lập tại Australia được chính phủ hỗ trợ hoàn toàn, do đó học sinh nước sở tại được theo học hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, nhiều gia đình có điều kiện đã cho con em mình theo học tại các trường dân lập hoặc trường Công giáo, và học phí tại các trường này ít nhiều phụ thuộc vào trình độ, chất lượng giáo dục cũng như danh tiếng của trường. Hai trường công lập đặc biệt nổi tiếng ở Australia là Trung học Phổ thông Melbourne (Melbourne High School) và Trung học Phổ thông dành cho nữ sinh McRobertson (McRobertson Girl’s High School). Để vào được những trường này, các bạn phải trải qua quy trình xét điểm đầu vào và bài kiểm tra trình độ logic trước năm lớp 9 được đánh giá là khắt khe. Những trường danh giá này cũng chỉ nhận học sinh bản xứ. Tuy nhiên, cũng có các trường dân lập danh giá khác như Haileybury đón nhận cả du học sinh với mức học phí khá cao.
Phần lớn các trường tại Australia bắt đầu giờ học vào lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Một ngày học từ 4-6 tiết, mỗi tiết kéo dài từ 50 phút tới 1 tiếng 15 phút, giữa các tiết có khoảng nghỉ giải lao ngắn. Học sinh sẽ tự mang đồ ăn tới trường cùng với hoa quả hay đồ ăn vặt nếu cần giữa mỗi tiết. Mỗi trường đều có một căng tin nhỏ. Vào giờ giải lao, học sinh được khuyến khích tham gia những hoạt động ngoài trời – điều này được phản ánh qua cách nhà trường quản lý phòng học trong những giờ nghỉ như khóa cửa lớp học và hành lang trong giờ ăn trưa. Học sinh chỉ được phép ở lại lớp khi thời tiết xấu, mưa to hoặc gió bão. Sau mỗi tiết, các bạn học sinh sẽ học ở phòng khác, vì thế giờ giải lao thường được yêu cầu sử dụng hiệu quả vào việc chuẩn bị sách vở hay dụng cụ cần thiết cho tiết học tiếp theo.
Hầu hết các trường tại Australia đều có quy định khá nghiêm ngặt về đồng phục bao gồm quần áo, giày, tất, mũ hay thậm chí là cặp sách. Đồng phục cũng có đồng phục thu-đông và xuân-hè, ngoài ra còn có đồng phục thể thao.
Chi phí học tập
Học phí bậc trung học phổ thông tại các trường công lập ở Australia dao động trong khoảng 13.500-14.000 AUD/năm (khoảng 230 triệu VND) và được chia thành hai kỳ đóng tiền học (vào tháng Một và tháng Bảy hằng năm). Học phí tại các trường dân lập có thể lên tới 40.000 AUD/năm tùy theo trường và danh tiếng của trường.
Học phí đại học sẽ trong khoảng 20.000-40.000 AUD/năm (340-680 triệu VND/năm) và học phí Thạc sĩ theo khóa học cũng tương tự như vậy. Đối với những ai theo học Thạc sĩ Y học, học phí sẽ dao động từ 50.000-80.000 AUD/năm (1,05-1,36 tỷ VND/năm) và Luật trong khoảng 40.000 AUD/năm (680 triệu VND/năm). Học phí sẽ được hỗ trợ toàn phần cho bậc thạc sĩ nghiên cứu và tiến sĩ.
Ngoài tiền học, nếu bạn sống tại các thành phố lớn như Sydney và Melbourne, chi phí sinh hoạt ước tính khoảng 18.000 AUD/năm (khoảng 306 triệu VND/năm). Chi phí này bao gồm tiền nhà (khoảng 8.000-12.000 AUD/năm – khoảng 136-204 triệu VND/năm – tùy thuộc vào vị trí địa lý và diện tích nhà), tiền ăn uống (khoảng 5.000 AUD/năm – khoảng 85 triệu VND/năm) và di chuyển trong thành phố (khoảng 500 AUD/năm – khoảng 8,5 triệu VND/năm). Những khoản chi phí khác như du lịch, giải trí, mua sắm... hoàn toàn phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt của mỗi cá nhân. Chi phí nói chung sẽ thấp hơn nếu bạn ở các thành phố nhỏ hơn như Adelaide hoặc Perth, chủ yếu do tiền nhà ở đây thấp hơn so với các thành phố đông dân cư.
Khóa học tiếng Anh và chứng chỉ IELTS/TOEFL
Các du học sinh theo học bậc trung học phổ thông sẽ được yêu cầu tham dự một khóa học tiếng Anh từ 3-6 tháng trước khi chính thức nhập học. Khóa học này được thiết kế để tăng cường vốn tiếng Anh của du học sinh, là nền tảng vững chắc giúp các bạn làm quen với môi trường và phương thức học tập tại Australia. Khoảng 80% thời gian khóa học sẽ được phân bổ vào chương trình tiếng Anh (bao gồm ngữ pháp, đọc hiểu, từ vựng, viết văn...), ngoài ra các bạn cũng được học Toán bằng tiếng Anh ở mức độ phù hợp với mình và một số môn học tự chọn khác như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và Khoa học, qua đó các bạn sẽ có thêm vốn từ chuyên môn cần thiết cho phần lớn các môn mà mình sẽ chính thức học.
Với các sinh viên đại học, yêu cầu tối thiểu để xin vào một trường đại học là điểm IELTS phải đạt ở mức 6.0 – 7.0 hoặc điểm TOEFL từ khoảng 550 trở lên với bài thi giấy và tối thiểu 80 với bài thi trên máy tính (yêu cầu này còn tùy thuộc vào trường các bạn đăng ký). Nhiều trường đại học có yêu cầu chi tiết về số điểm mỗi phần thi. Các sinh viên có điểm thi IELTS dưới 7.0 hoặc điểm TOEFL dưới 95 có thể sẽ phải tham gia vào giờ phụ đạo tiếng Anh tại đại học.
CẤU TRÚC BẬC HỌC
Bậc trung học
Chương trình học
Bậc trung học tại Australia bắt đầu từ lớp 7 đến lớp 12 và được chia thành hai giai đoạn: Trung học cơ sở (từ lớp 7 đến lớp 9) và Trung học phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12).
Trong hai năm gần đây (2015-2016), để đảm bảo sự thống nhất giữa các chương trình học ở mỗi bang, Bộ Giáo dục Australia đã đưa ra giáo trình mới, cải cách lại sách giáo khoa bậc trung học ở các tiểu bang cho đồng nhất. Tuy vậy, giáo trình ở mỗi tiểu bang đều có một tên gọi khác nhau.
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Danh sách các giáo trình trung học phổ thông của mỗi bang11.
Về cơ bản, giáo trình trung học khá giống nhau: Học sinh theo học từ 7-9 môn, gồm các môn chính như Anh ngữ, Toán học, Khoa học (gồm Sinh học, Hóa học và Vật lý), Xã hội nhân văn (gồm Lịch sử, Địa lý và Kinh tế), Hoạt động ngoại khóa, Sức khỏe và Phát triển con người (Health and Human Development) cùng một số môn tự chọn như Thực phẩm và Dịch vụ, Lắp ráp, Hội họa... Tương tự như bậc tiểu học, các du học sinh được phép chọn tiếng Anh là ngôn ngữ bổ sung thay vì ngôn ngữ chính quy. Với một số trường, môn học này sẽ có số tiết gấp đôi so với các môn học khác nhằm tăng cường trình độ tiếng Anh cho các du học sinh mới tới. Dựa trên kết quả học tập những năm trước của học sinh mà giáo viên bộ môn (đặc biệt là Toán và Khoa học) có thể cho phép học sinh được “nhảy lớp” bộ môn mình quản lý. Trong số các môn học kể trên, chỉ duy nhất tiếng Anh là môn bắt buộc (và do vậy, là môn học quan trọng nhất khi tốt nghiệp đại học) trong chương trình phổ thông. Phần lớn các trường đại học danh tiếng đều yêu cầu học sinh đạt điểm tiếng Anh tối thiểu (thường là từ 30 điểm trở lên tương đương với top 50%) cho tất cả các ngành học. Cách tính điểm này sẽ được đề cập chi tiết hơn ở phần Cách tính điểm tốt nghiệp.
Ngoài ra, tất cả các môn học còn lại (bao gồm cả Toán) đều là môn “tự chọn”. Phần lớn các du học sinh Việt Nam sẽ chọn học Toán và Khoa học do đã có nền tảng vững chắc tại Việt Nam, ngoài ra cũng vì ở môn này thuật ngữ chuyên môn không quá nặng so với các môn nhân văn. Tuy vậy, các bạn cần phải làm quen với cách phân chia cấp bậc toán tại Australia. Môn Toán trong chương trình học tại Australia sẽ được phân thành ba cấp bậc khác nhau dựa vào độ khó của chúng là toán phổ thông, toán nâng cao và toán chuyên. Phần lớn du học sinh đều đăng ký học toán phổ thông (bao gồm toán cơ bản thường được áp dụng trong cuộc sống như tính toán số liệu hoặc tài chính kinh tế – tính toán lãi suất). Dù vậy, với những bạn có nguyện vọng thi vào các ngành khoa học tự nhiên hoặc các ngành đào tạo kỹ sư, các trường đại học đều yêu cầu tối thiểu phải hoàn thành (và đạt được điểm tốt nghiệp khá) hai môn toán nâng cao và toán chuyên. Môn Toán ở bậc đại học của các ngành học này thường được dựa trên những nền tảng được dạy trong chương trình toán chuyên lớp 12. Vì vậy, không chỉ Toán mà việc lựa chọn môn học khác đều có ảnh hưởng lớn tới khả năng tốt nghiệp đại học và lựa chọn ngành nghề ưa thích của bạn. Các du học sinh Việt Nam cũng thường đăng ký học thêm tiếng Việt vào sáng thứ Bảy để được tính là một môn thi tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, các bạn cũng thường có hoạt động thưởng thức nghệ thuật như tham dự hòa nhạc hoặc tham quan các triển lãm nghệ thuật đặc sắc sau mỗi năm học. Các bạn cũng được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như tham quan Viện bảo tàng Khoa học Melbourne (Scienceworks Melbourne)12 hoặc Khu thể thao Olympic tại Sydney13. Mục đích của các buổi dã ngoại này là nhằm mở mang kiến thức cũng như khơi gợi trí tò mò của học sinh về thành phố nơi mình đang sống.
Mỗi lớp học thường có khoảng 15-20 học sinh, thay vì học cùng một lớp suốt năm như ở Việt Nam.Các học sinh ở Australia sẽ được học ở nhiều lớp khác nhau nên có nhiều cơ hội giao lưu với các bạn khác trong khối. Mỗi khối đều có một giáo viên quản lý (Year level Co-ordinator) sắp xếp lớp và môn học của các học sinh dựa trên những đánh giá từ giáo viên mỗi bộ môn. Đồng thời, vị giáo viên quản lý này sẽ phụ trách kiểm tra đồng phục và kỷ luật của học sinh, sắp xếp lịch thi và đưa ra quyết định cuối cùng về quá trình học tập của các bạn.
Lớp 11 và 12 là hai năm cuối cấp quan trọng nhất đối với học sinh. Theo quy định của Bộ Giáo dục Australia thì các du học sinh khi qua đây vào học kỳ 2 lớp 11 sẽ không được nhận vào học mà thay vào đó, các bạn phải chờ thêm sáu tháng khi năm học mới bắt đầu. Do đó, điều vô cùng quan trọng khi chuẩn bị du học Australia là bạn cần phải sắp xếp thời gian hợp lý, đặc biệt khi học kỳ 1 tại Australia bắt đầu vào khoảng tháng Hai.
Khác với các bang khác chỉ có một chương trình phổ thông trung học, bang Victoria cho phép học sinh lựa chọn một trong hai hướng sau năm lớp 10, đó là học lên đại học và đi làm. Đối với những bạn có hướng học đại học hoặc cao đẳng sau khi tốt nghiệp, Chứng chỉ tốt nghiệp lớp 12 của bang Victoria (Victorian Certificate of Education – VCE) là yêu cầu tối thiểu. Trường hợp thứ hai, các bạn cần phải có Chứng chỉ tốt nghiệp thực hành của bang Victoria (Victorian Certificate of Applied Learning – VCAL). Đây là chứng chỉ đào tạo học sinh lớp 11 và 12 có kỹ năng lao động thực tiễn, có kiến thức Ngữ văn và Toán học cơ bản để làm việc. Học sinh theo học VCAL được phép làm bán thời gian trong tuần ở một số lĩnh vực nghề nghiệp như buôn bán hoặc xây dựng suốt hai năm cuối cấp. Học sinh tốt nghiệp VCAL có thể làm việc tại công ty thực tập trong hai năm học vừa qua hoặc tiếp tục học lên cao đẳng nghề. Năm 2012, chính phủ bang Victoria đã giảm nhiều chi phí hỗ trợ cho các trường cao đẳng nghề, khiến số trường cung cấp chương trình VCAL giảm đi đáng kể.
Các môn học được chia thành bốn tín chỉ: hai tín chỉ đầu được học trong năm lớp 11, và hai tín chỉ sau sẽ học trong năm lớp 12 (mỗi tín chỉ kéo dài khoảng năm tháng). Học sinh được phép chọn tối đa sáu môn học trong năm lớp 11 (12 tín chỉ) và năm môn trong năm lớp 12 (10 tín chỉ) với yêu cầu đỗ ít nhất 16/22 tín chỉ, bao gồm ít nhất một tín chỉ cho bộ môn Anh ngữ lớp 11 và cả hai tín chỉ Anh ngữ trong năm lớp 12. Anh ngữ là môn học duy nhất mà học sinh bắt buộc phải theo học, các môn còn lại thì học sinh được lựa chọn sao cho phù hợp với ngành học mong muốn trong tương lai. Để được “nhảy lớp” một số bộ môn, học sinh phải theo học trước bộ môn đó trong năm lớp 10 và có thư giới thiệu từ giáo viên phụ trách bộ môn. Tuy nhiên, chỉ có điểm các môn học lớp 12 mới được tính vào điểm tốt nghiệp (kể cả các môn của lớp 12 mà học sinh theo học trước vào năm lớp 11) và có tối đa sáu môn lớp 12 được tính vào điểm tổng kết. Với các bạn học Toán đặc biệt xuất sắc, các bạn có thể đăng ký học Toán bậc đại học ở một số trường nổi tiếng trong tiểu bang sau khi nhận được giấy mời và thư chấp thuận từ giáo viên cũng như phía đại học liên kết.
Rất nhiều ngành học trên đại học và cao học yêu cầu học viên phải theo học Toán ít nhất ở cấp độ khó 2 hoặc một trong các môn khoa học và đạt điểm khá cho bộ môn Anh ngữ. Do đó, để định hướng chính xác những môn cần học, các bạn cần vạch rõ thế mạnh và điểm hạn chế cũng như mong muốn, sở trường của mình muộn nhất từ đầu năm lớp 11 để đáp ứng yêu cầu ở bậc đại học. Vì thầy cô chủ nhiệm là người hiểu rõ học lực của học sinh nên các bạn cần trao đổi với họ để nhận được những phân tích và chỉ dẫn chính xác.
Cách tính điểm tốt nghiệp
Mỗi học sinh lớp 12 thường học từ 5-7 môn khác nhau và được yêu cầu thi tốt nghiệp cho tất cả các môn mình lựa chọn. Tuy vậy, tối đa số môn học được tính vào điểm tốt nghiệp chỉ dừng ở sáu môn. Do đó, với các học sinh theo học bảy môn, môn có điểm số thấp nhất (môn thứ bảy) sẽ không tính vào điểm tốt nghiệp của các bạn. Dù vậy, phần lớn các học sinh chỉ có đủ thời gian để theo học một cách hiệu quả tối đa sáu môn học khác nhau. Những học sinh chỉ theo học năm môn sẽ phải chịu chút thiệt thòi khi tính điểm tốt nghiệp.
Cách tính điểm tốt nghiệp của mỗi bang cũng có một vài điểm khác biệt, nhưng tại hai bang lớn là Victoria và New South Wales, điểm số mỗi môn được tính trên tổng điểm tối đa là 50. Đây là số điểm được tính dựa trên xếp hạng của tổng điểm thi và điểm kiểm tra của bạn so với các bạn theo học cùng bộ môn tại bang đó. Điểm số này sẽ được nâng lên (đối với các môn học khó như Toán ở cấp độ 2, 3 hoặc Khoa học) hoặc hạ xuống (thường với các môn học dễ hơn như Hội họa hay Sức khỏe). Điểm cộng thêm cho mỗi bộ môn (scaled score) khác với điểm gốc là điểm các bạn đạt được trước khi xem xét nâng lên hoặc hạ xuống, dao động từ 1-11 điểm và điểm trừ từ 1-3 điểm.
Điểm tổng kết sẽ được tính theo công thức sau: Điểm tiếng Anh + điểm của ba môn học có điểm cao nhất + 10% điểm môn thứ 5 + 10% điểm môn thứ 6 (nếu có), với tổng điểm tối đa là 210 điểm14.
Để hiểu rõ hơn về công thức này, tôi sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Giả sử bạn đạt được số điểm như dưới đây:
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Tổng điểm này sẽ được tính bằng cách cộng số điểm (sau khi đã được chỉnh sửa) của môn tiếng Anh (31) và ba môn cao nhất (Toán nâng cao: 37, Toán chuyên: 37 và Hóa học: 37), với 10% của hai môn còn lại (Kế toán tài chính – 3,6 và Vật lý – 3,1). Do vậy, tổng điểm mà bạn đạt được sẽ là 148,70 trên tổng điểm tối đa là 210.
Tổng điểm (study score) này sẽ được dùng để xếp hạng so với tổng điểm của tất cả các học sinh thi cùng năm trong bang (ước tính khoảng 50.000 học sinh mỗi năm tại bang Victoria và khoảng 73.000 học sinh tại bang New South Wales trong năm 2016) và đó sẽ là điểm tốt nghiệp (điểm ATAR) của mỗi học sinh. Số điểm ATAR này sẽ từ 0 tới 99,95 biểu thị thứ hạng của một học sinh so với các học sinh khác. Một học sinh khi tính ra điểm ATAR là 99,95 (thường tương đương với tổng điểm tối đa là 210) sẽ được xếp hạng nằm trong top 0,05% tổng số học sinh của bang (khoảng 25-30 học sinh đứng đầu bang), và tương tự nếu điểm ATAR 50,00 thì học sinh đó sẽ đứng trong top 50% (tương đương học sinh đó sẽ nhằm ở vị trí thứ 25.000 tại bang Victoria, hoặc 36.500 ở bang New South Wales). Hầu hết các trường đại học sẽ sử dụng số điểm này để làm tiêu chí chọn đầu vào cùng một số yêu cầu khác về điểm tiếng Anh hoặc Toán năm lớp 12. Phần lớn các trường đại học đều có yêu cầu học sinh phải đạt tối thiểu 25 hoặc 30 điểm cho bộ môn tiếng Anh. Những ngành kinh tế hoặc khoa học tự nhiên sẽ có yêu cầu thêm về điểm sàn cho bộ môn Toán học. Học sinh cần lưu ý các yêu cầu (được gọi là prerequisites) cho những ngành học mình theo đuổi để chọn đúng môn học cho năm lớp 12, đặc biệt khi những yêu cầu này có vài điểm khác biệt tuỳ theo các trường đại học. Điểm tốt nghiệp thường được công bố vào giữa tháng Mười hai, khoảng ba tuần sau khi tất cả các học sinh lớp 12 thi xong.
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Ước tính xếp hạng dựa vào điểm gốc (trên tổng điểm 50) cho mỗi bộ môn15.
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Tóm tắt cách tính điểm tốt nghiệp cấp 3 theo Bộ Giáo dục Australia.
Sau khi thi tốt nghiệp, các bạn được phép chọn từ 1 tới 12 nguyện vọng vào đại học và trong vòng hai tuần kể từ khi có điểm, các bạn sẽ có cơ hội sửa đổi nguyện vọng cho phù hợp với thông tin mới. Bạn có thể chọn nhiều ngành học khác nhau ở cùng một trường hoặc một ngành học duy nhất nhưng ở nhiều trường khác nhau.
Điều đặc biệt bạn cần lưu ý là tất cả các trường bạn đăng ký nguyện vọng sẽ không gửi giấy mời nhập học – chỉ có trường đại học mà bạn đề nguyện vọng cao nhất mới gửi giấy mời khi bạn đạt đủ điểm. Có hai mốc thời gian mà trường sẽ gửi giấy mời nhập học. Mốc thứ nhất thường vào nửa đầu tháng Một, nhà trường sẽ gửi giấy cho các học sinh đã đủ điểm. Mốc thứ hai vào cuối tháng Một, các trường đại học sẽ gửi giấy đợt hai cho những người đạt điểm yêu cầu sau khi điểm sàn đã được chỉnh sửa. Sở dĩ vòng hai này tồn tại là do nhiều sinh viên quyết định không nhận lời mời từ trường đại học họ lựa chọn – một số có thể quyết định theo học đại học ở một nước khác, hoặc đơn giản là thay đổi nguyện vọng sau khi nhận được điểm số. Do vậy, những các sinh viên có điểm số thấp hơn điểm sàn ban đầu khoảng 1-2 điểm có thêm cơ hội. Tuy vậy, chỉ một số trường đại học mới được gửi giấy mời nhập học cho bạn và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp nguyện vọng của mình. Để giúp các bạn dễ hình dung hơn vấn đề này, dưới đây là một ví dụ về học sinh A và học sinh B.
Sau khi nhận được nhiều lời khuyên và tư vấn từ thầy cô trong trường, vào tháng Chín học sinh A đã quyết định chọn ngành Kế toán Tài chính. Vốn là một học sinh chăm chỉ, thầy cô dự đoán điểm số của A sẽ dao động ở khoảng 87 điểm. A định hướng bản thân sẽ theo học tại Đại học Monash, nơi mà điểm sàn cho ngành Kế toán Tài chính trước đây là 85,10 điểm. Ngoài ra, A cũng để nguyện vọng hai và ba tại Đại học La Trobe (điểm sàn 65,35) và Swinburne (60,35). Điểm thi tốt nghiệp của A cuối cùng là 82,45 điểm, thấp hơn so với điểm sàn nguyện vọng một ở trường Monash. Do vậy A nhận được thư mời nhập học từ trường nguyện vọng hai của mình là La Trobe, khoa Kế toán Tài chính. Tuy vậy, do điểm số của A gần với điểm sàn của vòng một, A cuối cùng cũng nhận được lời mời nhập học tại trường Monash trong đợt mời nhập học vòng hai vào cuối tháng Một.
Trong trường hợp này, do A đạt đủ điểm chuẩn cho nguyện vọng hai của mình, Đại học Swinburne (nguyện vọng ba) của A sẽ không gửi giấy mời nhập học tới A. Thay vào đó, chỉ có Đại học Monash (nguyện vọng một của A) được phép gửi lời mời nhập học trong vòng hai.
Bạn B thi tốt nghiệp trong cùng năm nhưng có hoàn cảnh thuận lợi hơn. Vốn là học sinh xuất sắc, thường xuyên đứng đầu lớp nên B không mấy khó khăn trong việc lựa chọn nguyện vọng cho bản thân. Nguyện vọng một của B là khoa Luật danh giá của Đại học quốc gia Australia với điểm sàn 98,00. B cũng lựa chọn khoa Luật tại Đại học Canberra (87 điểm) làm nguyện vọng hai của mình. Sau khi tốt nghiệp với điểm số 98,25, B nhận được giấy mời nhập học từ Đại học quốc gia Australia ngay tại vòng một. Trong trường hợp này, học sinh thường chấp nhận ngay giấy mời nhập học từ trường mình theo đuổi và cho dù từ chối kết quả nguyện vọng này, B cũng sẽ không nhận được thêm giấy mời nhập học nào trong vòng hai.
Do vậy, phần lớn các sinh viên không đạt được nguyện vọng một thường chờ tới vòng hai để quyết định tương lai học đại học của mình. Số lượng học sinh được gửi giấy mời ở vòng hai khá hạn chế, tùy thuộc vào số lượng học sinh chấp nhận lời mời ở vòng một và điểm sàn mỗi năm. Tuy vậy, phần lớn các bạn học sinh đều nhận được giấy mời nhập học từ ba nguyện vọng đầu của mình.
Bậc đại học 
Dự bị đại học
Các du học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 12 ở Việt Nam rồi qua Australia thường chọn học dự bị đại học. Việc học dự bị nhằm giúp các bạn làm quen thêm với môi trường học tập đại học ở Australia. Nhiều trường đại học tại Australia không công nhận chứng chỉ tốt nghiệp của Việt Nam, do đó, học dự bị đại học là một việc thiết yếu trước khi chính thức học đại học. Phương thức giảng dạy ở dự bị đại học cũng tương tự như ở đại học chính quy, sinh viên cũng có thể lựa chọn các môn học sao cho phù hợp với ngành học mình mong muốn trên đại học. Một năm dự bị gồm hai học kỳ tương tự như đại học và điểm tốt nghiệp dự bị hoàn toàn dựa vào điểm kiểm tra cùng điểm thi tốt nghiệp. Các sinh viên đạt kết quả dự bị xuất sắc sẽ được trao tặng học bổng và có những quyền lợi như các học sinh tốt nghiệp lớp 12 xuất sắc. Mỗi trường đại học đều có chương trình dự bị riêng và phần lớn học sinh theo học dự bị sẽ tốt nghiệp và đăng ký vào trường đại học đó. Tuy nhiên, các bạn hoàn toàn được phép đăng ký theo học tại các trường đại học khác nhưng phương thức chuyển trường trong khoảng thời gian này khá phức tạp và bạn sẽ cần trao đổi nhiều với giáo viên phụ trách.
Phần lớn các giáo trình dự bị đại học tương đương với giáo trình lớp 12. Học sinh tại một số trường trung học phổ thông tại Việt Nam được đặc cách không cần theo học khóa dự bị đại học nếu đạt điểm trung bình năm và tốt nghiệp loại giỏi từ các trường như THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam hoặc THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội.
Các dạng lớp trên đại học
Chương trình học đại học tại Australia thường kéo dài trong ba năm, mỗi năm có khoảng hai hoặc ba học kỳ. Do yêu cầu khắt khe về visa nên du học sinh không được phép học ít hơn số tín chỉ được yêu cầu trong một năm, trừ khi các bạn có lý do chính đáng như sức khỏe yếu. Phần lớn mỗi học kỳ, bạn sẽ học bốn môn học kéo dài 12 tuần với hai kỳ nghỉ chính là kỳ nghỉ hè (từ cuối tháng Mười một tới cuối tháng Hai) và kỳ nghỉ đông (khoảng 6-8 tuần trong tháng Sáu và Bảy). Với những du học sinh có mong muốn giảm thiểu số tín chỉ trong một học kỳ hoặc trượt một tín chỉ cần thiết để lên lớp, nhiều trường đại học có mở các lớp học trong hai kỳ nghỉ này giúp các bạn bắt kịp với chương trình học của mình.
Các trường đại học lớn thường yêu cầu sinh viên tối thiểu phải đạt được IELTS 7.0 hoặc 30 điểm tốt nghiệp tiếng Anh. Tuy nhiên với sinh viên vừa đạt đủ số điểm trên, nhà trường có thể sẽ gửi thư khuyến khích các bạn đăng ký học thêm khóa tiếng Anh tại trường, như khóa học thêm vào mùa hè trước khi chính thức nhập học. Trung bình sinh viên được yêu cầu dành ra khoảng 4 tiếng học tại nhà cho mỗi tiếng diễn thuyết tại trường nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất.
Phần lớn các bộ môn ở bậc đại học có bốn dạng lớp khác nhau:
• Diễn thuyết (Lecture): Kéo dài 1-3 tiếng và thường có 1-4 tiết/tuần. Trong giờ này, giáo sư sẽ giảng bài mới. Một số tiết, nếu dư thời gian cuối giờ các giáo sư sẽ có phần giải đáp các thắc mắc của sinh viên hoặc sinh viên có thể trực tiếp lên gặp giáo sư sau giờ giảng. Một lớp có thể có khoảng từ 150-400 sinh viên và thường không điểm danh. Một số trường đại học thu âm bài giảng để sinh viên, trong trường hợp bị trùng tiết hoặc muốn nghe lại bài, có thể nghe trực tuyến hoặc tải về máy tính.
• Phụ đạo (Tutorial): Kéo dài 1-2 tiếng và trung bình 1-2 tiết/tuần. Giờ phụ đạo được giảng dạy theo hình thức như một lớp học phổ thông, gồm một giáo sư hoặc tiến sĩ trong ngành và khoảng 15-20 sinh viên. Các sinh viên tới dự lớp để thảo luận về chương nào đó trong sách giáo khoa, cùng nhau giải bài tập (tự giải hoặc giải theo nhóm), hỏi đáp về các bài giảng trong tuần. Phần lớn các tiết phụ đạo đều có điểm danh, một số bộ môn thì việc tham gia vào thảo luận sẽ được đánh dấu và tính vào điểm tổng kết môn học.
• Thực hành (Workshop): Thường kéo dài 2-3 tiếng, dùng để thực hành một số lý thuyết vào bài tập và thí nghiệm thiết kế. Thường mỗi bộ môn sẽ có khoảng 1 buổi thực hành/tuần. Thông thường, giáo sư sẽ dành khoảng 15 phút đầu tiên trong buổi thực hành để phổ biến, sau đó các sinh viên sẽ hoạt động theo cặp hoặc nhóm để cùng nhau hoàn thành đề tài được giao. Cuối mỗi buổi, các sinh viên sẽ có thời gian để trao đổi, chỉ ra điểm mạnh hoặc yếu của bài làm và có thể được yêu cầu viết báo cáo tại nhà. Một số buổi thực hành cũng bao gồm bài giảng thêm về một số kỹ năng ngoài lề không được đề cập tới trong giờ diễn thuyết.
• Thí nghiệm (Practial): Thường kéo dài 3-5 tiếng và chỉ các ngành Sinh, Hóa và Y Dược mới có. Thông thường, mỗi bộ môn sẽ phải thí nghiệm ít nhất 1 tiết/tuần, với một số ngành như Hóa sinh và Hóa học có thể có tới 2 tiết/tuần. Các sinh viên được yêu cầu đọc trước hướng dẫn thí nghiệm và tính trước một số dữ liệu pha loãng dung dịch tại nhà. Sinh viên được yêu cầu làm theo chỉ dẫn sơ bộ trong cuốn sổ tay hướng dẫn và viết báo cáo về quy trình, kết quả bạn đạt được trong giờ thí nghiệm. Ngoài ra, sinh viên cũng được yêu cầu viết báo cáo về kết quả thảo luận mỗi buổi tại nhà và nộp trong tuần. Một số môn chỉ có giờ thực hành và thí nghiệm nhằm nâng cao tối đa kỹ năng thực hành của sinh viên.
Cách xét điểm của mỗi môn thường dựa vào điểm assignment16 hoặc điểm kiểm tra giữa năm (hoặc cả hai) và điểm thi cuối học kỳ. Một số ngành học yêu cầu tất cả các bài làm và bài thi của sinh viên phải đạt trên trung bình – trên 50%, nghĩa là dù tổng điểm của sinh viên trên 50% nhưng một trong những bài làm không trên 50% thì cũng không được tính là qua môn (ở Australia, cách tính này được gọi là hurdle). Với các ngành Nghệ thuật Nhân văn, sinh viên sẽ nhận đề tài cần làm khoảng hai tuần tới một tháng trước hạn nộp và được phép hoàn thành bài luận của mình tại nhà trong khoảng thời gian đó.
Kỳ thi cho ngành Y và Luật
Đối với những người có mong muốn học Y và Luật, các bạn phải trải qua một kỳ thi khắt khe như GAMSAT hoặc GMAT cho Y và LSAT cho Luật. GAMSAT – viết tắt của Graduate Medical School Admission Test) và UMAT – viết tắt của Undergraduate Medicine and Health Sciences Admission Test là hai kỳ thi lớn cho các đối tượng có nguyện vọng thi vào trường Y. UMAT thì chỉ được công nhận ở một số trường như Đại học Monash, trong khi hầu hết các trường đại học đều công nhận GAMSAT. Hai kỳ thi này cũng có rất nhiều điểm khác biệt: UMAT dành cho các học sinh cấp ba (lớp 11 và 12) có nguyện vọng thi vào trường Y ngay sau khi tốt nghiệp, và GAMSAT dành cho các sinh viên đại học có nguyện vọng theo học ngành Y sau khi đã tốt nghiệp bằng cử nhân liên quan (như Dược hoặc Khoa học Y sinh). Thông thường, các học sinh sau khi thi đỗ UMAT sẽ theo học Y trong vòng sáu năm, còn với sinh viên thi đỗ GAMSAT sẽ nhận được chứng chỉ Y học sau ba năm học cử nhân và bốn năm học Y (tổng cộng bảy năm). Hai bằng tốt nghiệp Y này đều được công nhận trên toàn Australia. Cấu trúc của bài thi UMAT bao gồm ba kỹ năng khác nhau: Khả năng đọc hiểu phân tích, Khả năng đồng cảm và Suy luận logic. GAMSAT thì được chia thành ba phần: Lý luận trong Khoa học nhân văn, Giao tiếp viết và Lý luận trong khoa học tự nhiên (bao gồm kiến thức Sinh, Lý và Hoá tương đương năm nhất đại học). Do những kiến thức trong GAMSAT được coi ở bậc cao hơn (bậc đại học) so với UMAT, đồng thời GAMSAT còn có hai vòng thi (vòng thi vấn đáp sau khi đã đạt được điểm yêu cầu ở vòng thi viết) trong khi UMAT chỉ có vòng thi viết nên bài thi GAMSAT nổi tiếng là hóc búa hơn. Ngoài ra, GAMSAT cũng được công nhận ở hai nước khác là Anh và Ireland. Kỳ thi UMAT diễn ra vào giữa năm (cuối tháng Bảy), còn GAMSAT có hai kỳ thi vào tháng Ba và Chín hằng năm. Sinh viên sẽ nhận được kết quả thi từ khoảng 1,5-2 tháng sau khi kỳ thi kết thúc.
LSAT – viết tắt của Law School Admission Test, vốn là kỳ thi luật lớn tại Mỹ và Anh, tuy nhiên một số khoa Luật tại Australia cũng chọn kỳ thi này để tuyển sinh. Các sinh viên có thể đăng ký thi LSAT trong thời gian theo học bằng cử nhân. LSAT có bốn kỳ thi hằng năm vào tháng Hai, Sáu, Chín và Mười hai. Bài thi gồm ba phần: Đọc hiểu, Kỹ năng phân tích và Lý luận logic.
Ba kỳ thi trên diễn ra khoảng sáu tiếng, với một khoảng nghỉ ở giữa. Sinh viên thường phải dành tối thiểu 3-4 tháng trước đó để chuẩn bị. Khác với UMAT vốn chỉ dành cho học sinh cấp ba, GAMSAT và LSAT dành cho sinh viên, kể cả những người đã tốt nghiệp đai học và ra trường vài năm, do vậy trên lý thuyết, các bạn có thể thi cho tới khi mình đỗ. Lệ phí cho mỗi kỳ thi dao động ở khoảng 500 AUD (tương đương với 9 triệu VND) cho GAMSAT và UMAT, và khoảng 250 AUD (4,5 triệu VND) cho mỗi kỳ thi LSAT.
Sau khi được nhận vào học, các bạn sẽ dành từ 3-4 năm học chuyên sâu kiến thức liên quan tới các ngành này. Thời gian nghỉ hè và đông thường được các bạn dành ra để tìm kiếm chỗ thực tập trong các bệnh viện hoặc công ty luật, nhiều trường đại học yêu cầu sinh viên phải đi thực tập trong kỳ nghỉ này rồi mới được học năm tiếp theo. Cấu trúc của khóa học Y và Luật cũng tương tự như những ngành khác trên đại học, sinh viên có thể dành tới 40 giờ/tuần (từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều) trên lớp và thường có ít nhất 3 buổi thực hành/tuần cho bộ môn Y.
Năm Honours
Ở Australia, năm thứ tư đại học còn gọi là năm Honours, nhiều trường bắt buộc sinh viên phải theo học chương trình này, một số trường khác thì không yêu cầu sinh viên theo học năm này để được cấp bằng cử nhân. Năm thứ tư của đại học được thiết kế để sinh viên có thêm kỹ năng nghiên cứu và thực hành liên quan tới ngành nghề mình lựa chọn, do đó các ngành học như Kinh tế, Luật và Nhân văn thường không có năm Honours. Các sinh viên theo học năm này sẽ phải làm một bài project17 hoặc nghiên cứu mà các bạn yêu thích18, dưới sự chỉ đạo của giáo sư đầu ngành. Sinh viên thường phải gặp trực tiếp và trao đổi với giáo sư về bài nghiên cứu và chỉ khi giáo sư chấp thuận thì đề tài mới được thông qua. Điểm đầu vào năm Honours hoàn toàn dựa trên điểm tổng kết ba năm học đại học và điểm môn học phù hợp. Để hoàn thành năm Honours, sinh viên thường được yêu cầu viết luận án khoảng 10.000 từ về đề tài nghiên cứu. Với sinh viên theo học những trường không yêu cầu học năm thứ tư, các bạn sẽ được nhận bằng cử nhân ba năm sau năm ba. Và với sinh viên đăng ký theo học năm Honours, trên bằng cử nhân sẽ có một dòng chữ kèm theo xác nhận bạn đã hoàn tất chương trình này.
Sau đại học
Chương trình thạc sĩ tại Australia thường kéo dài trong hai năm và có hai loại: Thạc sĩ theo khóa học (Courseworks) và Thạc sĩ nghiên cứu (Philosophy). Chương trình Thạc sĩ theo khóa học có cấu trúc tương tự như ở bậc đại học, nhưng có thêm nhiều kỹ năng làm việc và nhiều project với các công ty lớn liên kết với ngành nghề mà học viên theo học. Sinh viên vẫn có bài thi cho mỗi môn học và đề tài cho project. Bằng Thạc sĩ nghiên cứu thì được công nhận trên toàn thế giới và chương trình có nhiều điểm tương đồng với chương trình năm Honours. Học viên sẽ dành toàn thời gian nghiên cứu về một chủ đề họ quan tâm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo sư đầu ngành. Tất cả học viên theo học chương trình Thạc sĩ nghiên cứu sẽ được nhận hỗ trợ toàn phần trong suốt thời gian theo học, do đó mức cạnh tranh học bổng đầu vào vô cùng cao.
Chương trình tiến sĩ thường kéo dài từ 3,5-4 năm, các nghiên cứu sinh sẽ dành trọn thời gian để nghiên cứu. Họ cũng thường được tuyển dụng để giảng dạy các sinh viên ở bậc cử nhân trong lớp phụ đạo (tutorial), qua đó trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm làm việc ở môi trường đại học. Trong quãng thời gian này, các nghiên cứu sinh cần có một số bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học hoặc nhân văn và luận án có độ dài khoảng 100.000 từ.
Cao đẳng nghề (TAFE)
Một số ngành như đầu bếp, điện máy hoặc y tá viện dưỡng lão sẽ được đào tạo tại trường cao đẳng nghề với chương trình kéo dài khoảng 2-3 năm. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội thực tập tại các nhà hàng, trường học hoặc bệnh viện với môi trường giảng dạy mang tính tương tác là chủ yếu. Phần lớn các tiết học được dạy theo dạng workshop thực tiễn, số giờ diễn thuyết ít hơn so với đại học. Một trong những điều kiện để tốt nghiệp là bạn phải hoàn thành khóa thực tập năm cuối. Nhiều học sinh được nhận vào làm chính thức ngay sau khi tốt nghiệp, do đó các trường cao đẳng nghề tại Australia là một điểm đến đầy hứa hẹn cho các sinh viên có ước muốn theo đuổi các ngành lao động chân tay.
LỰA CHỌN KHÓA HỌC PHÙ HỢP
Các du học sinh khi qua Australia sẽ cảm thấy rất băn khoăn trong việc lựa chọn chương trình học. Đó là điểm mốc định hướng tương lai. Trước hết, bạn cần tích cực trao đổi để nhận được sự ủng hộ từ phía phụ huynh, đồng thời xem xét khả năng kinh tế và hoàn cảnh gia đình để có lựa chọn hợp lý. Dưới đây là một số trường hợp để các bạn cân nhắc thêm.
Lớp 12 hay Dự bị đại học?
Đại học ở Việt Nam không có khóa dự bị nên học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 12 thường chỉ có lựa chọn thi lên đại học hoặc cao đẳng. Trong khi đó, tại Australia, sau khi học xong lớp 11, học sinh có quyền lựa chọn giữa học tiếp lớp 12 hoặc dự bị đại học. Tuy nhiên, phần lớn đều lựa chọn học tiếp lớp 12, vì như vậy các bạn sẽ nhận được chứng chỉ tốt nghiệp cấp ba và có nhiều sự lựa chọn ngành học mong muốn hơn. Một học sinh có thể đăng ký tối đa 12 nguyện vọng. Do chương trình dự bị đại học được thiết kế cho phù hợp với một trường đại học nhất định nên khả năng sinh viên chuyển trường sau khi tốt nghiệp lớp dự bị là khá thấp. Thay vào đó, với điểm ATAR cao, bạn sẽ có chìa khóa cho tất cả các cánh cửa mà bạn lựa chọn. Điểm ATAR xuất sắc cũng giúp các bạn nhận được sự ưu tiên khi xét đầu vào chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, còn điểm dự bị đại học thì ít được xét đến do nhà trường thường chú trọng vào điểm tốt nghiệp đại học.
Điều này không có nghĩa là việc học dự bị đại học không có ưu thế hơn so với lớp 12. Do phương thức giảng dạy dự bị theo phương thức đại học, các sinh viên dự bị sẽ sớm được làm quen với môi trường và tác phong trên đại học. Đây sẽ là một lợi thế khi các bạn bắt đầu học đại học, vì so với phần lớn các bạn đồng trang lứa, các bạn đã biết cách hoạt động và làm việc trong môi trường đại học sao cho hiệu quả, có khả năng nghiên cứu bài và tính tự giác cao hơn.
Đại học hay Cao đẳng nghề?
Đại học là lựa chọn hàng đầu cho những du học sinh có ý định học các ngành thiên về lý thuyết và chuyên sâu như Y, Kinh tế và các ngành nhân văn. Thay vào đó, các ngành đào tạo trong trường cao đẳng nghề (TAFE) thường bao gồm các ngành thiết kế (không kể kiến trúc hoặc mỹ thuật công nghiệp), một số ngành hội họa và trông trẻ. Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề có thể giúp các sinh viên chuyển tiếp lên đại học, các bạn có thể học thêm từ 1-2 năm để nhận được bằng cử nhân. Đây cũng là hướng đi cho một số bạn tốt nghiệp phổ thông với số điểm ATAR kém khả quan nhưng vẫn có ý định học đại học. Bằng cách này, các sinh viên sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong ngành hơn. Dù vậy, để được chuyển tiếp lên đại học, các bạn phải có điểm số xuất sắc, thậm chí phải có giấy giới thiệu từ giáo sư.
Năm Honours hay Sau đại học?
Tại một số trường đại học, các học sinh có điểm số học tập trong ba năm và năm Honours xuất sắc được phép xin học bổng để học thẳng lên tiến sĩ. Điểm này trở thành lợi thế cho các du học sinh có thành tích xuất sắc trong ba năm học cử nhân có nguyện vọng theo học tiến sĩ tại Australia, hơn nữa thời gian hoàn thành khóa học Honours chỉ trong một năm (khoảng tám tháng từ khi bắt đầu tới lúc nộp luận án). Một số sinh viên dù chưa quyết định được mình có muốn theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu này tiếp không cũng đăng ký theo học chương trình Honours do thời lượng ngắn hạn hơn chương trình thạc sĩ. Với các sinh viên không đạt đủ số điểm yêu cầu học tiến sĩ sau năm Honours, một số trường đại học vẫn cho phép các bạn xin học bổng để tiếp tục học lên thạc sĩ (cả nghiên cứu lẫn khóa học, tùy vào điểm tổng kết trong bốn năm học). Chương trình này thường áp dụng vào những ngành nghiên cứu Y học như Hóa sinh, Sinh lý học và Dược lý học, một số ngành khác như Kỹ thuật hoặc Kinh tế không có chế độ này. Nếu sinh viên muốn học tiến sĩ sẽ phải qua hai năm thạc sĩ thông thường.
Tuy vậy, với các sinh viên có ý định theo học tiến sĩ tại các nước ở châu Âu, các bạn không nên theo học năm Honours, do các nước này không chấp nhận đó như một dạng bằng thay thế cho hai năm học thạc sĩ. Một số nước châu Âu chấp nhận bằng cử nhân ba năm tại Australia (thay vì bốn năm như ở Mỹ). Vì vậy để tiết kiệm tối đa thời gian học cao học tại nước ngoài, các bạn nên cân nhắc việc theo học thạc sĩ khóa học tại Australia. Bằng thạc sĩ Australia được công nhận trên toàn thế giới và cũng là tiền đề giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho lĩnh vực nghiên cứu. Điểm số trong hai năm thạc sĩ là yếu tố để xét tuyển tiến sĩ. Đối với các du học sinh có ý định học thêm hoặc tìm kiếm việc làm tại các nước khác sau khi tốt nghiệp, nếu theo học thạc sĩ sẽ có nhiều lợi thế hơn.
Các bạn nên lưu ý rằng một số trường đại học tại Australia sẽ yêu cầu bạn phải theo học năm Honours (như ngành Kỹ sư xây dựng tại Đại học Swinburne). Với các trường hợp này, các bạn có thể ngay lập tức được xét tuyển lên làm nghiên cứu sinh nếu đạt được tổng điểm yêu cầu (và giành được học bổng nghiên cứu) tại Australia.
Thạc sĩ khóa học hay Thạc sĩ nghiên cứu?
Chương trình Thạc sĩ theo khóa học khá giống với đại học, có thể 100% khóa học bạn sẽ học các môn học, cũng có thể ngoài các phân môn phải học, khoảng từ 30-50% khóa học bạn sẽ làm bài nghiên cứu. Chương trình Thạc sĩ theo khóa học được thiết kế để giúp học viên có thêm kinh nghiệm thực tiễn về cách làm việc hoặc kiến thức chuyên sâu hơn về ngành mình lựa chọn. Đồng thời nếu học viên có mong muốn tiếp tục nghiên cứu thì khóa học này mở ra con đường triển vọng cho việc học tiếp lên tiến sĩ. Cách tính điểm ở bậc thạc sĩ sẽ được tính theo tỷ lệ của các môn học – luận án. Điểm đầu vào chương trình Thạc sĩ theo khóa học thấp hơn Thạc sĩ nghiên cứu và bạn có thể được đăng ký theo học sau ba năm đại học. Sinh viên theo học chương trình Thạc sĩ khóa học không cần phải trải qua vòng phỏng vấn cấp học bổng hoặc nộp đề tài luận án.
Ngược lại, chương trình Thạc sĩ nghiên cứu hoàn toàn đặt trọng tâm vào luận án trong hai năm học và điểm số tốt nghiệp hoàn toàn dựa vào bài luận này. Sinh viên có thể theo học chương trình này sau khi đã tốt nghiệp bốn năm đại học (kèm theo năm Honours), hoặc sau khi hoàn thành Thạc sĩ khóa học và có mong muốn tiếp tục nghiên cứu. Điểm đầu vào Thạc sĩ nghiên cứu cũng cao tương đương chương trình Tiến sĩ, với yêu cầu khắt khe như sinh viên phải nộp đề tài luận án, tới phỏng vấn giáo sư hướng dẫn cũng như xin học bổng tại đại học hoặc các công ty, tổ chức trong ngành. Quy trình xin học bổng có thể kéo dài từ 1-3 tháng, do đó các du học sinh có ý định xin học Thạc sĩ nghiên cứu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước để tránh bỏ lỡ kỳ cấp học bổng.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ THỦ TỤC CẦN BIẾT TRƯỚC KHI TỚI AUSTRALIA
Giấy chứng nhận nhập học (CoE)
Giấy chứng nhận nhập học (Confirmation of Enrolment – CoE) sẽ được nhà trường gửi tới khi bạn đã nhận được lời mời và làm theo mọi chỉ dẫn. CoE được gửi tới cho tất cả các du học sinh từ bậc tiểu học tới tiến sĩ, bạn chỉ có thể nhận được visa du học sau khi đã nhận và nộp CoE lên Đại sứ quán theo đơn xin visa của bạn. Trên CoE là mã số và thông tin ngành học cũng như thời gian dự kiến hoàn thành khóa học của bạn. Đại sứ quán Australia sẽ dựa trên thời gian được ghi chú trong CoE để cấp visa cho bạn, do đó khi bạn không hoàn thành khóa học đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng, bạn có thể bị hủy CoE và visa.
CoE của mỗi sinh viên cũng bao gồm bảo hiểm du học sinh OSHC – viết tắt của Overseas Students Health Cover trị giá khoảng 560 AUD/năm (hơn 10 triệu VND/năm). Bảo hiểm này bao gồm chi phí khám chữa bệnh (có khi lên tới 100% miễn phí), tiền cấp cứu và một số điều khoản khác tùy theo công ty bảo hiểm19.
Visa du học (Subclass 500)
Từ tháng Một năm 2016, Cục Quản lý Di trú Australia đã thay đổi chủ trương nộp hồ sơ xin visa cho tất cả các du học sinh nhằm giảm tải rắc rối nảy sinh từ chính sách cũ. Thay vì phân chia visa du học dựa theo cấp bậc học (visa 571 cho học sinh từ bậc tiểu học tới trung học phổ thông, 573 cho các sinh viên đại học và 574 cho các nghiên cứu sinh), visa du học nay được tổng hợp thành visa 500 (subclass 500). Các học sinh và sinh viên chỉ có thể nộp hồ sơ xin visa khi đã nhận được giấy chứng nhận nhập học từ nhà trường (CoE).
Nếu bạn trên 18 tuổi trước khi nộp hồ sơ xin visa, bạn cần lưu ý những giấy tờ sau đây:
[image: ]
Danh sách các giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ xin visa học sinh/sinh viên (visa 500).
Trên chỉ là bản thống kê chung và tùy theo trường hợp đặc biệt, các du học sinh có thể được yêu cầu nộp thêm các giấy tờ khác. Do đó, các du học sinh nên chuẩn bị giấy tờ tối thiểu trước từ 3-6 tháng để có thời gian bổ sung khi cần.
Ngoài các mẫu đơn trên để xin visa, nếu dưới 18 tuổi, bạn cần nộp thêm các giấy tờ sau để chứng minh điều kiện sinh hoạt và nhà ở:
• Đơn 157N: Đề cử người giám hộ ở Australia. Trong trường hợp người giám hộ là người thân, gia đình, bạn cần cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống giữa cha mẹ và người giám hộ (như gia phả) và đã được địa phương xác nhận. Người giám hộ cũng được yêu cầu nộp đơn kiểm tra tiền án với Cục cảnh sát tại Australia.
• Chứng nhận cung cấp từ phía nhà trường (trong trường hợp này, nhà trường sẽ là người giám hộ chính thức và chịu trách nhiệm trong thời gian học sinh theo học tại trường).
• Giấy chấp thuận chương trình trao đổi từ phía nhà trường (dành cho du học sinh đi theo dạng trao đổi).
• Giấy chứng nhận chi tiết từ Bộ Ngoại giao và Thương mại hoặc Quốc phòng rằng du học sinh sẽ được nhận hỗ trợ sinh sống tại Australia.
Một số du học sinh có thể sẽ được Cục cảnh sát yêu cầu tới phỏng vấn, cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ kiểm tra. Bạn phải bổ sung thông tin trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn, nếu thiếu giấy tờ cần thiết để xác nhận, đơn xin visa có thể sẽ bị hủy bỏ). Chi phí hiện tại để nộp đơn xin visa là 550 AUD20, chi phí này không bao gồm tiền khám sức khỏe. Chương trình khám sức khỏe bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang lồng ngực để kiểm tra các bệnh lao phổi. Nếu du học sinh khám sức khỏe sau khi đã nộp đơn xin visa, các bạn cần phải cung cấp ID của trụ sở khám sức khỏe (HAP ID).
Du học sinh theo visa 500 được phép làm việc tối đa 40 giờ trong hai tuần và sẽ không nhận được một số phúc lợi đặc biệt như được giảm 40-50% giá vé sử dụng phương tiện công cộng nếu từ 18 tuổi trở lên. Dù có thể trong kỳ nghỉ bạn có nhiều thời gian để làm việc, nhưng Chính phủ Australia có rất nhiều yêu cầu về điểm số và thời gian đến lớp dành cho học sinh/sinh viên, cũng như thời hạn visa khắt khe để tránh việc các du học sinh lạm dụng thời gian tại Australia để kiếm tiền thay vì trau dồi kiến thức. Vì vậy, những bạn nghĩ rằng mình có thể qua nước ngoài vừa học tập vừa làm việc để kiếm tiền trả sinh hoạt phí, phần nhiều sẽ khiến sức khỏe nhanh chóng giảm sút, tinh thần không ổn định và dễ dẫn đến những kết quả ngoài ý muốn. Do đó, để đạt được mục tiêu và ước mơ, điều đầu tiên các bạn cần là thảo luận kỹ lưỡng với gia đình hoặc người thân – những người sẽ, không ít thì nhiều, hỗ trợ phần lớn tài chính khi bạn theo học ở nơi đất khách quê người.
Sau khi hoàn thành khóa học, các du học sinh có ý định tiếp tục học tập có thể xin gia hạn visa. Thủ tục xin gia hạn visa cũng tương tự như thủ tục xin visa lần đầu, tuy vậy thời gian visa được xét và chấp thuận sẽ nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu. Hơn nữa, bạn có thể xin gia hạn visa trực tuyến tại Australia (thay vì ở Việt Nam, bạn phải nộp mọi giấy tờ lên Đại sứ quán). Thời gian cấp visa tại Australia cũng nhanh hơn ở Việt Nam (tối đa hai tuần) và bạn cũng không cần phải nộp nhiều giấy tờ, chẳng hạn như bạn không cần phải chứng minh tài chính lần nữa, không cần khám sức khỏe nếu bạn đã khám trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn.
Thay vào đó, các bạn phải chuẩn bị các giấy tờ đã được dịch sang tiếng Anh (sao y bản chính) và có công chứng tại Việt Nam. Chính phủ Australia hoàn toàn không chấp thuận bản gốc, do vậy bạn cần scan những bản sao giấy tờ này để gia hạn theo đường link của Cục Di trú. Một khi bạn đã chính thức nộp và đóng tiền gia hạn visa, bạn sẽ nhận được bridging visa cho phép bạn ở Australia cho tới khi nhận được visa chính thức. Visa này sẽ giúp các bạn không phải quay trở về nước khi visa cũ hết hạn. Các bạn có 30 ngày để bổ sung các giấy tờ cần thiết và khám sức khỏe từ ngày nộp đơn, bạn có thể bị từ chối visa nếu không đáp ứng các yêu cầu từ phía Cục Di trú.
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14. Trong số ba môn chính còn lại, tối đa chỉ có hai môn được phép trực thuộc cùng một bộ môn. Điều này đặc biệt được áp dụng vào ba cấp lớp của môn toán: phổ thông, nâng cao và chuyên. Nếu học sinh thi tốt nghiệp lớp 12 học cả ba lớp toán thì điểm bốn môn chính của bạn sẽ bao gồm tiếng Anh, hai môn toán (với điểm số cao nhất) và môn thứ tư (không phải toán). Môn toán có điểm thấp nhất sẽ bị đẩy xuống làm môn thứ năm và chỉ đóng góp 10% vào tổng điểm tốt nghiệp.
15. http://www.vcaa.vic.edu.au/Pages/faqs/vcecurrentstudents.aspx# H3N10088
16. Trong một số trường hợp còn được biết tới là tiểu luận, là các bài làm được giao trong kỳ học. Sinh viên được yêu cầu hoàn thành chúng trước thời hạn, và mỗi bài đều đóng góp một phần vào tổng điểm môn học sau mỗi kỳ. Tuy vậy, dạng bài assignment khá đa dạng, bao gồm từ các bài tiểu luận (cho các môn khoa học nhân văn) tới các bài hỏi-đáp (khoa học tự nhiên và toán học). Một số assignment còn có thể bao gồm các bài áp dụng lý thuyết trên lớp vào bối cảnh thực tế (luật, kỹ sư, kiến trúc hoặc các ngành thực hành khác).
17. Project cũng được coi là một dạng assignment, tuy nhiên project thường là một bài làm việc nhóm (đặc biệt là trong ba năm đại học đầu tiên). Điểm khác biệt lớn nhất giữa một project và assignment đơn giản là project đặt ra mục tiêu rõ ràng, thường yêu cầu người thực hành học hỏi các kỹ năng mới và kết thúc với một bản tường trình phân tích báo cáo các thành quả nghiên cứu của nhóm trong suốt thời gian làm việc. Với năm Honours (năm thứ tư), bài project chính là công trình nghiên cứu của các sinh viên về một đề tài đã chọn, dưới sự giám sát chặt chẽ từ giáo sư chuyên ngành. Các sinh viên được yêu cầu viết luận án cũng như thuyết trình bảo vệ luận án của mình vào cuối năm học. Tất cả các bài project đều có mục tiêu thực tiễn, nhằm đóng góp thêm các ý tưởng mới cho ngành nghề, cũng như giúp các sinh viên biết cách áp dụng lý thuyết vào thực tế.
18. Điều này có thể khác với ngành kỹ sư xây dựng, khi năm Honours chỉ bao gồm thêm các môn học liên kết với các năm học trước và một bài project nhóm cho mỗi môn học. Thay vì nộp luận án, các sinh viên sẽ chỉ dự kỳ thi cuối kỳ như ba năm trước đó.
19. https://www.oshcallianzassistance.com.au/skins/oshc2/pdf/f110_About_OSHC%20-Vietnamese.pdf
20. Thể theo thông tin trên trang web của Cục Di trú vào tháng Hai năm 2017.



Chương 3 
Tìm kiếm học bổng 
Chúng ta là những gì chúng ta thường xuyên làm. Vì thế, sự xuất sắc không phải một hành động nhất thời mà là một thói quen. 
– ARISTOTLE –
Người thực tiễn không bao giờ bị đe dọa bởi công trình nghiên cứu của mình. 
– FYODOR DOSTOYEVSKY –
Một trong những vấn đề nan giải nhất đối với du học sinh là tài chính – làm sao để giành được học bổng trong môi trường cạnh tranh cao khi số lượng học bổng có hạn. Và dù bạn may mắn giành được một trong rất ít các học bổng được trao mỗi năm, liệu số tiền này có đủ để chu cấp cho bạn trong hành trình du học hay không? Học bổng có bao gồm các khoản sinh hoạt cá nhân như chỗ ở, ăn uống và di chuyển? Chương này, tôi sẽ đề cập chi tiết các dạng học bổng hiện đang được các đại học tại Australia hay chính phủ hai bên Australia-Việt Nam cung cấp. 
Hiện tại gần như không có học bổng toàn phần cho các du học sinh cấp trung học phổ thông, ngoại trừ trường hợp bạn có cha mẹ làm trong Đại sứ quán và phải theo cha mẹ tới Australia. Do vậy, với những du học sinh có ý định đi du học từ năm lớp 11 hoặc 12, bạn và gia đình cần chuẩn bị chi phí học tập và sinh hoạt tại Australia. Ước tính tiền học hằng năm tại một trường công lập ở Australia là khoảng 13.000-14.000 AUD (khoảng 220-250 triệu VND), và tùy vào thành phố cũng như nơi ở của bạn, sinh hoạt phí phát sinh có thể lên tới gần 20.000 AUD/năm (khoảng 350 triệu VND/năm). Phần lớn các bạn du học ở bậc trung học phổ thông sẽ bị ràng buộc nhiều về điều kiện sinh sống, như phải phụ thuộc vào phía nhà trường để cung cấp chỗ ở (nhà người bản xứ) với lệ phí từ 250-300 AUD/tuần (khoảng từ 4,5-6 triệu VND/tuần). Một số du học sinh may mắn có người thân tại Australia làm người giám hộ và chu cấp nhà ở thì phụ phí này sẽ tùy vào mức chi tiêu và thỏa thuận riêng trong gia đình bạn. Các phát sinh nhỏ lẻ khác như thuê bao điện thoại, di chuyển, trang phục... khi cộng lại cũng không hề thấp. Tuy vậy, nếu bạn là học sinh có thành tích xuất sắc thì các trường đại học ở Australia cũng có một số học bổng dành riêng cho bạn. Các học bổng này thường không yêu cầu bạn phải là người bản xứ, nhà trường cũng dành nhiều khóa học nâng cao giúp các bạn cải thiện điểm số và được ưu tiên khi vào đại học. Chi tiết về các dạng học bổng này sẽ được đề cập trong chương này. 
CÁC DẠNG HỌC BỔNG
Học bổng cấp bởi nhà trường
Học bổng dành cho bậc đại học
Đây thường là nguồn học bổng đầu tiên mà các du học sinh tìm tới khi quyết định du học, không chỉ ở Australia mà với tất cả các nước bạn muốn đến du học. Tất cả các trường đại học ở Australia đều cung cấp học bổng cho sinh viên có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa xuất sắc, học bổng sẽ từ 20% tới 100%. Nhiều trường đại học tại Australia không trao học bổng 100% cho du học sinh, và dù có trường trao học bổng toàn phần thì học bổng đó cũng không bao gồm các phụ phí như sinh hoạt hay đi lại. Tiêu chí hàng đầu lựa chọn ứng viên để trao học bổng hoàn toàn dựa vào điểm số, các hoạt động ngoại khóa hoặc thành tích thể thao chỉ tô điểm hoặc đánh bóng hồ sơ của bạn. Do vậy, các du học sinh từng đoạt giải thể thao trong nước và quốc tế cũng không nhận được thêm nhiều ưu đãi khi nộp hồ sơ theo học tại Australia, đặc biệt là với những môn thể thao còn kém phát triển tại nước sở tại.
Mỗi ngành học thường có một vài học bổng cho du học sinh, và những loại học bổng đó không có tính cạnh tranh cao như các dạng học bổng chung – đơn giản vì số lượng sinh viên theo học trong ngành sẽ ít hơn tổng số sinh viên tại một trường đại học. Những ngành khoa học tự nhiên hoặc Y dược, Kiến trúc thường có nhiều học bổng hơn do nhu cầu việc làm cao và nhu cầu thu hút nhiều nhân tài nơi khác đến. 
Phần lớn các trường đại học đều có một số loại học bổng bán phần dành cho các chương trình đào tạo cử nhân, chỉ một số ít trường cung cấp học bổng toàn phần. Để được nhận học bổng, các sinh viên phải đáp ứng yêu cầu khắt khe về điểm số – với du học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại Australia, các bạn sẽ được xét học bổng dựa trên điểm tốt nghiệp và các giải thưởng được trao trong thời gian học cấp ba. Đối với du học sinh tốt nghiệp cấp ba tại nước ngoài, các bạn sẽ được xét học bổng khi nộp hồ sơ xin nhập học tại trường hoặc thông qua kết quả dự bị tại Australia hay học bạ cấp ba. Ngoài ra, các du học sinh khi xin xét học bổng ở Việt Nam sẽ được ưu tiên nếu đạt điểm IELTS hoặc TOEFL khả quan (từ 8.0 trở lên và không có kỹ năng nào dưới 7.0).
Để giúp các bạn có ý định du học có thêm kiến thức về các loại học bổng tại Australia, tôi sẽ liệt kê một số loại học bổng tiêu biểu thường được trao cho các du học sinh (bao gồm du học sinh Việt Nam) ở các trường đại học công lập tại Australia. Cách thức xét học bổng của các trường có thể thay đổi trong những năm tới, bao gồm thay đổi số lượng học bổng hay trao các loại học bổng mới. 
Một trong những cách tìm học bổng hiệu quả nhất là bạn hãy tìm hiểu kỹ về trường đại học bạn quan tâm, sau đó truy cập vào trang học bổng (scholarships) dành cho du học sinh của trường. Phần lớn các trường đại học có thế mạnh về một ngành nhất định sẽ trao nhiều học bổng cho ngành đó hơn, điều này đồng nghĩa tính cạnh tranh của loại học bổng đó cũng cao hơn. Các bạn cần lưu ý thời hạn nộp đơn xin học bổng – do điểm tốt nghiệp trung học phổ thông tại Australia được công bố vào khoảng giữa tháng Mười hai và thời gian nhập học ở đại học rơi vào cuối tháng Hai, phần lớn các trường đại học sẽ không nhận đơn xét học bổng sau tháng Một. Với các bạn hiện đang theo học phổ thông tại Việt Nam và có ý định nộp đơn xin học bổng sau khi tốt nghiệp, các bạn phải hoàn tất giấy tờ và học bạ vào trước tháng Mười hai để nhà trường có thời gian xem xét. Thời hạn nộp đơn chính xác sẽ được thông báo trên trang web của mỗi trường đại học. Trong trường hợp không thể hoàn thành đủ giấy tờ trước thời hạn, các bạn nên liên lạc sớm với ban quản lý du học sinh tại đại học bạn muốn vào học để nhận được chỉ dẫn phù hợp. Một số trường đại học tại Australia chấp nhận xét đơn xin nhập học chưa được hoàn tất và cho phép bạn bổ sung giấy tờ trong vòng 4-6 tuần. Do vậy, các bạn nên lên lịch nộp đơn xin học bổng thật chi tiết để tránh lỡ hạn chót.
Thống kê một số dạng học bổng tiêu biểu ở các trường trong khu vực21. 
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Học bổng dành cho bậc sau đại học
Số lượng học bổng dành cho những ai theo học Thạc sĩ khóa học ở mỗi trường khá thấp, tuy nhiên một số trường như Đại học Macquarie có chương trình liên kết hỗ trợ các sinh viên ở một số trường đại học danh giá Việt Nam như đề cập ở bảng trên. Nhiều trường đại học khác như Đại học La Trobe hoặc Đại học Swinburne tại bang Victoria cũng có các chương trình liên kết nhằm khuyến khích sinh viên nước ngoài theo học tại Australia. Tuy vậy, phần lớn sinh viên theo học Thạc sĩ khóa học ở dạng tự túc, hoặc nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ hai bên, hoặc từ tổ chức thứ ba. 
Tất cả các khóa nghiên cứu tại Australia đều bao gồm hỗ trợ học phí toàn phần, do đó tất cả các trường đại học đều có học bổng toàn phần dành cho các nghiên cứu sinh. Đại đa số các nghiên cứu sinh nhận được 100% học bổng và tiền chu cấp ăn ở/di chuyển hằng năm. Trong trường hợp nhà trường chỉ cấp một phần học bổng, nghiên cứu sinh sẽ phải tìm kiếm nguồn hỗ trợ học phí ở các nơi khác như từ các tổ chức trong và ngoài nước, hoặc từ chính phủ hai bên. 
Để được nhận học bổng, học viên phải đạt được tối thiểu 75% điểm tổng kết thạc sĩ và điểm IELTS phải đạt yêu cầu (phần lớn các trường đại học yêu cầu trên 7.0). Một số trường đại học chỉ chấp thuận học viên có làm đề tài nghiên cứu trong thời gian học thạc sĩ (chiếm tối thiểu 25% tổng số tín chỉ). Các nghiên cứu sinh cũng cần nộp bài viết về đề tài nghiên cứu dự kiến và tham dự phỏng vấn (trực tiếp hoặc trực tuyến) với giáo sư giám sát và có thư giới thiệu từ giáo sư cấp cử nhân/thạc sĩ trước đó. Tiêu chí lựa chọn, ngoài những yêu cầu trên, còn bao gồm số bài xuất bản trên các tạp chí nghiên cứu hoặc kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu trước đó của học viên. Đây chỉ là những điều kiện tối thiểu để học viên được xét nhập học (và cấp học bổng), chứ không đảm bảo những ai đáp ứng tiêu chuẩn trên đều được nhận vào học. 
Các chương trình nghiên cứu không có thời gian nhập học chính xác, tuy nhiên học viên thường sẽ bắt đầu nhập học vào đầu tháng Ba hoặc cuối tháng Bảy. Do đó, vòng tuyển chọn sẽ diễn ra khoảng 2-3 tháng trước thời điểm này. Để tối đa hóa khả năng nhận học bổng, các học viên nên liên lạc với giáo sư trong ngành sớm nhất có thể đồng thời nộp đơn xét tuyển càng sớm càng tốt, do nhiều trường đại học có thể mất khoảng hai tháng để xét học bổng và gửi giấy mời nhập học chính thức. 
Học bổng dành cho đối tượng theo học nghề
Số học bổng được cấp bởi các trường cao đẳng nghề khá thấp (từ khoảng 1.000-5.000 AUD) và thường chỉ bán phần (từ 10%-50% tổng chi phí mỗi năm). Tuy nhiên các sinh viên học nghề lại có cơ hội làm việc và được trả lương theo yêu cầu của chính phủ trong suốt khoảng thời gian theo học. Tuy đó là yêu cầu của khóa học, nhưng quy định làm việc dưới 40 giờ/2 tuần vẫn được áp dụng cho các du học sinh trong kỳ học. Một số trường đại học, cao đẳng có thể sẽ yêu cầu các bạn hoàn thành khóa thực tập với các nhà tuyển dụng dưới dạng môn học (nên sẽ không vi phạm điều khoản visa làm việc của visa du học), với một số công việc thực tập không được trả lương. Nhiều sinh viên cao đẳng nghề nhận được lời mời làm việc từ các công ty trong thời gian thực tập, và phía nhà trường cũng thường xuyên hỗ trợ các bạn tìm kiếm công việc thực tập với các công ty liên kết, hoặc tổ chức các buổi giao lưu gặp gỡ nhiều nhà tuyển dụng từ các ngành nghề đa dạng. Do vậy, dù các trường cao đẳng ít trao học bổng cho các sinh viên trong và ngoài nước nhưng lại có những hỗ trợ lâu dài trong và sau quá trình học tập. 
Học bổng cấp bởi chính phủ
Australia Awards
Hiện tại Chính phủ Australia có chính sách hỗ trợ cho sinh viên các nước đang phát triển bằng học bổng Australia Awards. Theo thông tin chính thức trên website australiaawardsvietnam, các ứng viên sẽ được Hội đồng tuyển chọn (bao gồm đại diện Đại sứ quán Australia và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam) xét duyệt nghiêm ngặt. Các ứng viên nhận được học bổng được gọi là các ứng viên “có điều kiện” cho tới khi các bạn đáp ứng đủ yêu cầu học thuật và tiếng Anh của trường bạn lựa chọn. Ứng viên được yêu cầu tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tiền du học tại Việt Nam (tối đa 12 tháng) trong trường hợp không đạt đủ trình độ tiếng Anh theo yêu cầu23. Chương trình này được chia ra thành ba hạng mục chính:
Australia Awards Fellowships
Dành cho các tổ chức của Australia có liên kết với các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam). Học bổng này nhằm hỗ trợ chuyên viên tại các nước đang phát triển có cơ hội theo học và đào tạo chuyên môn tại Australia. Chính phủ Australia sẽ chọn đề tài đào tạo hằng năm (năm 2016 là về Thay đổi khí hậu môi trường; năm 2017 là về Các phương thức phòng chống nạn "lờn" thuốc tại các nước thuộc khu vực sông Mekong) và học bổng sẽ là 30.000 AUD cho mỗi thành viên. Học bổng này không dành cho các sinh viên theo học bậc đại học ở Australia. Đơn xin học bổng cần được nộp cho các tổ chức ở Australia trên mạng trực tuyến. Các ứng viên sẽ được nhận vào khóa đào tạo học tập hoặc làm việc ngắn hạn, được đào tạo phát triển kỹ năng, gây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp, nghiên cứu và dẫn dắt đội ngũ chuyên viên tại Australia. Trong trường hợp bạn hoặc tổ chức của bạn không nộp đơn trực tiếp được, bạn có thể gửi thư tới các tổ chức liên kết ở Australia để nhận được sự trợ giúp. 
Australia Awards Scholarships
Đây là học bổng do Bộ Ngoại giao và Thương Mại Australia (DFAT) quản lý, được trao tặng cho các sinh viên theo học đại học hoặc nghiên cứu sinh tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn Australia. Học bổng này chi trả học phí cho toàn bộ khóa học, bao gồm các chương trình học tập chuẩn bị trước đó (như khóa học tăng cường tiếng Anh), một vé máy bay khứ hồi từ Australia tới Việt Nam, một khoản tiền chi tiêu trị giá 5.000 AUD, một khoản tiền ăn ở trị giá 30.000 AUD/năm, tiền bảo hiểm học sinh trong suốt thời gian tại Australia (OSHC) và các khoản hỗ trợ học tập khác để đảm bảo sự thành công của sinh viên. Các sinh viên sau khi hoàn thành khóa học được yêu cầu rời khỏi Australia trong vòng tối thiểu hai năm và nếu không đáp ứng điều kiện này, sinh viên phải hoàn trả toàn bộ số tiền học bổng đã được chu cấp.
Endeavour Scholarships and Fellowships
Đây là học bổng dành cho những ai theo học thạc sĩ, tiến sĩ và cao đẳng nghề. Ứng viên sẽ được chu cấp toàn bộ học phí xuyên suốt khóa học, 3.000 AUD tiền du lịch về nước, 2.000-4.000 AUD cho chi phí học tập và 3.000 AUD/tháng cho chi phí sinh hoạt. Sinh viên cũng được cấp tiền bảo hiểm trong suốt thời gian tại Australia.
Các học viên qua Australia theo dạng nghiên cứu trao đổi từ 4-6 tháng cũng có cơ hội nhận được học bổng Endeavour Research Fellowship. Học viên theo dạng này cũng sẽ nhận được tất cả các hỗ trợ trên và tối đa 24.500 AUD tiền học phí. Với các sinh viên cao đẳng nghề, tiền chu cấp học phí tối đa là 131.000 AUD trong suốt thời gian khóa học. 
Học bổng Fellowships cũng bao gồm chương trình phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp tại Australia qua một khóa học ngắn hạn từ 1-4 tháng tương tự như học bổng Australia Awards Fellowship. Các ứng viên được trao học bổng sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ tối đa là 18.500 AUD trong khoảng thời gian theo học tại Australia.
International Postgraduate Research Scholarships
Học bổng Nghiên cứu Quốc tế International Postgraduate Research Scholarships do Bộ Giáo dục Australia cấp cho du học sinh trên toàn thế giới nhằm thu hút nhân tài tới Australia học tập và nghiên cứu. Các sinh viên được nhận học bổng này sẽ được miễn phí toàn bộ tiền học và bảo hiểm cũng như tiền bảo hiểm dành cho các thành viên đi kèm. Hiện tại Bộ Giáo dục Australia không có quy định chính xác về mẫu đơn nộp để xin học bổng. Thay vào đó, sinh viên cần nộp đơn xin học bổng trực tiếp tại các trường đại học liên kết với chương trình này và tuân thủ quy tắc xin học bổng tại trường.
Australia – APEC Women in Research Fellowships
Đây là học bổng đặc biệt dành cho các ứng viên là nghiên cứu sinh nữ trong khối APEC. Học bổng này được thành lập để khuyến khích các nghiên cứu sinh gặp khó khăn trong việc nghiên cứu xuyên quốc gia. Các ứng viên có thể được trao tặng học bổng nghiên cứu từ 1-4 tháng tại Australia, với sự đồng ý từ trường đại học hoặc tổ chức tại Australia. 
Hồ sơ xin học bổng bao gồm:
• Bảng điểm và kinh nghiệm nghiên cứu liên quan tới đề tài nghiên cứu của ứng viên (30%).
• Một chương trình nghiên cứu chi tiết và kết quả ước tính (40%).
• Bài viết nêu lên tầm ảnh hưởng của nghiên cứu này tới nghề nghiệp tương lai của ứng viên (15%).
• Bài viết về tầm ảnh hưởng của công trình nghiên cứu này tới sự phát triển của Australia, cũng như cách mà ứng viên dự định đóng góp cho hợp tác giữa Australia và nước nhà (15%).
Các ứng viên được trao học bổng sẽ nhận được 3.000 AUD cho việc di chuyển quốc tế, 2.000 AUD cho dụng cụ nghiên cứu và học tập, 3.000 AUD hỗ trợ hằng tháng và 1.200 AUD hỗ trợ gia đình hằng tháng nếu có. 
Học bổng liên kết hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các trường đại học tại Australia
Cục Đào tạo với nước ngoài (Vietnam International Education Development – VIED) và các trường đại học Australia bao gồm RMIT, Đại học Melbourne, Đại học Canberra và Đại học Macquarie đã liên kết để chủ trì, tuyển chọn và phê duyệt danh sách các công dân Việt Nam trúng tuyển học tập tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và theo diện hiệp định, phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý lưu học sinh. Với danh sách các sinh viên được cấp học bổng, nhà trường đại diện bên Australia sẽ chi trả tối đa 50% tiền học phí, phần còn lại được trợ cấp từ Cục Đào tạo với nước ngoài. Học bổng thuộc Đề án 911 (bậc tiến sĩ) và 599 (bậc đại học và thạc sĩ) sẽ được trao cho những ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn đề ra từ phía nhà trường và nhận được thư mời từ phía nước ngoài. Sinh viên để xin được học bổng phải theo học các ngành hiện đang được ưu tiên tại Việt Nam như Khoa học Kỹ thuật, Y Dược, Khoa học Nông lâm, Xã hội Nhân văn... ở bậc thạc sĩ, và các nhóm ngành đã đoạt giải Olympic quốc tế hoặc giải Văn hóa – Nghệ thuật, Thể dục thể thao. Chi tiết thời gian và lịch trình nộp hồ sơ bạn có thể tham khảo tại website của Cục Đào tạo với Nước ngoài24. Tất cả các thủ tục nộp đơn xin học bổng, xử lý hồ sơ và xét tuyển đều qua hệ thống phần mềm online để đảm bảo tính minh bạch. Trên website của những trường đại học liên kết tại Australia cũng có mục thông tin về VIED, đề rõ số tiền sinh viên sẽ được tài trợ và các phúc lợi khác nếu có. 
Học bổng cấp bởi các tổ chức tư nhân
Phần lớn các học bổng này sẽ cấp cho nghiên cứu sinh và tùy thuộc vào các ngành học. Một số tổ chức lớn thường trao học bổng nghiên cứu tại Australia là Australia Research Council (ARC – cấp tiền nghiên cứu cho tất cả các ngành) và National Health and Medical Research Council (NHMRC – cấp tiền hỗ trợ cho các ngành Y Dược). Ngoài ra, các công ty lớn/nhỏ tại Australia và Việt Nam cũng có chương trình hỗ trợ đào tạo sinh viên hoặc nhân viên trong công ty để trau dồi kỹ năng làm việc chuyên môn trong thời gian theo học tại Australia. Để biết rõ thêm về các cơ hội học tập tại Australia, các bạn nên trao đổi với chuyên gia quản lý tại trường mình đang theo học hoặc công ty liên kết để nhận được những thông tin cụ thể nhất. 
HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG
Điểm số và hoạt động ngoại khóa 
Phần lớn học bổng dành cho du học sinh đều dựa vào điểm tốt nghiệp ngay trước kỳ nộp hồ sơ, một số trường hợp ưu tiên dành cho du học sinh ở các trường điểm hoặc đại học trong khối liên kết. Các ứng viên với thành tích tốt nghiệp xuất sắc và đạt được các giải thưởng lớn trong nước hoặc quốc tế sẽ luôn đứng đầu danh sách dễ trúng tuyển. Tuy nhiên với tính cạnh tranh cao trên thế giới như hiện nay, việc du học sinh các nước khác cũng có điểm số và bằng khen tương đương như bạn không còn hiếm. Như ở chương 1 tôi đã đề cập, vì giáo trình châu Á thường thiên về các môn khoa học tự nhiên nên sinh viên Việt Nam khi nộp hồ sơ xin học bổng tại các ngành này sẽ gặp nhiều cạnh tranh với sinh viên nước khác trong khối Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Do đó, để trở nên khác biệt với các sinh viên cùng nộp hồ sơ xin học bổng, các bạn nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường hoặc cộng đồng để trau dồi thêm các kỹ năng mềm. Tại nước ngoài, những project lớn/nhỏ trong và ngoài trường đại học đều yêu cầu bạn có khả năng hoạt động nhóm hiệu quả, không ít trường hợp yêu cầu bạn phải dẫn dắt một đội ngũ có các kỹ năng và tính cách khác nhau. Yêu cầu tối thiểu dành cho mỗi thành viên trong nhóm là hoàn thành tốt phần việc được giao, tuy nhiên các thành viên cũng cần nâng cao khả năng giao tiếp và phối hợp để cùng nhau đạt được mục đích chung. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải đặt ra kế hoạch và mục tiêu mà mọi người đồng thuận – đặc biệt khi mỗi cá nhân đều có thế mạnh riêng và tiêu chuẩn khác nhau. Để trau dồi kỹ năng này, các bạn nên tham gia hoạt động ngoại khóa, thậm chí là đăng ký vào đội ngũ dẫn dắt các câu lạc bộ ở trường, hoạt động tình nguyện hoặc làm việc cho các tổ chức từ thiện trong nước. Việc tham gia vào các bối cảnh làm việc khác nhau không chỉ giúp bạn đánh bóng hồ sơ của mình mà còn tìm ra công việc yêu thích hoặc các dự định trong tương lai. 
Nhiều bạn rất ngại trau dồi kiến thức ngoài ngành học của mình và mang định kiến rằng nếu bạn làm trái ngành thì bạn đã uổng phí thời gian theo học ở trường đại học. Tuy nhiên, để bắt kịp với thời đại liên tục thay đổi này, các sinh viên cần có sự linh động trong lối suy nghĩ và đặt ra các kế hoạch dự trù trong tương lai. Đây là một thói quen vô cùng quan trọng quyết định khả năng thành công của bạn. Do vậy, hãy dành thời gian rỗi để trau dồi các kiến thức mà bạn cho là sẽ giúp ích cho mình trong tương lai như học thêm một ngôn ngữ khác, học cách sử dụng các chương trình đồ họa hoặc lập trình tin học, đọc thêm tiểu thuyết kinh điển – việc này không những giúp bạn trau dồi văn phong tiếng Anh mà còn giúp bạn làm quen với lối suy nghĩ của các đại văn hào đi trước. Các bạn cũng có thể đăng ký các lớp học căn bản, hoặc tra cứu các sách tham khảo ở hiệu sách hoặc trên mạng để xây dựng một nền tảng cơ bản, sau đó tự trau dồi thêm trong thời gian rỗi. Hãy tự tin tham gia vào một câu lạc bộ trái ngành trong trường, điều này không chỉ giúp bạn xây dựng mạng lưới mối quan hệ mà còn gia tăng kỹ năng mềm thiết yếu. Nếu là người rụt rè, hãy rủ bạn thân cùng tham gia với bạn. Bước đi đầu tiên cũng là bước đi quan trọng nhất, và một khi bạn bước qua được ngưỡng cửa đó, thế giới của bạn sẽ trở nên phong phú hơn rất nhiều. 
Hướng dẫn viết bài luận xin học bổng
Rất nhiều học bổng yêu cầu bạn phải viết một đoạn văn ngắn giải thích vì sao bạn xứng đáng nhận được học bổng. Đoạn văn này thường dài từ 500 – 1.000 từ, bao gồm những thành tích mà bạn đạt được và những mong ước trong tương lai cũng như lý do vì sao bạn chọn theo học tại trường này. Đoạn văn này không chỉ giúp người xét tuyển đánh giá khả năng tiếng Anh của bạn mà còn để họ hiểu rõ hơn về bạn. Do đó, đoạn văn của bạn không thể mắc lỗi sai ngữ pháp hay chính tả và cũng cần rành mạch, đi thẳng vào vấn đề. 
Một trong những điểm khác biệt giữa hai lối hành văn ở Việt Nam và nước ngoài là cách diễn đạt ý. Các sinh viên Việt Nam thường dùng lối ẩn dụ và so sánh để miêu tả một vấn đề. Lối hành văn này không được khuyến khích tại nước ngoài – các sinh viên tại Australia dùng lối viết theo một cấu trúc mạch lạc để trả lời câu hỏi trong đề tài được giao, đồng nghĩa với việc bạn phải hạn chế sử dụng các câu văn dài và lủng củng, đặc biệt là các câu có dấu chấm phẩy. Một trong những quy tắc vàng khi viết văn là nếu bạn chia hai vế của câu mà nghĩa của mỗi vế không thay đổi, hãy đặt dấu chấm câu ở giữa hai vế đó. Hội đồng xét tuyển hoặc người chấm thi sẽ đọc bài viết của bạn trên máy tính, do đó việc viết câu quá dài sẽ gây khó khăn cho người đọc, vì họ không phải chỉ đọc mỗi bài của bạn. 
Thay vào đó, hãy lập một dàn ý chi tiết cho bài viết của bạn. Liệt kê các vấn đề mình muốn đề cập và thứ tự đề cập. Như đã nói ở trên, thành tích học tập của bạn là điều kiện quan trọng nhất để xét học bổng, do đó bạn nên đặt chúng lên đầu. 
Việc lập dàn ý sẽ giúp bạn phân bổ bài viết cho phù hợp với mục đích và học bổng bạn mong muốn. Ngoài ra, điều quan trọng nhất khi viết một bài văn xin học bổng là bạn phải giải đáp được các tiêu chí mà hội đồng xét tuyển đưa ra. Sau đây là một số vấn đề khi viết bài luận mà bạn cần lưu ý:
➢ Hãy chia tỷ lệ các phần một cách logic nhất
Nếu đạt được nhiều giải thưởng cao, bạn cũng không nên tập trung hoàn toàn vào thành tích của mình. Hãy chọn lọc các thành tích cao nhất – phần lớn các thành tích nhỏ lẻ đã được đề cập trong học bạ của bạn. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng với các mục khác như hoạt động ngoại khóa hoặc kiến thức khác. Viết ngắn gọn và chỉ đề cập đến các mục quan trọng là một trong những kỹ năng cơ bản giúp bạn truyền tải thông tin hiệu quả. 
➢ Hãy dành thời gian tìm hiểu về ngôi trường bạn đang theo đuổi và cho thấy bạn có hiểu biết về lịch sử và thành tích của trường. 
Hãy tìm hiểu và tham khảo chương trình bạn muốn theo học. Hội đồng xét duyệt học bổng muốn các sinh viên đạt được thành công sau khi theo học tại trường, do đó họ muốn tuyển chọn những người cho thấy lòng quý mến với ngôi trường mà họ sẽ theo học. Chỉ chi tiết nhỏ về lịch sử hoặc cấu trúc khóa học cũng cho thấy khả năng và lòng tận tâm tìm kiếm thông tin của bạn, một điều mà các nhà tuyển dụng rất coi trọng.
➢ Hãy đề cập tới các dự định trong tương lai của bạn và khóa học này giúp bạn đạt được mục đích đó như thế nào.
Đây là yêu cầu tối thiểu cho phần lớn các bài luận xin học bổng, tuy nhiên thông tin này còn cho thấy bạn đã tìm hiểu kỹ lưỡng môi trường làm việc trong tương lai. Nếu bạn có dự định học cao học, hãy đề cập chúng trong bài. Nhiều trường đại học rất chú trọng các ứng viên có mong muốn nghiên cứu đề tài, đó thường là những sinh viên chăm chỉ và có nhiều tình yêu với nghề. Với những bạn chưa xác định được dự định trong tương lai, bạn có thể thay vào đó đề cập những kỹ năng mình muốn học được trong khóa học này. Hội đồng xét hồ sơ đều những người có bề dày kinh nghiệm trong việc đọc và xét tuyển các bài viết, do đó họ dễ dàng nhận ra các bài viết thiếu trung thực. Thành thật là một trong những đức tính được đánh giá cao tại nước ngoài, vì thế hãy cố gắng bộc lộ tính trung thực của mình qua bài viết. 
➢ Bài luận dành cho các trường khác nhau cũng cần khác nhau
Một trong những điều cấm kỵ khi làm hồ sơ xin học bổng là bạn sẽ viết một bài luận cơ bản về bản thân, rồi sau đó thêm một vài chi tiết cho phù hợp với các trường đại học khác nhau để tiết kiệm thời gian. Nếu ứng viên không có đủ quyết tâm dành thời gian để viết vài nghìn từ, không hội đồng xét tuyển nào sẽ dành ra vài tiếng để thảo luận và xem xét hồ sơ của ứng viên đó. Mỗi trường đại học đều có yêu cầu riêng dành cho bài viết của sinh viên, do đó bạn cũng cần phải làm quen với các yêu cầu đó và chỉnh sửa ý tưởng trong dàn ý cho phù hợp với mỗi trường. 
➢ Từ vựng không phải là tất cả
Nhiều sinh viên được dạy phải có vốn từ vựng phong phú thì bài viết mới được đánh giá cao. Điều này không hoàn toàn chính xác, thay vào đó, bạn phải biết cách sử dụng từ ngữ hiệu quả, phù hợp với ngữ cảnh của bài viết. Đối với các ngành khoa học tự nhiên, một bài viết xin học bổng không cần phải có văn phong bay bổng, thay vào đó các bạn nên sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật trong ngành, cùng các câu ở thể chủ động (theo thứ tự chủ ngữ – vị ngữ). Đối với các ngành Xã hội Nhân văn, các bạn có thể dùng lối hành văn và từ vựng đa dạng hơn. Nhưng nên nhớ rằng các từ đồng nghĩa có thể làm thay đổi âm điệu bài văn nếu bạn sử dụng không chính xác, ví dụ như hai từ laconic và taciturn đều có nghĩa giống nhau (kiệm lời). Tuy nhiên, laconic mang sắc thái trung lập, trong khi taciturn có thể ám chỉ sự cứng đầu, thiếu thân thiện của nhân vật được mô tả.
➢ Giữ một “style sheet”
Trong tiếng Anh, style sheet là bản tóm tắt các thói quen viết văn của một sinh viên, bao gồm cách đánh vần từ (theo Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ), thói quen sử dụng số hoặc chữ (10 hoặc ten) và gạch nối (cooperate hoặc co-operate). Tóm tắt này giúp lối viết của bạn trở nên thống nhất và không rời rạc. Hãy lập một style sheet trước khi viết bài và so sánh bài viết của bạn với các quy ước đặt ra trong bản tóm tắt sau khi hoàn thành. 
Sau khi hoàn thành bản nháp, các bạn nên chia sẻ bài viết của mình với các thầy cô dạy bộ môn tiếng Anh và bạn cùng trang lứa để nhận được lời nhận xét khách quan hơn về bài viết. Một số phương thức khác để tự sửa bài của mình như in ra và đọc to trong phòng hoặc cho bạn bè nghe cũng vô cùng hiệu quả, việc này cũng phần nào giúp bạn tập luyện cách phát âm của mình.
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Cấu trúc TEEL (topic sentence – explanation – evidence – link) của một đoạn văn tiêu biểu. Tuy phần lớn các sinh viên áp dụng cấu trúc này trong văn nghị luận, lối hành văn này cũng có thể được áp dụng cho một bài viết xin học bổng – khi bạn đang cố gắng “thuyết phục” hội đồng rằng bạn là người xứng đáng nhận được học bổng này. 
Hướng dẫn cách viết e-mail cho giáo sư
Nếu bạn mong muốn trở thành một nghiên cứu sinh trong tương lai, hẳn bạn cũng đã có mục tiêu và ý tưởng về đề tài nghiên cứu. Thời gian nghiên cứu thường kéo dài từ hai năm (đối với bậc thạc sĩ) tới bốn năm (đối với bậc tiến sĩ), đây không chỉ là một vấn đề gây hao tổn công sức ở phía bạn mà cả ở phía giáo sư và nhà trường. Do vậy, các vòng xét tuyển học bổng dành cho nghiên cứu sinh cũng nghiêm ngặt và mất nhiều thời gian hơn. Ứng viên sẽ được yêu cầu gửi học bạ và sơ yếu lý lịch (bao gồm kinh nghiệm làm việc nếu có) trực tiếp tới giáo sư cùng với đề tài mà bạn quan tâm. Phần lớn địa chỉ và e-mail của các giáo sư bạn đều có thể tìm thấy trên website của nhà trường. Ngoài ra, bạn cũng cần đọc qua một số bài nghiên cứu của giáo sư, đặc biệt chú ý đến các kỹ năng và thói quen nghiên cứu của họ. Thời gian là vàng bạc, nhiều giáo sư có vài sinh viên ở mọi cấp bậc hiện đang theo học dưới sự quản lý của họ, do đó việc liên lạc với họ sớm nhất có thể là điều vô cùng quan trọng. 
Cách viết e-mail lần đầu tiên đến cho giáo sư (hay còn gọi là cold e-mail) cũng là một kỹ năng bạn cần lưu ý. 
➢ Ghi rõ chủ đề trong e-mail
Các giáo sư thường nhận được từ vài chục tới hơn 100 e-mail mỗi ngày, do vậy họ sẵn sàng xóa những e-mail không có chủ đề rõ ràng. Các bạn nên ghi chú rõ những ý quan trọng trong chủ đề, đồng thời hãy ghi thật ngắn gọn và không nên quá 10 từ. Một trong những mẫu tôi dùng để đặt tên chủ đề cho e-mail của mình là: Đơn: tên khóa học, như Application: Doctor of Philosophy. Cách đặt tên này cũng sẽ giúp bạn dễ dàng tìm lại các e-mail trao đổi với giáo sư sau này. 
➢ Cách chào hỏi phù hợp
Hãy mở đầu với cụm “Dear”, kèm theo danh hiệu (Dr. cho Doctor, A/Prof. cho Associate Professor và Prof. cho Professor) và họ của giáo sư. Sau đó, bạn nên giới thiệu bản thân với các thông tin cơ bản như trường, ngành và cấp bậc đại học bạn đã hoặc đang hoàn thành và mốc thời gian bạn muốn bắt đầu vào học. Bạn không nên viết e-mail giới thiệu chi tiết về bản thân dài quá 200 từ (những chi tiết này, thay vào đó, nên nằm trong sơ yếu lý lịch bạn đính kèm). Với e-mail đầu tiên, dòng Regards hoặc Yours sincerely cuối thư là phép lịch sự tối thiểu. 
Từ e-mail thứ hai trở đi, bạn có thể chào bằng “Hello,”. Các bạn nên tránh sử dụng cách chào buổi sáng hoặc chiều do sự khác biệt múi thời gian ở Việt Nam và Australia. Tùy vào cách ký tên của giáo sư mà bạn có thể thay đổi cách xưng hô. Nếu vị giáo sư bạn liên lạc ký đầy đủ danh hiệu và họ tên, hãy tiếp tục gọi họ như e-mail đầu tiên. Phần lớn các giáo sư sẽ ký với duy nhất tên của họ, và đây cũng là tín hiệu cho phép bạn gọi họ bằng tên ở đầu trong những e-mail tiếp theo. 
➢ Cụm từ “please find attached”
Đây là một cụm từ thường gặp trong các e-mail có văn bản kèm theo. Hãy sử dụng chúng nếu bạn kèm theo các văn bản quan trọng như sơ yếu lý lịch, bảng điểm hoặc các thông tin về hồ sơ nhập học sau này. 
Sau khi giáo sư chấp thuận e-mail của bạn và yêu cầu phỏng vấn trực tiếp hoặc qua mạng, bạn cần chuẩn bị một số câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn này không nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản của bạn, thay vào đó nhằm giúp bạn và giáo sư hiểu rõ hơn về mục đích cũng như mong muốn của cả hai phía, đồng thời quyết định liệu cả hai bên có thể cùng hợp tác làm việc trong những năm tới. Vì vậy, một buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu bằng các câu hỏi thông thường như vì sao bạn muốn học tập ở khoa, một số đề tài mà bạn quan tâm hoặc có ý định nghiên cứu, các kinh nghiệm làm việc hay học tập trước đó và dự định tương lai của bạn. Đây giống như một buổi phỏng vấn cho một vị trí mới. Vì vậy, bạn cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày phỏng vấn. Ngoài việc tìm hiểu về đề tài mà bạn quan tâm, hãy đọc một số nghiên cứu của giáo sư trong ba năm trở lại đây (và nhắc tới chúng trong buổi phỏng vấn). Hãy thể hiện thái độ chuyên nghiệp. 
Trong trường hợp bạn không nhận được hồi âm từ giáo sư sau một tuần, hãy một lần nữa gửi e-mail thăm hỏi tình hình. Một số giáo sư có thể quá bận rộn mà quên đơn bạn gửi và thường sẽ ngay lập tức trả lời khi đọc được thư nhắc nhở của bạn. Nếu không được chấp thuận, các giáo sư sẽ hồi âm lý do bạn không được nhận, do đó các bạn không nên cho rằng việc mình không nhận được hồi âm từ giáo sư đồng nghĩa với việc mình đã trượt vòng phỏng vấn. Dù nhận được thư thông báo bạn không qua vòng phỏng vấn, các bạn cũng nên gửi lại một bức thư cảm ơn họ đã dành thời gian cho bạn. Không phải chỉ là phép lịch sự, mà việc này có thể giúp bạn trong tương lai nếu bạn có cơ hội làm việc cùng ngành với họ. 
Ngoài ra, nghiên cứu sinh cũng thường được hội đồng xét đơn yêu cầu viết một bài văn về đề tài nghiên cứu các bạn lựa chọn và ảnh hưởng của công trình nghiên cứu này tới những kiến thức hiện tại trong ngành. Các bạn cần phải vạch rõ mục tiêu và định hướng sau khi hoàn thành công trình nghiên cứu. Bài viết nhằm giúp hội đồng hiểu rõ hơn tầm hiểu biết của bạn về đề tài và cũng là cách giúp họ đánh giá khả năng chuyên môn của bạn. Hãy dành nhiều thời gian đọc và tìm hiểu về đề tài mình lựa chọn, bao gồm cách chú thích nghiên cứu theo đúng tiêu chuẩn nước ngoài như chú thích dạng Harvard, Chicago hoặc APA cho phù hợp với ngành bạn theo học. Phần lớn chú thích dạng Chicago được sử dụng cho các đề tài nghiên cứu xã hội nhân văn, còn Harvard và APA được sử dụng rộng rãi hơn trong các ngành khoa học. Một số trường đại học yêu cầu sử dụng Vancouver cho Y và Dược khoa. Tuy vậy, các trường đại học lớn đều có yêu cầu kiểu chú thích riêng cho mỗi ngành nên các sinh viên cần tham khảo các chỉ dẫn này trước khi viết bài luận.
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22. Danh sách các trường được công nhận tại đây http://www.studyat.uwa.edu.au/vietnam
23. Chi tiết các trường hợp và điều kiện đề ra cho các ứng viên học bổng ở website http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/awardees-2
24. http://vied.vn/vi/component/k2/364.html?Itemid=128.



Chương 4 
Chuẩn bị cho cuộc sống ở xứ người
Bạn không thể tạo dựng được kinh nghiệm mà phải trải qua nó.
– ALBERT CAMUS –
Một khi nhận được giấy mời và visa qua Australia, bạn chỉ có ít thời gian ở Việt Nam để chuẩn bị cho hành trình tại một đất nước xa lạ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải tìm kiếm chỗ ở, ăn uống, tự quản lý chi tiêu cũng như hòa nhập với một nền văn hóa khác. Chương này, tôi sẽ chia sẻ một số thông tin về nhà ở, ký túc xá, phương tiện di chuyển ở Australia để bạn không cảm thấy bỡ ngỡ khi đến. 
CHỖ Ở
Dưới 18 tuổi
Độ tuổi trưởng thành (legal age) của mỗi công dân tại Australia là sau ngày sinh nhật lần 18. Chính phủ Australia yêu cầu các thanh thiếu niên dưới 18 tuổi phải có người giám hộ (guardian) đóng vai trò chăm sóc và thay mặt bạn đưa ra quyết định. Thông thường, người giám hộ (nhà trường hoặc người thân) cũng là người có trách nhiệm cung cấp chỗ ở và liên lạc với cha mẹ của các bạn trong trường hợp cấp bách. Quy định này được ban hành nhằm đảm bảo các du học sinh tại Australia nhận được quyền lợi cá nhân tương đương với các thanh thiếu niên tại Australia. 
Các du học sinh dưới 18 tuổi thường đến Australia để theo học cấp ba hoặc chương trình dự bị đại học. Các bạn sẽ nhận được các thông tin liên quan tới điều kiện sinh hoạt từ phía nhà trường trước khi qua Australia. Việc bạn cần làm là điền đầy đủ thông tin (bao gồm các yêu cầu từ phía bản thân về chỗ ở) với sự chấp thuận của cha mẹ. Những thông tin về người giám hộ và nhà ở cần được chuẩn bị trước khi bạn được cấp visa. Các du học sinh dưới 18 tuổi theo luật của Chính phủ Australia không được tự đứng tên thuê nhà riêng cho tới khi đủ 
18 tuổi. 
Với các du học sinh theo học cấp ba, một khi nhà trường đồng ý nhận, bạn sẽ có những lựa chọn về nhà ở như ở nhà người bản xứ hay ở nội trú. Phương thức chủ yếu là ở nhà người bản xứ (nhằm giúp bạn nâng cao tiếng Anh và làm quen với môi trường nước sở tại), đôi khi bạn sẽ được sắp xếp ở cùng với gia đình của một giáo viên trong trường. Một số trường cấp ba có chương trình nội trú cho tất cả các học sinh, do đó các du học sinh khi chọn trường này sẽ phải thực hiện chương trình nội trú. Du học sinh nên cân nhắc, lựa chọn kỹ trường học và chỗ ở sao cho thoải mái, phù hợp với bản thân nhất. Trong trường hợp này, nhà trường, thường là giáo viên phụ trách du học sinh hoặc hiệu trưởng, là người giám hộ chính thức của bạn. Họ sẽ có nghĩa vụ ký giấy tờ dưới tư cách là người bảo hộ của bạn và trung gian liên lạc trao đổi với quý phụ huynh của bạn tại Việt Nam cho tới khi bạn đủ 18 tuổi. 
Với các du học sinh theo học chương trình dự bị đại học, các bạn sẽ phải đăng ký ở ký túc xá của trường hoặc thuê nhà tư nhân với những địa chỉ đã được trường đại học chấp thuận. Điều này nhằm đảm bảo sự an toàn cho bạn trong thời gian theo học tại Australia. Thông thường, ký túc xá chỉ dành cho những du học sinh dưới 18 có cùng độ tuổi và sau khi tốt nghiệp khóa dự bị, bạn sẽ phải chuyển ra khỏi ký túc xá. Ký túc xá thường ở trong khuôn viên hoặc gần trường đại học để các bạn thuận tiện trong việc di chuyển. Một số ký túc xá tư nhân có luật đóng cửa sau 10 giờ tối để khuyến khích các bạn không trở về muộn. Một số trường đại học hiện nay cũng có phương thức cho sinh viên ở nhà người bản xứ.
Tuy trường đại học sẽ là giám hộ chính thức và cũng là phía có trách nhiệm liên lạc với phụ huynh tại Việt Nam trong suốt thời gian bạn theo học, nhưng bạn sẽ phải ký phần lớn các giấy tờ quyết định thay vì người giám hộ (như giấy cho phép đi tham quan với nhà trường). Do đó các du học sinh theo học dự bị đại học có nhiều tự do hơn so với theo học cấp ba. 
Các du học sinh có trách nhiệm chi trả đầy đủ tiền thuê nhà trước thời hạn đề ra. Khoản tiền này bao gồm tiền điện, gas, nước và internet. Phụ huynh tại Việt Nam có thể trả trực tiếp tiền nhà hằng tháng, tuy nhiên sẽ phải chịu khoản phụ phí chuyển tiền nước ngoài. Tiền nhà tại Australia khá đắt đỏ, đặc biệt tại hai thành phố lớn là Melbourne và Sydney. Tiền ở ký túc xá trường (bao gồm tiền ăn) có thể lên tới 500 AUD/tuần. Lệ phí ở ký túc xá tư nhân dao động từ khoảng 200-400 AUD/tuần, còn ở người bản xứ thì khoảng 250-350 AUD/tuần. 
Trên 18 tuổi
Tại Australia, từ 18 tuổi trở lên các bạn được chính thức công nhận là trưởng thành. Các bạn được quyền tự đứng tên thuê nhà, có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ và tự có trách nhiệm với bản thân. Khi nộp đơn xin visa với tư cách là sinh viên 18 tuổi trở lên, các bạn không cần nộp trước thông tin nhà ở cho Chính phủ Australia. Thay vào đó, Chính phủ Australia yêu cầu bạn phải có khả năng tự chu cấp cho bản thân trong suốt khoảng thời gian ở nước sở tại. Dưới đây là thông tin về một số dạng nhà ở để bạn tham khảo. 
Ký túc xá của trường
Các trường đại học lớn đều có ký túc xá riêng. Các ký túc xá này thường có khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh chung và phòng ngủ riêng, bao gồm điện, nước và internet. Một số ký túc xá có thư viện riêng nhằm phục vụ sinh viên tự học và cung cấp các chương trình phụ đạo hỗ trợ các môn học tại trường. Phần lớn ký túc xá là lựa chọn rất phổ biến của sinh viên. Do đó tính cạnh tranh để vào ở là khá cao. Ngoài ra, trường đại học còn có một số ký túc xá dành riêng cho các sinh viên có thành tích cao để khuyến khích học tập. Sinh viên cần nộp đơn sớm nhất có thể và chuẩn bị cho vòng phỏng vấn (nếu có). 
Ký túc xá tư nhân (student housing)
Ký túc xá tư nhân được thành lập không chỉ dành cho sinh viên ở một trường đại học nhất định mà tất cả các trường đại học và bậc học khác nhau. Qua đó các bạn có nhiều cơ hội giao lưu và trao đổi với nhau. Do vị trí gần các trường đại học trong khu vực cũng như gần các khu vực ăn uống và siêu thị mua sắm, các ký túc xá này đã trở thành lựa chọn ưa thích của một số du học sinh theo học tại Australia. 
Ký túc xá tư nhân bao gồm nhiều dạng phòng để bạn lựa chọn, như dạng một phòng riêng với bếp và nhà vệ sinh; dạng hai phòng ngủ với bếp và nhà vệ sinh chung; dạng phòng dành cho ba người trở lên. Các phòng cho thuê được chia thành hai dạng: studio và x-bedroom apartment. Điểm khác biệt giữa hai dạng phòng này là studio không có tường ngăn cách phòng ngủ với phòng khách và bếp, còn x-bedroom apartment có tường ngăn cách riêng. Do vậy, các studio thường có diện tích nhỏ và giá thấp hơn nhưng vẫn đầy đủ các nội thất cơ bản.
Phần lớn các phòng trong ký túc xá đều được trang bị đầy đủ các nội thất cơ bản như bàn học, tủ, ti vi và kệ sách cần thiết cho một sinh viên. Ngoài ra, một số nơi còn trang bị sẵn các dụng cụ nhà bếp như dao kéo, chảo, nồi và giá phơi quần áo. Tùy vào mức tiền thuê nhà mà các ký túc xá sẽ bao gồm tiền điện, nước và gas. Sinh viên thường được yêu cầu tự chi trả tiền internet, một số ký túc xá cũng cung cấp gói internet khuyến mãi với phương thức cài đặt dễ dàng. 
Các ký túc xá tư nhân này thường có phòng giải trí với ti vi màn hình rộng, máy chơi game để sinh viên thư giãn sau giờ học căng thẳng và giao lưu với bạn bè. Một số ký túc xá còn có chương trình tham quan hoặc xem phim hằng tháng miễn phí dành cho các thành viên trong tòa nhà. Ngoài ra, ký túc xá cũng có khu vực giặt và sấy đồ riêng (không miễn phí). 
Sinh viên thường phải ký hợp đồng thuê nhà khoảng 6 hoặc 12 tháng, và sau khi hợp đồng hết hạn mà bạn vẫn chưa tốt nghiệp, bạn có thể gia hạn. Để được xét đơn thuê nhà, sinh viên phải cung cấp giấy chứng nhận nhập học từ phía nhà trường (CoE hoặc thẻ sinh viên nếu có). Khi ký hợp đồng chính thức, sinh viên phải đóng tiền thế chân là tiền nhà từ 2 tuần đến tối đa 1 tháng. Số tiền này được Cơ quan quản lý tiền thế chân thuê nhà (Residential Tenancies Bond Authority) trực thuộc Hiệp hội Người tiêu dùng Australia (Consumer Affairs Australia) nắm giữ. Tiền thế chân sẽ được hoàn trả sau khi hết thời hạn hợp đồng và phía chủ nhà khảo sát hiện trạng phòng của bạn. Tại Australia, chủ nhà không có quyền giữ tiền đặt cọc của bạn vô thời hạn, do vậy bạn có thể đưa đơn khiếu nại tới Hiệp hội Người tiêu dùng nếu gặp khó khăn về khoản tiền này sau khi đã hoàn trả nhà theo đúng thời hạn. Chủ nhà là người có trách nhiệm kê khai khoản tiền đặt cọc cho cơ quan quản lý và cơ quan sẽ xác nhận lại với bạn.
Một số đơn vị cung cấp ký túc xá tư nhân phổ biến tại Australia là Unilodge, Urbanest, Student Housing Australia
Unilodge
Số ký túc xá của Unilodge trên toàn quốc là khoảng 50 cơ sở khắp xung quanh các trường đại học lớn. Unilodge là nhà cung cấp ký túc xá phổ biến nhất tại Australia. Unilodge đưa ra nhiều lựa chọn đa dạng cho bạn như dạng căn hộ riêng với đầy đủ tiện nghi cơ bản hoặc dạng chỉ có phòng ngủ riêng còn bếp và phòng tắm dùng chung. Tất cả cơ sở tại Unilodge đều được trang bị đầy đủ nội thất, cả điện, gas, nước và thậm chí là internet. Phần lớn các du học sinh khi mới qua đều lựa chọn sống tại đây do dịch vụ đăng ký dễ dàng và có nhiều chương trình hoạt động tập thể. Tuy nhiên, tiền thuê tại Unilodge thường rất đắt đỏ, có thể cao hơn chỗ khác trong khu vực từ 120-150%.
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Một căn phòng đơn tại Unilodge Bundoora đối diện RMIT.25
Urbanest
Được thành lập và xây dựng vào khoảng năm 2014, Urbanest giờ đã trở thành một trong những điểm tìm kiếm thuê phòng hàng đầu cho các du học sinh. Hiện Urbanest mới chỉ có tại Adelaide, Brisbane, Melbourne và Sydney. Đặc điểm phòng phổ biến tại Urbanest là phòng đôi có một nhà vệ sinh chung. Cứ 3-4 phòng sẽ tạo thành một quần thể có khu vực bếp dùng chung. Tuy vậy, giá cả tại Urbanest cũng tương đương với giá tại Unilodge, thậm chí dạng phòng đơn còn đắt đỏ hơn.
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Phòng đôi (twin share) tại Urbanest Sydney26.
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Sơ đồ quần thể bốn phòng ngủ với một khu vực bếp và phòng khách chung27.
Student Housing Australia (SHA)
Tương tự như Unilodge, SHA cũng trang bị đầy đủ các nội thất cơ bản như giường, tủ, bàn học và đôi khi là dụng cụ nhà bếp cho các du học sinh theo học tại thành phố Melbourne. Các phòng tại SHA thường lâu đời hơn Unilodge, nội thất cũng thiết kế đơn giản hơn, một số phòng chỉ có hệ thống sưởi. Do đó, với cùng diện tích hoặc rộng hơn, chi phí thuê phòng tại SHA thấp hơn Unilodge. Do có nhiều cơ sở khác nhau trong cùng một khu vực nên việc tìm phòng tại SHA không quá khó khăn. Giá phòng tại SHA thường không bao gồm tiền điện và internet. 
Nhà tư nhân (private housing)
Nhiều du học sinh chọn phương thức thuê chung cư hoặc nhà tư nhân và chia nhà ở chung với bạn bè để giảm thiểu chi phí nhà ở tại Australia. Các sinh viên Việt Nam thường thuê nhà tại các khu vực đông người Việt trong thành phố. Một số vùng đông người Việt thường là điểm đến cho các du học sinh Việt Nam là Footscray, Springvale và Sunshine tại Melbourne; Cabramatta tại Sydney. Lợi thế ở các vùng này là có nhiều đồ ăn và siêu thị châu Á, giá cả đôi khi cũng rẻ hơn các siêu thị lớn của Australia. Tuy vậy, nếu muốn giảm thiểu thời gian di chuyển từ nhà tới trường, các bạn nên tham khảo nhà ở tại các vùng lân cận thay vì chỉ tập trung vào tìm nhà ở những khu vực trên. 
Các trường đại học lớn đều có diễn đàn cho các sinh viên trao đổi, tìm kiếm chỗ ở. Đây cũng là không gian để các sinh viên trong trường làm quen với nhau và các du học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh. Một số trang web khác được các sinh viên sử dụng rộng rãi tại Australia như gumtree.com.au hoặc flatmates.com.au, cũng là công cụ tiện ích giúp các bạn tìm chỗ ở. Đặc biệt, các bạn nên tham khảo nhiều địa điểm khác nhau để hiểu thêm về giá cả của mỗi quận, như tại Melbourne các quận phía tây bắc (Footscray, Coburg, Preston và Brunswick) thường có giá rẻ hơn rất nhiều so với các quận phía đông nam (South Yarra, Toorak), đồng thời ở đây có nhiều phương tiện công cộng nên việc di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian di chuyển, lựa chọn tốt nhất là tìm nhà trong khoảng bán kính dưới 15 kilômét tính từ trường và gần các trạm tàu điện hoặc tàu hỏa. 
Nhà tư nhân có thể không trang bị bất cứ nội thất nào và yêu cầu bạn tự trả các phí điện, nước và internet. Bạn có thể dễ dàng tìm mua đồ nội thất ở IKEA và tự lắp ghép tại nhà theo hướng dẫn. Do đó để đưa ra quyết định thuê chỗ ở phù hợp nhất, bạn nên cân nhắc về chi phí thuê nhà, sinh hoạt và các trang thiết bị khác. 
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Phương tiện công cộng
Như đã nói ở trên, độ tuổi trưởng thành ở Australia tính từ lúc các bạn tròn tuổi 18. Vì thế, những ai dưới 18 tuổi sẽ thuộc diện được giảm khoảng 50% tiền vé di chuyển bằng phương tiện công cộng. Tại Australia, chẳng hạn như ở Sydney, vé xe dùng chung cho tất cả các phương tiện như tàu hỏa, tàu điện, xe buýt, thậm chí là tàu thủy.
Những ai từ 18 tuổi trở lên (kể từ ngày sinh nhật) phải mua trọn vé. Phí di chuyển các phương tiện công cộng được tính trong 2 tiếng (đối với các chuyến khứ hồi ngắn) hoặc 24 tiếng (đối với các chuyến trong ngày) dưới dạng pay as you go (nạp tiền theo mức sử dụng của bạn). Đối với những người thường xuyên sử dụng, các thẻ trên sẽ bao gồm các dạng vé tuần, vé tháng và vé năm, đặc biệt nếu mua vé năm, hành khách ở mọi lứa tuổi sẽ được giảm 50% giá gốc.
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Các dạng vé tại Australia (từ trái qua phải, dưới lên trên): thẻ Smart Rider tại Perth, thẻ Metro tại Adelaide, thẻ Myki tại Melbourne, My Way tại Canberra, thẻ Green của Hobart, thẻ Opal tại Sydney và thẻ Go của Brisbane28.
Phương tiện công cộng chính tại các thành phố lớn là tàu hỏa, với tần suất khoảng 10-15 phút/chuyến trong tuần và 20 phút/chuyến vào hai ngày cuối tuần. Mỗi thành phố có hệ thống đường tàu khác nhau, ga trung chuyển thường ở gần trung tâm thành phố. Melbourne là một trong những thành phố hiếm hoi còn sử dụng tàu điện nội thành. Tàu điện có tần suất 5-10 phút/chuyến và chỉ di chuyển trong khoảng bán kính 15-20 kilômét từ trung tâm thành phố.
Xe buýt là phương tiện chủ chốt trong khu vực các quận, với tần suất khoảng 20-60 phút/chuyến trong tuần và cuối tuần thường không chạy. Do số lượng xe buýt ít và nhu cầu hành khách thấp, phần lớn các sinh viên sống ở ngoại thành thường sử dụng tàu hoặc tự lái xe.
Xe riêng
Nếu có điều kiện muốn tự lái xe, bạn cần phải học và lấy bằng lái ở Australia. Australia chia bằng lái xe thành các dạng: bằng Learner (bằng L), bằng Probationary 1 (bằng P1 – màu đỏ), bằng Probationary 2 (bằng P2 – màu xanh) và bằng chính thức. Khi đủ 16 tuổi, bạn có thể bắt đầu học và thi luật để lấy bằng Learner (bằng L). Sau khi nhận được bằng L, các bạn có thể nhờ người thân (đã có bằng lái chính thức) hoặc thầy cô dạy lái xe kèm cặp tối thiểu 120 giờ (trong hai năm) trên đường trước khi thi bằng thực hành. Sau khi vượt qua kỳ thi thực hành đầu tiên, bạn sẽ được cấp bằng P1 trong năm đầu tiên và P2 trong ba năm tiếp theo. Một số điều luật dành cho các bằng như sau: 
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Xe máy29
Hiện tại, xe máy không phải là phương tiện chủ yếu tại Australia. Phần lớn xe máy được dùng ở Australia là xe phân khối cao. Xe máy như tại Việt Nam chỉ được sử dụng làm xe chở đồ giao hàng trong trung tâm thành phố. Để lấy bằng xe máy các bạn cũng phải trải qua ba dạng bằng lái như ô tô (bằng L, P1 và P2). Không như lấy bằng lái ô tô, để lấy bằng xe máy bạn cần trải qua một kỳ huấn luyện hai ngày (3,5 tiếng/ngày) tại trung tâm dạy lái xe, và chỉ nhận được bằng L sau khi đã đỗ kỳ huấn luyện này.
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Xe đạp
Xe đạp giờ đây cũng trở nên khá phổ biến tại Australia, đặc biệt với các học sinh sống gần trường học. Trung tâm thành phố có làn riêng cho xe đạp nhưng phần lớn các con đường ngoại thành không có thiết kế dành cho xe đạp, do vậy các du học sinh có thể đạp xe trên vỉa hè (nếu bạn dưới 18) hoặc phải đi sát vào phía tay trái trên đường. Xe đạp tại Australia được yêu cầu trang bị đèn báo hiệu phía sau xe và người đạp xe được khuyến khích mặc áo phát quang vào ban đêm để dễ nhận diện. Một số công cụ khác như chuông xe, đèn trước xe gắn trên mũ bảo hiểm hoặc thân xe, đèn phát sáng sau xe... cũng được khuyến khích sử dụng để tăng độ an toàn cho người đạp. 
HÀNH TRANG DU HỌC
Những điều cần nhớ khi đi máy bay
Vé máy bay
Giá vé khứ hồi từ Việt Nam – Australia trong khoảng từ 1.000-1.500 AUD/chuyến, thời điểm đắt đỏ nhất là tháng Mười hai, đặc biệt dịp Giáng Sinh, vì đây là kỳ nghỉ lớn ở Australia và các nước phương Tây. Các bạn có thể nhận được ưu đãi giảm giá 10% qua một số trang web đặt vé máy bay giá rẻ cho sinh viên. Vé khứ hồi thường xuống thấp vào mùa giảm giá (thường khoảng từ tháng Sáu đến tháng Tám). Bạn nên đặt vé máy bay tối thiểu trước ba tháng nếu có dự định về vào mùa cao điểm (cuối năm). 
Hiện tại thì Vietnam Airlines đã có đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Melbourne và Sydney, và đường bay thẳng từ Hà Nội đến Sydney được chính thức mở vào tháng Tư năm 2017. Nếu đi những hãng hàng không nước ngoài như Thái Lan, Singapore hay Malaysia, bạn sẽ phải chờ trung chuyển tại các nước trên. Thời điểm tôi sang Australia, khi đó Hà Nội vẫn chưa có đường bay thẳng đến Melbourne nên việc trung chuyển tại nước thứ ba đã trở thành điều thiết yếu. Giá cả một số hãng có thể thấp hơn Vietnam Airlines, do vậy bạn nên so sánh mức giá của mỗi hãng hàng không trước khi đặt mua vé. Ngoài ra, các hãng khác như Cathay Pacific và China Airlines cũng có đường bay chuyển tiếp về Việt Nam, nhưng vì các điểm trung chuyển tại Hong Kong và Trung Quốc ở phía Bắc nước ta nên thời gian bay thường bị kéo dài và không ổn định như ba hãng trên. Hiện tại, các chuyến bay của bốn hãng thông dụng như Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways và Malaysia Airlines đều chỉ cho phép bạn mang tối đa 30 kilôgam hành lý ký gửi và 7 kilôgam hành lý xách tay. 
Chú ý về hành lý
Hải quan Australia quản lý rất chặt chẽ về các vật dụng và thực phẩm bạn mang theo trong hành lý xách tay và ký gửi khi nhập cảnh. Nếu bạn có ý định mang theo mì tôm, nước sốt, ruốc hay nhiều món khoái khẩu khác thì tôi xin chia buồn với bạn, bạn sẽ phải chia tay với những món này. 
Tách biệt với các châu lục khác, Australia có rất nhiều động thực vật quý hiếm cần được bảo tồn và những loại thực phẩm từ các nước khác có thể mang lại dịch bệnh cho chúng. Vì vậy, Chính phủ Australia có chính sách cấm nhập cảnh phần lớn các loại thực phẩm thịt, rau củ quả và các loại hạt khô. 
Trước khi nhập cảnh Australia, bạn sẽ phải kê khai các vật dụng, thực phẩm mình mang theo. Sau khi kê khai, bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra hành lý khi nhận hành lý ký gửi ở băng chuyền và hải quan sẽ tịch thu những thực phẩm cấm trước khi bạn vào Australia. Bạn sẽ không phải nộp phí phạt vì đã trung thực kê khai. Nhưng nếu không trung thực, khi bị phát hiện, bạn sẽ phải nộp phạt (với một số tiền không nhỏ, có thể lên tới vài nghìn đô) và có tên trong danh sách đen của Chính phủ Australia). Sân bay Australia luôn có chó đặc vụ tuần tra đánh hơi các hành lý ký gửi trước và sau khi bạn xếp hàng ra cửa. Là du học sinh, bạn không nên gây ấn tượng xấu với Chính phủ Australia, đặc biệt nếu bạn có dự định tìm việc làm hoặc xin ở lại Australia sau khi hoàn thành khóa học. 
Dụng cụ khác
Nếu bạn có ý định mang quà từ Việt Nam sang cho người thân ở Australia, bạn nên lựa chọn và kiểm tra kỹ hàng hóa để đảm bảo hàng không có tì vết. Một số đồ gỗ cũng bị cấm mang vào Australia nếu có dấu hiệu mối mọt. Ngoài ra, vật dụng thú vị nhất bị cấm mang vào Australia là vợt hoặc đèn điện bắt muỗi. Bạn chỉ được phép mang vào Australia nếu chúng có song chấn bảo vệ quanh cây vợt và pin dưới 6 vôn. Phần lớn các vợt điện ở Việt Nam không đạt tiêu chuẩn này. Luật này được ban hành hoàn toàn nhằm bảo vệ an toàn cho người dân không bị giật điện (đặc biệt là người già và trẻ em). Nếu sang Australia vào mùa hè, bạn sẽ nhìn thấy khá nhiều côn trùng (lạ và quen) như những con ruồi to hơn hạt gạo cứ bay theo bạn. Côn trùng ở Australia khá đa dạng và “cứng đầu” – dù bạn cố sức xua đuổi chúng cũng không chịu di chuyển. Nhưng dù vậy hãy nhớ bạn không được phép mang bất kỳ dụng cụ bắt côn trùng bằng điện nào vào Australia, thay vào đó, bạn cần dần học cách “hòa mình với thiên nhiên”.
Những vật dụng cần thiết
Chắc hẳn các bạn cũng biết đồ dùng tại nước ngoài đa phần có giá cao hơn rất nhiều so với ở Việt Nam và đôi lúc các bạn sẽ có mong muốn mang hết đồ đạc tại nhà sang Australia trong chuyến đi đầu tiên. Với mức hành lý gửi tối đa 30 kilôgam cùng 7 kilôgam hành lý xách tay thì điều này là hoàn toàn không thể. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên mang theo một số vật dụng sau đây khi lần đầu qua Australia.
Quần áo bốn mùa
Do thời tiết tại Australia trải dài và khá đa dạng, các bạn cần chú ý lựa chọn quần áo sao cho phù hợp với điểm đến của mình. Nhờ khoảng nhiệt độ có phần tương đồng với khí hậu Việt Nam mà phần lớn quần áo bạn mua và mặc tại Việt Nam đều phù hợp khi mang sang Australia. Quần áo tại Australia có giá khá đắt đỏ31, mẫu mã chưa chắc đã phù hợp với vóc dáng của người châu Á (cho dù nhiều năm trở lại đây, một số hãng thời trang lớn của Nhật như Uniqlo đã tràn vào thị trường thời trang Australia, cũng như nhiều cửa hàng nhỏ lẻ chuyên nhập quần áo Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng hãng thời trang lớn của Australia và châu Âu vẫn chiếm đại đa số các mẫu hàng tại đây). Nhiều du học sinh coi đây là cơ hội lớn để thay đổi phong cách. 
Dụng cụ nhà bếp
Với các du học sinh từ 18 tuổi trở lên có ý định sống riêng (các bạn dưới 18 tuổi thường sẽ sống cùng gia đình người bản xứ, do vậy sẽ được chu cấp đầy đủ các dụng cụ bếp và thực phẩm), các bạn nên mang theo một bộ bát đĩa, một chiếc nồi nhỏ và vài đôi đũa trong chuyến đi đầu tiên qua nước sở tại. Dụng cụ nhà bếp tại Australia tuy chất lượng cao nhưng thường có giá khá đắt và làm bằng sứ nặng như nồi nấu ăn chỉ với chất lượng trung bình khá đã có giá khoảng 200-400 AUD (khoảng 3,5-7 triệu VND). Để tiết kiệm, bạn có thể mua bát đĩa bằng nhựa hoặc sứ tại cửa hàng Daiso đồng giá 2,80 AUD (khoảng 50.000 VND). Cửa hàng này có nhiều ở các thành phố lớn như Melbourne và Sydney.
Văn phòng phẩm
Văn phòng phẩm tại Australia không đa dạng và có giá vô cùng đắt đỏ so với Việt Nam. Thông thường, một cây bút bi tại Australia có giá khoảng 2-3,50 AUD (khoảng 35.000-60.000 VND) và một quyển vở 120 trang có giá 5 AUD (khoảng 90.000 VND) với chất lượng giấy mỏng và vô cùng dễ rách. Vì vậy, vở và bút bi thường là vật dụng phổ biến được các du học sinh mang theo khi qua Australia, ngoài ra còn có bút chì và tẩy. Nhưng những vật dụng cồng kềnh hơn như dập ghim hoặc kẹp giấy nếu không quá cần thiết, bạn có thể mua tại Australia khi cần. Dụng cụ văn phòng phẩm thường được bày bán tại chuỗi cửa hàng Officeworks, phổ biến ở các quận ngoại ô và cạnh các trung tâm thương mại lớn tại Australia. Ngoài ra, các cửa hàng này cũng bày bán bàn ghế và tủ cá nhân. 
Ổ cắm nối
Ổ cắm tại Australia có chân cắm chéo khác với ổ cắm ở Việt Nam, do đó bạn nên lựa mua ổ cắm với các thiết bị điện tử sao cho phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên mua một bộ ổ cắm nối dài để tránh phải mua nhiều đầu cắm nối khác nhau. Đầu cắm nối cũng có thể được tìm thấy trong Officeworks với giá thành không hề thấp và đôi khi khan hiếm hàng nếu bạn tìm mua vào đúng dịp các du học sinh sang Australia để học tập và làm việc.
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Ổ cắm điện tại Australia32. 
Chuẩn bị cho việc học tập tại Australia
Giấy tờ cơ bản và thẻ học sinh
Nếu sang Australia học ở bậc phổ thông, ngày đầu tiên đi học bạn sẽ giải quyết khá nhiều giấy tờ bảo hộ cũng như điền chi tiết thông tin liên lạc với gia đình và người thân. Nhiều bạn khi sang sẽ bắt đầu với khóa học tiếng Anh sáu tháng, điều này đồng nghĩa bạn sẽ phải làm một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh ngắn để trường phân bổ lớp học cho phù hợp. Ngày đầu tiên đi học bạn sẽ được yêu cầu mang theo hộ chiếu và mã số visa, cung cấp các thông tin cơ bản như địa chỉ của bạn tại Australia, số điện thoại của người giám hộ (hoặc người nhà bản xứ) cũng như thông tin về địa chỉ và số điện thoại liên lạc của cha mẹ bạn tại Việt Nam. Ngoài ra, một trong những thủ tục quan trọng đầu tiên trong ngày đầu tới trường là xác nhận bạn đã tới Australia và nhập học đúng ngày (để nhà trường có thể thông báo với Bộ Giáo dục Australia). Do vậy, nếu gặp khúc mắc hoặc tình huống bất ngờ khiến bạn không thể nhập học đúng ngày, bạn cần liên lạc với phía nhà trường ngay lập tức để tránh bị hủy visa. 
Ngoài ra, nhà trường sẽ cung cấp địa chỉ mua đồng phục và thường cho bạn một tuần để mua đồng phục theo yêu cầu. Một số cửa hàng bán đồng phục tại Australia không mở cửa vào cuối tuần, do đó bạn cần kiểm tra trước lịch làm việc và sắp xếp thời gian mua đồng phục để tránh bị kỷ luật. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được danh sách sách giáo khoa cần mua trong thời gian này. Một khi đã được xác nhận là học sinh trong trường, bạn sẽ nhận được thẻ học sinh khoảng từ 5-10 ngày tại phòng giáo vụ ở trường hoặc theo chỉ dẫn của các thầy cô. Ngoài việc xác nhận là học sinh của trường, thẻ học sinh này còn giúp bạn chứng minh mình dưới 18 tuổi và như vậy bạn sẽ nhận được ưu đãi khi di chuyển bằng phương tiện công cộng hay đi xem phim. 
Đối với bậc đại học và cao học, bạn thường không phải điền thông tin giấy tờ – đơn giản là vì các trường đại học đều yêu cầu bạn điền đầy đủ các thông tin trên mạng từ trước. Thay vào đó, ngày đầu tiên nhập học, bạn cần mang theo hộ chiếu để lấy thẻ sinh viên. Một số trường có quy định yêu cầu bạn cập nhật ảnh thẻ học sinh 24 tiếng trước khi nhận được thẻ, và bạn nên làm theo yêu cầu này để tránh mất thời gian xếp hàng lấy thẻ học sinh trong ngày đầu tiên. Bạn có thể tới phòng quản lý sinh viên để lấy thẻ bất cứ lúc nào trong năm học, vì phần lớn các lớp trên đại học không yêu cầu bạn trình thẻ sinh viên. Do đó để đỡ mất thời gian xếp hàng, bạn có thể lấy thẻ muộn hơn trong ngày. Thẻ học sinh cũng là “chìa khóa” để bạn vào các tòa nhà và thư viện của trường sau giờ hoạt động. Các tòa nhà trong trường đại học lớn thường mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, tuy nhiên một số tòa nhà có thư viện và phòng làm việc riêng của khoa có thể mở cửa 24/7 cho sinh viên33. Bảo vệ trong trường có quyền kiểm tra đột xuất thẻ sinh viên các bạn sau giờ hành chính để đảm bảo trật tự và an toàn. Trường đại học tại Australia không yêu cầu mặc đồng phục, thay vào đó họ bày bán quần áo với phù hiệu trường cùng một số vật dụng khác như văn phòng phẩm, sổ tay và thú nhồi bông mang hình linh vật trường trong hiệu sách riêng của trường. 
Sách giáo khoa
Khi nhập học, giáo viên sẽ yêu cầu học sinh, sinh viên tìm mua một số sách giáo khoa nhất định phù hợp theo giáo trình được dạy của trường. Có thể nói sách giáo khoa tại Australia có giá vô cùng đắt đỏ, như với cấp ba giá sách từ khoảng 20 AUD cho sách tiếng Anh (khoảng 340.000 VND) đến 150 AUD cho sách Khoa học (khoảng 2,5 triệu VND). Sách tham khảo trên bậc đại học có thể lên tới 200 AUD (khoảng 3,4 triệu VND). Tuy sách mới có giá khá cao, bạn có thể dễ dàng tìm mua sách giá rẻ ngay trong trường.
Ở bậc trung học phổ thông, vì số học sinh mỗi lớp không quá lớn nên các thầy cô hầu như nắm rõ học sinh của mình. Vì thế, họ có thể là những kênh giúp bạn rao bán hoặc trao đổi sách hằng năm. Bạn nên tìm hỏi các giáo viên chủ nhiệm bộ môn để mua lại sách của các học sinh khóa trên, hoặc tìm kiếm thông tin trên các bảng tin trong hành lang trường. Nếu chỉ còn cách phải mua sách mới, bạn sẽ nhận được một tờ phiếu đăng ký mua sách và sách sẽ được gửi tới trường trong khoảng 3-5 ngày. Một số thư viện trường cũng có sách giáo khoa, tuy nhiên số lượng thường khá ít và thời hạn mượn cũng khá ngắn do trường muốn đảm bảo mọi học sinh đều có thể mượn và đọc chúng. 
Ở bậc đại học và cao học, các sinh viên thường có nhiều lựa chọn hơn trong việc mua sách, đơn giản là vì nhiều sách giáo khoa được liệt kê dưới dạng “sách tham khảo” và phần lớn các kiến thức cần biết đều được giảng viên trình bày trong bài giảng. Điều này không có nghĩa bạn không cần phải xem sách giáo khoa nữa. Ngược lại, để đạt được điểm số xuất sắc bạn cần tự tìm kiếm và đọc thêm các thông tin trong sách cũng như những bài nghiên cứu mới nhất. Vì số lượng sinh viên ở trường đại học khá nhiều, bạn sẽ phải tự tìm kiếm sách cũ tại các bảng thông tin trường, qua bạn bè hoặc thậm chí ở hiệu sách cũ trong trường. Thông thường, mỗi trường đều có một hội sinh viên mở và quản lý cửa hàng trao đổi sách riêng. Ở Đại học Melbourne thì cửa hàng này được gọi là Book Co-op, nằm ở tầng 1 trong tòa căng tin trường. Ngoài ra, trang web studentvip.com.au cũng là lựa chọn hoàn hảo cho các sinh viên muốn mua sách cũ, bạn có thể tra cứu sách theo môn học, số ISBN hoặc bản tái bản34. Đặc biệt, khi đăng nhập tên trường bạn đang theo học, trang web này sẽ ngay lập tức đưa ra kết quả của các sinh viên cùng trường (nếu có) qua đó giúp bạn trao đổi sách một cách dễ dàng nhất. 
Thư viện của mỗi ngành đều có khu vực để giáo trình riêng, sách giáo khoa riêng, tuy nhiên thường các sinh viên chỉ được phép mượn sách trong vài tiếng, qua đêm hoặc tối đa là bảy ngày. Điều này là do nhu cầu mượn sách cao và số lượng sách có hạn, đặc biệt trong khoảng thời gian ôn tập kiểm tra và thi cử. Lời khuyên của tôi là bạn nên chọn mua những sách giáo khoa cơ bản liên quan tới ngành bạn đang theo học, còn lại các sách khác bạn có thể bán lại sau khi đã sử dụng, hoặc nếu muốn tiết kiệm bạn nên chăm chỉ tới thư viện mượn hằng ngày. 
Bảo hiểm y tế
Mỗi du học sinh đến Australia đều được yêu cầu đóng phí bảo hiểm trong suốt quãng thời gian học tập tại nước sở tại. Các sinh viên thường được trợ cấp tối thiểu 75% tổng chi phí khám chữa bệnh, bao gồm các trường hợp cấp cứu. Mỗi công ty bảo hiểm có thể cung cấp một số chi phí khác như khám mắt hằng năm. Tuy vậy, phần lớn các chi phí nha khoa hoặc chỉnh hình không được tính trong bảo hiểm vì chúng có mục đích là cải thiện thẩm mỹ35. Bảo hiểm y tế của du học sinh cũng không bao gồm chi phí khám bệnh trước khi xin hoặc gia hạn visa. Tại Australia, bệnh nhân tới khám thường phải đặt hẹn trước, đặc biệt khi bạn ở ngoại ô và xa các bệnh viện lớn. Do vậy, các bạn nên tra cứu giờ làm việc của các phòng khám tư nhân trong khu vực và cố gắng đặt lịch hẹn sớm nhất có thể. 
Trong quá trình học, một khi cảm thấy sức khỏe không tốt, thể theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục, các bạn phải tới gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác bệnh tình của mình. Giấy khám bác sĩ này đặc biệt quan trọng giúp bạn có thể gia hạn bài nộp hoặc được làm bài kiểm tra bù. Với bậc phổ thông, các bạn chỉ được phép dự dưới 90% số tiết học nếu có đơn xác nhận từ bác sĩ để không bị đánh trượt môn. Nếu dự dưới 80% số tiết thì Bộ Giáo dục có thể gửi trả các bạn về nước với lý do sức khỏe không tốt. Vì vậy, các du học sinh cần biết tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân khi ở Australia.
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33. Một số khoa còn trang thiết bị cả phòng tắm và phòng thay đồ để các bạn có thể “cắm trại” tại trường.
34. Thông thường các sách giáo khoa tại Australia sẽ được tái bản và sửa đổi sau ba năm. Một số sách thì được sửa đổi hằng năm để liên tục cập nhật thông tin mới. Khi tra cứu sách trên các trang web, bạn nên lưu ý bản sửa đổi và tham khảo thêm thông tin từ các giáo sư.
35. Trường hợp bạn phải phẫu thuật chỉnh hình do tai nạn, bảo hiểm sẽ chi trả phí phẫu thuật cho bạn.



Chương 5 
Việc học tập tại Australia 
Kinh nghiệm đơn thuần là tên chúng ta gọi các lỗi sai mình mắc phải. 
– OSCAR WILDE –
Mục đích của giáo dục là hiểu biết về những giá trị chứ không phải sự kiện.
– WILLIAM S. BURROUGHS –
C
on đường du học không trải đầy hoa hồng, do vậy để giúp các du học sinh hình dung thêm về chặng đường tương lai, tôi đã tổng hợp và chia sẻ một vài trải nghiệm từ chính bản thân trong nhiều năm tại Australia. Dù là du học sinh tại đây được hơn bảy năm nhưng mỗi ngày trôi qua, xứ sở kangaroo này vẫn mang đến cho tôi thêm nhiều điều mới lạ. Tuy trường hợp của mỗi người mỗi khác, nhưng phần lớn các du học sinh đều chia sẻ không ít điểm tương đồng. Giống như một ván cờ vua – người chơi cần nhắm tới cái đích cuối cùng là “checkmate” (chiếu tướng), rồi sau đó từng bước tính toán các nước cờ phù hợp với khả năng của bản thân. Hy vọng với những lời chia sẻ này, các bạn sẽ phần nào hiểu rõ hơn về môi trường học tập tại Australia cũng như đưa ra những lựa chọn hợp lý cho tương lai du học của bản thân. 
NHỮNG THÁCH THỨC TRONG HỌC TẬP
Thoát khỏi vỏ ốc của bản thân
Vượt qua nỗi nhớ nhà
Trước khi đề cập đến bất kỳ chi tiết nào về sinh hoạt và học tập tại Australia, tôi nghĩ vấn đề mà bất cứ bạn nào đã hoặc đang đi du học đều trải qua và cũng là điều nhiều bạn trước khi đi du học lo lắng quan tâm, đó là chuyện nhớ nhà. Nhớ nhà sẽ là chuyện đầu tiên mà rất nhiều bạn gặp phải khi mới sang Australia, đặc biệt những bạn chưa từng xa cha mẹ trước đây. Ở một góc độ nào đó, các bạn cũng nên dần làm quen với việc không có cha mẹ ở bên đốc thúc, chỉ bảo từng giây từng phút. Bạn nên gọi điện kể lại những hoạt động của mình trong tuần cho cha mẹ thay vì chỉ than nhớ nhà. Điều này sẽ giúp cha mẹ bạn đỡ lo lắng hơn cũng như giúp họ phần nào hiểu thêm những vướng mắc bạn gặp phải và những tiến bộ bạn đã đạt được trong khoảng thời gian tại Australia. Còn đối với những bạn đã được rèn luyện thói quen tự lập từ nhỏ, thì cũng đừng nên cho rằng mình không cần liên lạc nhiều với cha mẹ. Dù các bậc phụ huynh có hiểu rõ con mình thế nào thì họ cũng không khỏi lo lắng khi phải rời xa con trong một khoảng thời gian dài. Chắc chắn cha mẹ bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi bạn chủ động liên lạc, trả lời thư hoặc tin nhắn của họ.
Vượt qua rào cản về ngôn ngữ
Ngoài việc phải rời xa gia đình thì ngôn ngữ có lẽ là rào cản lớn nhất mà hầu hết các du học sinh Việt Nam đều gặp phải khi theo học tại Australia. Hành trình du học của tôi bắt đầu vào năm tôi 15 tuổi. Đó là lần đầu tôi đặt chân tới Melbourne. Khác với nhiều du học sinh khác, tôi may mắn sống với gia đình của cô ruột tại một quận ở ngoại ô Melbourne. Trường học của tôi cũng chỉ cách nhà khoảng 2,5 kilômét và tôi thường dành khoảng 40 phút mỗi sáng đi bộ tới trường. Vốn là học sinh chuyên Anh khi còn ở Việt Nam, tôi không gặp quá nhiều khó khăn về ngôn ngữ khi mới sang Australia, và trong khoảng một năm sau khi nhập học, nhiều người đã lầm tưởng tôi là học sinh bản địa. Nhưng nói rằng việc hòa nhập với môi trường học tập xứ người của tôi dễ dàng là không hoàn toàn chính xác. Bản thân tôi sau nhiều năm theo học tại Australia thỉnh thoảng vẫn mắc các lỗi sai khi nói và viết tiếng Anh. Điều này dường như khó có thể tránh khỏi và bạn chỉ có thể khắc phục theo thời gian, qua học tập trau dồi từ từ.
Thường các học sinh Việt Nam ít có cơ hội tiếp xúc và giao tiếp với người nước ngoài trước khi đi du học, do vậy mà nhiều bạn còn ngần ngại không dám lên tiếng khi ở một môi trường hoàn toàn mới lạ. Giờ đây, bất kỳ sinh hoạt lớn nhỏ gì ở nước sở tại bạn đều phải sử dụng tiếng Anh. Bạn lo lắng người khác sẽ đánh giá mình khi nói sai. Điều này khiến nhiều bạn rất ngần ngại tiếp xúc với người bản địa. Thế nhưng, tôi có thể khẳng định với các bạn rằng tôi chưa bao giờ bị trêu chọc khi nói sai mà ngược lại, bạn bè lẫn thầy cô đều giúp tôi sửa những lỗi sai trong văn phạm thường ngày của mình. Một trong những mục đích chính của việc du học là trau dồi vốn tiếng Anh của bản thân, do đó bạn cần mạnh dạn giao tiếp trong mọi tình huống thường ngày hơn. Thường xuyên giao tiếp với bạn bè, giáo viên trong lớp và gia đình tại nước sở tại đồng thời thường xuyên nhờ họ sửa các lỗi sai trong giao tiếp sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể các kỹ năng ngoại ngữ của mình.
Du học sinh ở bậc phổ thông khi mới qua Australia đều được yêu cầu học khóa tiếng Anh trong vòng sáu tháng, và các bạn sẽ được phân lớp theo trình độ tiếng Anh của mình, mỗi cấp học sẽ có giáo trình riêng dùng để hỗ trợ nâng cao tối đa kỹ năng ngôn ngữ của từng cá nhân. Các thầy cô sẽ khuyên bạn nên dành tối đa thời gian để cải thiện khả năng tiếng Anh, đặc biệt khi bạn còn trẻ, bạn sẽ tiếp thu một ngôn ngữ mới dễ dàng hơn. Chỉ với những hoạt động nhỏ nhặt như nghe nhạc, xem thời sự buổi tối, đọc sách hoặc thậm chí xem phim bằng phụ đề tiếng Anh cũng sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể khả năng tiếng Anh của bản thân. Với tôi, ngoài việc dành phần lớn thời gian để hoàn thành các bài tập trong khóa học này, tôi thường dành những ngày cuối tuần tới thư viện trong khu vực để mượn sách đọc. Có lẽ sở thích và niềm vui đọc sách của tôi đã đóng góp ít nhiều vào tiến bộ về ngôn ngữ của mình trong suốt thời gian theo học tại Australia.
Việc giao tiếp với người nước ngoài không phải là chuyện đơn giản. Dù bạn đã có nền tảng ngữ pháp vững chắc thì vẫn có thể gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, một trong những lời khuyên bổ ích để nâng cao khả năng tiếng Anh là khi giao tiếp, hãy nói thật chậm rãi. Du học sinh khi mới qua Australia thường sẽ rất lúng túng, cố gắng nói nhanh như người bản địa và hay nối từ với nhau. Dù điều này không sai, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng bắt chước theo phát âm và âm điệu của người bản địa nhưng trong vài tháng đầu tiên, các bạn nên từ tốn trong giao tiếp. Việc giảm tốc độ nói sẽ giúp bạn có thời gian suy nghĩ và dùng từ hợp lý để truyền đạt hiệu quả ý bạn muốn nêu. Ngoài ra, bạn cũng cần mạnh dạn hỏi người đối diện những từ ngữ hoặc câu chữ bạn nghe chưa kịp hoặc chưa rõ. Một số du học sinh thường mang theo bên mình cuốn sổ tay từ vựng thường ngày, phần để ghi nhớ những từ thông dụng, phần khác để tiện học từ mới. Nhiều bạn có thói quen tra từ điển ngay khi gặp từ khó – theo tôi nghĩ thì đây không phải là cách hay. Thay vào đó, bạn cần “đoán” trước nghĩa của từ đó dựa vào bối cảnh từ đó được sử dụng, sau đó ghi chép lại nghĩa trong từ điển và tự mình đặt ra một câu nói phù hợp với ngữ cảnh của từ ấy. Bất kỳ ai cũng có thể tra nghĩa của từ, đặc biệt khi hiện nay chúng ta có nhiều ứng dụng công nghệ thông tin thuận tiện. Dù vậy, nếu chỉ tra từ mà không bao giờ sử dụng chúng, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ quên đi sự tồn tại của từ ấy.
Xây dựng mối quan hệ với bạn học
Khi đặt chân tới một đất nước đa chủng tộc như Australia, các du học sinh không chỉ có cơ hội giao tiếp và học tập bằng tiếng Anh đồng thời còn có dịp tiếp xúc với nhiều truyền thống, văn hóa khác nhau. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức trong việc hòa nhập của các du học sinh.
Tùy vào vị trí địa lý của trường mà bạn sẽ có dịp tiếp xúc với nhóm bạn học khác nhau trên thế giới. Ở bậc trung học phổ thông, nếu các bạn theo học tại trường trong khu vực đông dân cư Việt Nam (như Footscray tại Melbourne hay Cabramatta tại Sydney), đại đa số các học sinh trong trường sẽ có gốc Việt Nam. Các du học sinh có người thân tại Australia khả năng cao sẽ theo học tại những trường trong khu vực đông dân cư Việt Nam. Như vậy, các bạn ít phải tiếp xúc với các học sinh bản xứ và vẫn có thể dùng tiếng Việt để giao tiếp. Điều này có thể rất có lợi cho những bạn mới qua Australia còn bỡ ngỡ với môi trường học tập mới này.
Tuy vậy, lên bậc đại học và cao học, mọi chuyện lại khác đi rất nhiều. Nếu số lượng học sinh mỗi khối tại một trường phổ thông là khoảng từ 100-300 thì số lượng sinh viên mỗi năm tại một trường đại học có thể dao động từ 500 (với trường đại học nhỏ) đến khoảng 3.000 (tại trường đại học danh giá). Sinh viên tại đại học có gốc gác đa dạng hơn, không chỉ tập hợp các du học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới mà ngay cả sinh viên bản xứ cũng đến từ nhiều thành phố, nhiều vùng khác nhau. Vì thế, bạn sẽ tiếp xúc với nhiều âm giọng tiếng Anh khác biệt mà có thể bạn ít được tiếp xúc trước đó.
Khả năng bạn học cùng trường phổ thông đăng ký cùng ngành học hoặc môn học với bạn là khá thấp. Trong trường hợp của tôi, con số đó là ba. Có hai người bạn cùng theo học ngành kiến trúc với tôi, nhưng sau năm đầu, chúng tôi đều chuyển ngành. Tôi chuyển sang học Dược và có môn vô tình học chung với một bạn cấp ba theo học Y. Tôi cũng có một số bạn học cấp ba khác cùng thi vào đại học Melbourne, nhưng đều học khác chuyên ngành và không bao giờ có thời gian gặp lại sau khi tốt nghiệp.
Thời gian bạn dành trên giảng đường khá linh hoạt và không diễn ra hằng ngày như ở bậc phổ thông. Hơn nữa, tuy mỗi môn bạn đều phải làm bài nhóm, nhưng thời gian tiếp xúc không nhiều, hơn nữa một học kỳ bạn thường sẽ học chung với rất nhiều người, thành ra tuy có nhiều cơ hội gặp gỡ nhưng việc kết thân với nhau sẽ trở nên khó khăn hơn.
Nhưng trong thời đại bây giờ, mọi khoảng cách giao tiếp có thể rút ngắn qua Facebook hoặc Instagram (hoặc bất cứ mạng xã hội nào khác mà bạn sử dụng). Một trong những thói quen của người dân Australia là dành ra khoảng 15 phút mỗi sáng nghỉ ngơi uống trà hoặc cà phê (morning tea) và tương tự vào buổi chiều (afternoon tea). Đó cũng là hoạt động giúp bạn thư giãn và khoảng thời gian lý tưởng để bạn gặp gỡ, tương tác với các bạn học của mình nhiều hơn. Thời gian nghỉ ăn trưa tại căng tin trường cũng là khung thời gian phù hợp để bạn xây dựng mối quan hệ với những bạn học mới ở trên lớp
Trong trường hợp của tôi, người bạn thân nhất của tôi tại đại học là một sinh viên khoa kỹ sư điện máy tới từ Thượng Hải – chúng tôi vốn học chung nhóm tutorial cho môn Toán năm thứ nhất đại học. Sau một vài lần thảo luận bài assignment cùng với nhau, cả hai cùng nhau đi ăn trưa và phát hiện ra mình có rất nhiều điểm tương đồng. Ngoài ra, theo quan điểm của tôi, các bạn không nên giới hạn mối quan hệ của bản thân chỉ với những bạn cùng ngành mà thay vào đó hãy mở rộng ra những lĩnh vực khác, trong những môn học tự chọn như vậy bạn mới có cơ hội học hỏi thêm các kiến thức mới.
Đối với các giờ thực hành, đôi bạn làm nhóm với nhau sẽ được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên, bạn thường sẽ làm việc với một bạn hoàn toàn xa lạ. Rất nhiều bài làm yêu cầu số liệu phải cả hai bạn thu thập cùng, nếu hai bạn có chung thói quen hoặc mục tiêu học tập, việc hợp tác với nhau sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lâu dần các bạn có thể trở thành những bạn tốt của nhau. Hơn nữa, còn có trường hợp “đơm hoa kết trái”, điển hình như chuyện của giáo sư Sinh học (đề tài Di truyền học) mà tôi học hồi năm đầu đại học. Trong lúc giới thiệu về cấu trúc môn học và các tiết học khác nhau của bộ môn, giáo sư có đề cập đến việc bạn cặp của mỗi sinh viên được sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng như có chút cảm thông rằng nhiều sinh viên sẽ bị ghép cặp với người mà mình không hợp. Giáo sư lúc này kể lại chính kinh nghiệm của bản thân, rằng vào năm đầu tiên ở đại học cô cũng được ghép với một người, dù vô cùng thông minh, không quá chăm chỉ và có đôi chút hậu đậu – để rồi chốt lại với một câu đơn giản rằng: “Nhưng tôi không nên nói xấu chồng mình thêm một chút nào nữa”. Cả giảng đường lúc đó gần như chết lặng trong khoảng 5 giây trước khi mọi người ồ ạt vỗ tay trước cái kết đầy thú vị của câu chuyện này.
Thật khó để nói bạn sẽ thân và gắn bó với ai trên chặng đường dài, vì trước những bước ngoặt, mỗi người sẽ có những mục tiêu và chí hướng khác nhau, theo đó nhiều người bạn từng gắn bó có thể sẽ dần xa cách. Vì thế, tình bạn bạn đang có trở nên quý báu hơn bao hết. Hãy trân trọng và chủ động xây dựng mối quan hệ bền chặt.
Tự tin đóng góp ý kiến
Các du học sinh khi mới qua Australia thường khá rụt rè không dám phát biểu ý kiến, phần vì rào cản ngôn ngữ, phần vì chưa quen với môi trường học tập năng động tại nước ngoài. Để là một thành viên hiệu quả của nhóm, các bạn không chỉ cần hoàn thành xuất sắc phần việc được giao mà còn cần đề xuất các ý tưởng sáng tạo, phù hợp với định hướng của đề tài. Không những vậy, sinh viên cũng cần mạnh dạn đề cập các điểm yếu trong chính bài làm của nhóm để cùng hoàn thiện và đạt được kết quả tốt.
Chắc hẳn nhiều bạn không xa lạ gì với câu: “Người đặt ra một câu hỏi có thể là kẻ ngốc trong vài phút; nhưng người không bao giờ hỏi là kẻ ngốc cả đời.” Ấy vậy mà không phải sinh viên Việt Nam nào cũng mạnh dạn phát biểu ý kiến, đặc biệt khi nền giáo dục Việt Nam còn khá thụ động so với nền giáo dục phương Tây. Việc hỏi bài trước một tập thể là chuyện không hề đơn giản, và bản thân tôi sau nhiều năm thuyết trình trước đám đông vẫn chưa thể quen được. Vì thế tôi thường chọn cách chờ khi kết thúc buổi học ở lại lớp để hỏi giáo viên bộ môn – việc này không những giúp tôi đỡ lo lắng mà còn giúp tôi nhận được những chỉ dẫn kỹ càng hơn về đề tài. Một số sinh viên, cũng nhờ tích cực hỏi bài mà được các giáo sư trong trường ưu tiên nhận làm nghiên cứu sinh – vì họ biết đây là những sinh viên có hứng thú với đề tài và chăm chỉ tới dự lớp.
Môi trường học tập tại Australia vô cùng thân thiện, đại đa số các sinh viên bản xứ đều cảm thông với những du học sinh mới qua Australia và vẫn cần cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Vì thế, bạn không việc gì phải sợ hãi, cứ chủ động và hăng hái phát biểu ý kiến, đưa ra các ý tưởng mới lạ, thậm chí dù ý tưởng đó chẳng có gì độc đáo. Điều quan trọng trong học tập là hãy luôn trung thực. Việc quay cóp hoặc trích dẫn mà không ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo được coi là vi phạm lớn ở nền giáo dục phương Tây. Nhiều sinh viên phạm phải lỗi này đã bị đuổi khỏi môn học hoặc thậm chí là đình chỉ học tập.
Ngoài ra, nền giáo dục tại các nước phương Tây luôn coi trọng khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu đề tài mới và đưa ra các phương pháp giải quyết sáng tạo. Mục đích của việc đi du học là để mở mang tầm mắt, học hỏi kiến thức mới và những lợi thế trong cách giải quyết vấn đề của người dân tại nước sở tại. Vì thế, bạn không nhất thiết làm mọi thứ theo một cấu trúc, mô hình đã được họ xây dựng hoặc hướng giải quyết quen thuộc. Đây cũng là cách mà các giáo sư đại học đánh giá sinh viên khá – giỏi và xuất sắc, bạn sẽ được đánh giá cao nếu biết phân tích ưu, khuyết điểm từ mỗi phương thức làm việc và biết khắc phục những hạn chế của mỗi bên.
Bí quyết học tập
Phân bổ thời gian học tập hợp lý
Thông thường đối với bậc phổ thông, mỗi học sinh được yêu cầu dành ra khoảng 4 tiếng mỗi tối để hoàn thành và ôn tập bài vở trong ngày. Với bậc đại học và cao học, mỗi tiếng học ở trường yêu cầu bạn phải dành thêm 4 tiếng để tìm hiểu và ôn lại bài giảng. Dù đây là yêu cầu cơ bản đặt ra cho mỗi học sinh/sinh viên, nhưng không phải ai cũng có khả năng tuân thủ. Vì vậy, bạn cần phải biết cách sắp xếp thời gian cho hợp lý. Đối với những môn mình còn yếu kém, hãy dành nhiều thời gian ôn tập hơn, đây là việc vô cùng quan trọng để giúp bạn nâng cao trình độ cho bộ môn mình. Bạn cũng nên tận dụng triệt để thời gian cuối tuần để ôn tập thêm, đặc biệt qua các hoạt động học nhóm hoặc đọc thêm sách ở thư viện.
Mục tiêu bạn cần đặt lên hàng đầu là hoàn thành tất cả các bài tập được giao trong ngày. Những học sinh để dồn bài tập sang ngày hôm sau thường trở nên nản chí và lại dồn sang tuần. Tuy không phải giáo viên nào cũng kiểm tra bài tập thường xuyên, nhưng nếu bạn tạo dựng được thói học tập chăm chỉ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều trong tương lai.
Điều tôi nhận thấy trong chương trình học ở Australia là các bạn có thể lựa chọn môn học trong hai năm cuối cấp để tập trung vào ngành học các bạn muốn theo đuổi, thay vì phân bổ thời gian vào các môn ít quan trọng hơn. Mỗi người đều có sở trường riêng. Phía sau thành công của mỗi người không chỉ là nỗ lực không ngừng cải thiện, lòng kiên trì mà theo tôi còn bao gồm khả năng tự hiểu rõ năng lực của bản thân và một chút may mắn trong cuộc sống. Không phải ai cũng có khả năng trở thành bác sĩ, luật sư hay CEO của một công ty. Vì vậy, bạn cần xác định thế mạnh, ngành nghề mình muốn theo đuổi để có sự phân bổ thời gian học tập hợp lý.
Tương tự bậc phổ thông, ở bậc đại học và cao học bạn phải nộp bài đúng thời hạn, nhiều ngành học còn có các kỳ thi giữa kỳ rải rác nhằm kiểm tra kiến thức và tiến độ học tập của sinh viên. Tất cả các môn học bạn đăng ký trên đại học đều yêu cầu bạn phải thi và các bài luận/kiểm tra đều được tính vào tổng điểm môn học. Điều này đồng nghĩa bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng các bài nộp, đặc biệt khi bạn được cho nhiều thời gian chuẩn bị từ trước. Thực chất thì các sinh viên rất dễ sa vào việc hoàn thành bài sát thời hạn, đặc biệt khi ở bậc đại học bạn không bị ràng buộc và kiểm soát gắt gao như ở bậc phổ thông. Các bạn thường chủ quan cho rằng lên đại học bạn sẽ có nhiều thời gian tự do, bạn chỉ mất vài giờ trên giảng đường, chạy deadline khi cần thì bạn đã lầm to. Các bài nộp trễ đều bị trừ điểm và có thể khiến bạn trượt môn. Vì vậy, bạn cần rèn luyện thói quen tự giác học tập và biết sắp xếp thời gian hiệu quả.
Làm gì khi bị trượt môn?
Trái với suy nghĩ thông thường cho rằng học sinh phương Tây không phải đi học thêm, ở Australia cũng có rất nhiều lò luyện thi tốt nghiệp lớp 11 và 12, đặc biệt ở các khu vực tập trung số lượng lớn các du học sinh châu Á. Nếu cảm thấy mình còn nhiều lỗ hổng về kiến thức trong các môn học trên trường, bạn có thể tìm giáo viên dạy thêm ngoài giờ. Phần lớn gia sư dạy thêm là sinh viên có điểm tốt nghiệp xuất sắc hiện đang theo học tại các trường đại học danh tiếng hoặc ngành liên quan, thậm chí đó có thể là giáo viên chủ nhiệm bộ môn trên trường. Học phí học thêm cũng dao động tùy vào kinh nghiệm và bằng cấp của gia sư: với các sinh viên mới tốt nghiệp phổ thông thì mức giá sẽ từ 25-35 AUD/giờ, với các sinh viên có nhiều kinh nghiệm hơn thì mức giá có thể lên tới 40 AUD/giờ, với giáo viên thì mức giá sàn khoảng 50 AUD/giờ và nhiều giáo viên có thâm niên dạy thêm sẽ tính giá 70-90 AUD/giờ36.
Nếu không may trượt một bài kiểm tra nào đó, các bạn cần ngay lập tức liên lạc với các thầy cô chủ nhiệm bộ môn để nhận được lời khuyên bổ ích nhất trước khi quá muộn. Ngoài các bài hurdle ở bậc đại học và cao học, tất cả các bài kiểm tra chính thức ở lớp 12 cũng yêu cầu học sinh phải đạt tối thiểu 50% mới được tính là đỗ. Trong năm lớp 12, một số thầy cô có thể châm chước cho phép bạn làm bài kiểm tra gỡ điểm (supplementary tests). Các học sinh nộp giấy khám bệnh của bác sĩ trong vòng ba ngày từ ngày thi/hạn nộp bài và được nhà trường chấp thuận sẽ được tạo điều kiện gia hạn bài làm.
Chọn ngành nghề phù hợp
Việc chọn ngành nghề phù hợp cho tương lai là vấn đề khiến các du học sinh và không ít học sinh/sinh viên bản xứ trăn trở trước thềm tốt nghiệp. Bản thân tôi quyết định sẽ trở thành luật sư năm lớp 10, sau đó lại đổi ý theo đuổi ngành Kiến trúc vào năm lớp 11. Khi đó, tôi chọn học các môn toán và thiết kế nhằm nâng cao tay nghề vẽ của bản thân, tôi cũng dành thêm thời gian ngoài giờ học để học cách sử dụng các phần mềm cho ngành như AutoCad hoặc Photoshop. Suốt ba năm cấp ba, điểm toán của tôi luôn ở mức xuất sắc và điểm tốt nghiệp của tôi cũng đủ đậu vào nguyện vọng một là Đại học Melbourne. Dù đủ điểm để được học bổng trị giá 30.000 AUD (trong ba năm) tại Đại học Monash nhưng tôi chọn học tại Melbourne vì khóa học của họ cho phép tôi chuyển sang ngành khác nếu cảm thấy không phù hợp với ngành mình đang học sau năm thứ nhất dễ dàng hơn.
Đối với ngành Kiến trúc, mỗi kỳ học tại trường, bạn sẽ học bốn môn bao gồm cả lý thuyết và thực hành thiết kế. Mỗi môn có khoảng hai tiếng trên giảng đường (lecture) và ba tiếng thực hành (workshop) thảo luận. Mỗi tuần, chúng tôi đều cần nộp bản thiết kế (từ bản thiết kế tay, đồ họa máy tính tới bản mô hình sau tuần cuối của kỳ học). Ngoài ra, chúng tôi cũng được yêu cầu đọc từ khoảng 40-50 trang sách giáo khoa hằng tuần về chi tiết các lý thuyết và quy tắc môi trường, vật liệu xây dựng hoặc luật xây dựng Australia. Tôi đã nhiều đêm thức trắng để hoàn thành bài trước thời hạn, sau đó nhận được nhiều lời phê bình từ giáo sư và sửa đổi hoàn toàn thiết kế của bản thân. Ở một góc độ nào đó, tôi đã không biết cân nhắc kỹ và lựa chọn ngành học khá xa với thế mạnh của mình, tôi còn không tìm hiểu thêm sách vở về những công đoạn kỹ thuật cần thiết cho ngành nghề. Vì thế, cái giá tôi phải trả là sáu tháng học phần nào uổng phí và đầy rẫy căng thẳng. Trường đại học với tôi lúc ấy nhanh chóng trở nên gò bó và mệt mỏi. Cũng vì vậy mà tôi đã quyết định đổi sang ngành Dược sau kỳ học đầu tiên. Một trong những yêu cầu cần thiết để đổi ngành tại trường tôi là bạn phải đạt điểm trung bình A cho các môn học trong kỳ học trước đó. Tôi may mắn đạt đủ số điểm để chuyển qua ngành Dược một cách suôn sẻ và các môn học kiến trúc đó đã được trở thành môn học tự chọn.
Tôi chọn ngành Kiến trúc vì từ những năm đầu cấp hai tại Việt Nam, tôi phần nào thấy thích thú với hội họa và kiến trúc thời Phục Hưng tại châu Âu và dành nhiều thời gian tham gia các diễn đàn hội họa với bạn bè cùng chung sở thích. Những việc như trao đổi tranh, vẽ trong giờ giải lao hoặc ngắm nhìn các tấm ảnh chụp trong sách kiến trúc đã trở thành một phần trong cuộc sống thời học sinh của tôi. Nhưng sau sáu tháng đầu học đại học, tôi đã nhận ra một sự thật: Sở thích không đồng nghĩa với nghề nghiệp tương lai. Cũng giống như sở thích đọc sách, sở thích vẽ của tôi cũng chỉ nhằm giải trí trong giờ nghỉ. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, tận tay thực hành thì bạn mới có thể hiểu được những khó khăn và yêu cầu về tính kiên trì bền bỉ cho ngành nghề ấy như thế nào. Một phần lúc ấy tôi chưa đủ chín chắn, trưởng thành để hạ quyết tâm theo đuổi ngành Kiến trúc – nhưng tôi cũng không dám chắc rằng nếu tôi lựa chọn tiếp tục theo ngành học ấy, tôi sẽ tìm ra được niềm vui trong công việc này. Nhưng nhờ thay đổi ngành học mà tôi được dịp kết bạn với nhiều người ở các ngành khác nhau – từ kiến trúc, kỹ sư tới y dược, và cho dù phần lớn bạn bè của tôi đều theo học khoa học tự nhiên hoặc y học, tôi vẫn luôn giữ liên lạc với bạn bè cũ từ những ngày đầu đại học.
Hành trang theo học Dược của tôi cũng không thiếu gian nan trắc trở, khi mà lần cuối tôi học Hóa – Sinh là vào năm lớp 9 tại Việt Nam. Không những vậy, tất cả các thuật ngữ tôi cần học giờ đây đều bằng tiếng Anh (đặc biệt là bộ môn Sinh học). Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tra cứu, tìm hiểu nghĩa của mỗi từ, hoạt động hay bộ phận mà chúng miêu tả. Ở một khía cạnh nào đó, tôi đã dành cả một học kỳ “nhồi” một ngôn ngữ hoàn toàn mới vào đầu để bắt kịp với những bạn trên trường. Nhưng “có công mài sắt, có ngày nên kim”, sau đó tôi vẫn trau dồi được nền tảng khoa học tự nhiên vững chắc để theo đuổi ngành Dược trong những năm tiếp theo.
Câu chuyện trên khá dài dòng và có thể không quá liên quan với nhiều bạn, đặc biệt các bạn đã có định hướng rõ ràng cho tương lai của mình, nhưng nó cũng giúp tôi đúc kết được một số bài học quý báu về việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đó là:
• Nghiên cứu kỹ ngành học mình muốn theo đuổi; 
• Luôn có phương án dự trù;
• Sở thích không đồng nghĩa với nghề nghiệp bạn sẽ làm sau này.
Để tránh mất thời gian vì lựa chọn sai hướng, các bạn có thể bắt đầu định hướng bằng cách liệt kê các thế mạnh của mình (môn học, kỹ năng, tư duy), chọn môn học cho phù hợp với thế mạnh và sở thích của bản thân rồi tra cứu các ngành nghề phù hợp. Tuy vậy, đây chỉ là những bước cơ bản để giúp bạn đặt ra được mục tiêu học tập. Ngoài việc nghiên cứu sơ bộ như trên, bạn cũng cần vạch ra mục tiêu sau khi tốt nghiệp – bạn muốn ngay lập tức kiếm việc làm hay theo đuổi việc nghiên cứu và bạn muốn ở lại làm việc tại Australia hay quay về Việt Nam? Không những vậy, du học sinh cũng cần tích cực tham gia các buổi giao lưu truyền đạt kinh nghiệm làm việc và học tập của các chuyên gia hoặc người làm trong ngành do nhà trường hoặc các trường đại học lớn trong khu vực tổ chức. Một số câu hỏi bạn nên đặt ra cho những người hiện đang làm việc trong ngành nghề bạn mơ ước như sau:
• Cô/chú đã làm nghề này bao nhiêu năm rồi?
• Cô/chú đã theo học những gì và ở đại học/cao đẳng nào?
• Bằng cấp tối thiểu hiện nay cho ngành là gì?
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp của ngành này có mạnh hay không?
• Cô/chú có lời khuyên gì với những thanh thiếu niên muốn theo học ngành nghề tương tự không?
Nếu các bạn chịu khó hỏi thăm những người trong ngành, bạn sẽ nhận ra nhiều người trong số họ không làm đúng ngành. Đây cũng là điều bình thường. Các bạn cũng nên lưu ý không được phép hỏi tiền lương họ nhận được mỗi năm cùng với câu hỏi tuổi, đây là hai câu hỏi không nên đặt ra với người phương Tây. Ngoài ra, việc giao lưu với những người trong ngành cũng giúp bạn xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp thiết yếu để tìm việc làm sau này.
Để làm việc nhóm hiệu quả
Du học sinh theo học bậc đại học tại Australia thường sẽ phải làm việc nhóm khá nhiều, có thể với một sinh viên khác (theo cặp) hoặc theo nhóm nhỏ từ 3-5 người. Vì vậy, việc tạo lập thói quen làm việc nhóm từ trước là vô cùng quan trọng. Bạn không chỉ phải hoàn thành đầy đủ yêu cầu phần bài làm của mình mà còn phải chuẩn bị ý tưởng để trao đổi với các thành viên khác trong nhóm mỗi buổi họp. Phần lớn sau khi hoàn thành các môn học nhóm ở bậc đại học, các bạn sẽ được yêu cầu tự đánh giá đóng góp của chính bản thân và các thành viên trong nhóm. Thể theo những đánh giá này cũng như các ghi chép sau mỗi buổi họp và bài làm của cả nhóm, các thầy cô sẽ tổng kết và cho điểm sinh viên phù hợp với nỗ lực mà họ bỏ ra. Hệ thống này được xây dựng nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc làm bài nhóm.
Chắc hẳn các bạn đã từng nghe nhiều chuyện về thành viên trong nhóm không hoàn thành phần bài làm của mình, thậm chí không tới dự các buổi họp nhóm, lên lớp, hoặc tới giờ phút chót mới gửi phần bài làm (sơ sài) rồi… biệt tăm. Bản thân tôi đã trả qua tất cả trường hợp trên (thậm chí là “hai hoặc ba trong một”) trong những năm đại học của mình. Nhưng nhờ có hệ thống đánh giá nên không ai có thể “ngồi mát ăn bát vàng” được. Hệ thống này được gọi là peer review marking (nghĩa đen là chấm điểm sinh viên đồng trang lứa) với thang điểm đánh giá từ 0 tới 1,2. Một sinh viên được 0 điểm đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn không đóng góp gì vào bài làm của nhóm – không hoàn thành phần bài làm của mình, không tới dự họp nhóm và không tham gia thảo luận ý tưởng cho bài. Ngược lại, một sinh viên đạt được 1,2 điểm là người hoàn thành quá mức yêu cầu (đóng góp ý tưởng, làm hộ phần của các thành viên khác trong nhóm…) bù trừ cho những thành viên không hoàn thành phần việc được giao. Số điểm này cùng với những ghi chép về các buổi họp nhóm từ một thành viên trong nhóm sẽ quyết định số điểm cuối cùng bạn đạt được. Giả sử sau khi cả nhóm hoàn thành bài làm và được điểm số 70 cho bài làm của mình, thì mỗi thành viên sẽ nhận được một điểm số khác biệt dựa trên điểm đánh giá từ mỗi sinh viên trong nhóm (và qua sự theo dõi của giáo viên phụ trách). Với một sinh viên được chấm 1,1 bởi các thành viên trong nhóm, số điểm cuối cùng mà bạn ấy đạt được sẽ được sẽ trở thành 77 điểm và ngược lại, một người được chấm 0,8 sẽ chỉ nhận được 56 điểm.
Trong năm đầu tiên (khi còn học ngành Kiến trúc), tôi trong một nhóm năm người cùng làm một bài nghiên cứu về lợi ích môi trường của một thiết kế quy hoạch thành phố – bao gồm các phần như tính tỷ lệ cây xanh, hệ thống nước thải, quy mô nhà cửa và sức chứa của thành phố trong quy hoạch. Do bài làm bao gồm nhiều mục, chúng tôi phân công mỗi thành viên hoàn thành một mục riêng, rồi họp nhóm để cùng thống nhất cách tính toán, xây dựng bài làm cho hoàn chỉnh. Đây là bài làm nhóm đầu tiên của chúng tôi ở bậc đại học. Trớ trêu thay, một thành viên trong nhóm gần như biệt tăm trong suốt một tuần và cũng không tới dự buổi họp nhóm 10 ngày trước khi bài làm cần phải nộp để cùng thống nhất cách tổng hợp bài làm của mỗi thành viên. Chỉ trước hạn nộp năm ngày, chúng tôi mới nhận được tin từ bạn ấy, rằng nơi bạn ở bị cắt mạng hoàn toàn và bạn vẫn đang cố gắng tiếp tục hoàn thành bài làm của mình. Kết cục là chúng tôi nộp bài nhóm chỉ hai tiếng trước hạn chót và cũng không đạt được điểm số xuất sắc cho bài làm của mình. Nhờ cách tính điểm kể trên mà tôi đạt điểm cao hơn điểm được cho cả nhóm, thế nhưng nhìn chung chúng tôi vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng dù phần bài làm không như mong đợi, thiếu tính sáng tạo, nhưng không như nhiều nhóm khác, chúng tôi hoàn toàn không gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp ý tưởng dù mỗi thành viên tới từ các nước khác nhau: hai người Australia, một người Singapore, một người Trung Quốc và một người Việt Nam là tôi. Nhờ có khả năng tiếng Anh tốt, mọi ý tưởng đều được diễn đạt trôi chảy và thống nhất ngay từ những ngày đầu. Ngược lại, một người bạn của tôi được phân vào một nhóm đa số thành viên đến từ các nước châu Á có vốn tiếng Anh ít nhiều hạn chế hơn nên gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp ý tưởng của mình. Nhưng bù lại, họ dành ra rất nhiều thời gian họp nhóm chung sức làm việc, đóng góp các ý kiến (với sự trợ giúp của từ điển) và đặt ra các mục tiêu hoàn thành thực tế. Kết quả đạt được của nhóm bạn tôi vô cùng khả quan và là ví dụ điển hình cho một nhóm hợp tác hiệu quả.
Từ đó, tôi rút ra được một số kinh nghiệm giúp nâng cao bài làm của cả nhóm, đặc biệt khi nhóm bạn có một (hoặc hơn) thành viên không có thái độ hợp tác:
• Sau khi được phân nhóm, hãy ngay lập tức tới làm quen và xin thông tin trao đổi. Phần lớn các sinh viên tại Australia đều có một tài khoản Facebook hoặc Messenger để tiện hẹn lịch làm việc. Các bạn sinh viên cũng nên trao đổi cả số điện thoại để tiện cho việc liên lạc khẩn cấp cũng như không để cho các bạn cùng nhóm viện cớ bận rộn mà không kiểm tra mạng xã hội. 
• Hãy nhanh chóng hội ý cách thức làm việc ngay sau hoặc trong tiết học phân nhóm. Trong trường hợp của nhóm chúng tôi, lần đầu chúng tôi họp mặt làm việc là ba ngày sau khi các thành viên được phân bổ vào nhóm, do vậy chúng tôi có ít thời gian bàn luận và nghiên cứu hơn những nhóm bắt tay làm việc ngay tức khắc. 
• Hãy bầu ra một “trưởng nhóm” phụ trách một số công việc như thu thập bài làm của các thành viên và phụ trách liên lạc với thành viên trong nhóm. Tuy mọi công việc cần được cả nhóm thông qua, nhưng người đứng đầu nhóm sẽ giúp các bạn có hướng đi cụ thể và đồng nhất hơn. Trưởng nhóm sẽ quản lý việc ghi chép chi tiết các buổi họp nhóm, những thành viên không tới dự buổi họp và những thông tin cả nhóm quyết định cho bài làm. Khi làm trưởng nhóm, tôi luôn vạch sẵn mục tiêu từng phần bài cho các thành viên trong nhóm (bao gồm cả chính bản thân tôi) và phụ trách nhắc nhở các thành viên khi gần tới hạn. Một trưởng nhóm kỹ tính có thể sẽ yêu cầu mọi thành viên trong nhóm đọc lại phần bài của một thành viên khác (trao đổi chéo bài làm) và sửa chữa các lỗi logic, chính tả hoặc ngữ pháp trong bài làm. Sau khi đã gộp đầy đủ tất cả các phần bài làm của mỗi thành viên (bao gồm các ghi chú, tài liệu tham khảo, biểu đồ và hình ảnh) thành một bài gần hoàn chỉnh, trưởng nhóm cần có trách nhiệm gửi bài làm này tới tất cả các thành viên trong nhóm để tổng duyệt lần cuối. Đã từng làm trưởng nhóm hai lần, tôi có thể khẳng định rằng bạn không có quá nhiều quyền hạn, đặc biệt là trong một nhóm nhỏ nhưng với những bạn có mong muốn làm chủ từng bước đi của bản thân thì đây sẽ là một vai trò phù hợp.
• Nộp bài trước thời hạn càng sớm càng tốt. Nếu nộp trước hạn chót, bạn có quyền nộp lại bài, đặc biệt trong trường hợp bạn phát hiện lỗi sai trong bài làm của mình. Trong suốt những năm học đại học của tôi (cả ở bậc cử nhân và thạc sĩ), tôi đều duy trì thói quen nộp bài ít nhất 24 tiếng trước hạn chót. Điều này cũng được áp dụng với các bài làm nhóm và thời hạn cam kết giữa mỗi thành viên trong nhóm đều dựa trên hạn chót này. Nộp bài sớm bạn hoàn toàn có thể chủ động về tiến độ làm bài của mình. Dù vậy, để có thể thống nhất thời hạn này trong một nhóm lại là một chuyện hoàn toàn khác, do mỗi sinh viên đều có thái độ học tập khác nhau. Vì thế, trong buổi họp nhóm đầu tiên, bạn nên đề ra rõ mục tiêu và thời hạn mỗi thành viên cần đáp ứng cho bài làm nhóm này. Những chi tiết này cũng cần được ghi chép cẩn thận để phòng trường hợp có xảy ra tranh cãi trong nhóm. 
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Tiếc nuối duy nhất trong thời gian học đại học của tôi mà khi nhìn lại đó là gần như không tồn tại hoạt động ngoại khóa. Vốn là một người khá thụ động trong việc giao tiếp, tôi đã không biết sử dụng hiệu quả hơn thời gian rỗi cuối tuần để tham gia các hoạt động cộng đồng. Thay vào đó, tôi thường dành phần lớn thời gian tại nhà hoặc thư viện. Mỗi khi tôi nói những điều này với bạn bè, nhiều người đã an ủi tôi rằng việc tôi sống tại khu vực ngoại ô khiến mọi hoạt động trở nên khó khăn hơn, vì nhiều hoạt động lớn của cộng đồng đều nằm ở trung tâm thành phố cách khu vực tôi ở khoảng 30 kilômét về phía bắc. Nhưng nếu có khả năng quay lại thời gian, đây sẽ là điều lớn nhất tôi hy vọng sửa đổi. Do vậy lời khuyên chân thành tôi luôn dành cho các bạn du học sinh là hãy nắm bắt mọi cơ hội mình có, vì dù lớn hay nhỏ chúng đều có thể góp phần vào thành công của bạn sau này.
Hoạt động trong trường
Tương tự như hệ thống trường học tại Việt Nam, mỗi trường trung học phổ thông ở Australia có một hội học sinh, thường gồm hai hội trưởng (một nam, một nữ) và hai phó hội trưởng. Nhiều trường cũng có hội dành cho du học sinh. Vai trò chính của hội trưởng học sinh là đại diện tiếng nói của học sinh trong trường, bên cạnh đó họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp ý kiến với ban giám hiệu. Vị trí này thường dành cho các học sinh cuối cấp (lớp 12), do họ tự đề cử hoặc được người khác đề cử và các học sinh trong khối 11, 12 bầu chọn. Thông thường các thành viên trong hội học sinh đều có thành tích học tập tốt, thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa trước đó và đều có tố chất lãnh đạo. Các bạn du học sinh nên thử thách bản thân tự đề cử vào một vị trí trong hội học sinh để nâng cao tố chất lãnh đạo cũng như đánh bóng hồ sơ xin việc của mình sau này.
Tương tự cấp trung học phổ thông, các trường đại học lớn đều có hội sinh viên, các hội sinh viên này có cấu trúc hoàn toàn khác và có tính cạnh tranh rất cao. Thông thường các câu lạc bộ sinh viên lớn trong trường sẽ tranh cử theo nhóm, và sinh viên tại trường sẽ có khoảng một tuần để bầu cho hội đề cập đến các chủ đề mà mình quan tâm nhất. Sau khi đắc cử, trưởng ban của hiệp hội sẽ trở thành hội trưởng hội sinh viên trong trường. Tuy vậy, ngoài các câu lạc bộ hướng tới việc cơ cấu hệ thống giáo dục trong trường thì sinh viên cũng mở rất nhiều câu lạc bộ khác dựa trên sở thích hoặc ngành học của mỗi khoa. Phần lớn các trường đại học đều có câu lạc bộ du học sinh Việt Nam và thường mở các quầy hàng mỗi dịp hội chợ ở trường. Tuy vậy, theo tôi các bạn sinh viên Việt Nam nên tham gia vào các câu lạc bộ khác dựa trên sở thích riêng của bản thân37, một phần cũng là để mở rộng nhóm bạn bè của mình, một phần có thêm cơ hội giao lưu với sinh viên trên toàn thế giới. Thậm chí, nếu không tìm thấy bất kỳ câu lạc bộ nào có chung sở thích với mình, các sinh viên cũng được khuyến khích thành lập câu lạc bộ riêng (tối thiểu 10-15 người đăng ký thành viên) với hội đồng sinh viên tại trường.
Nếu các bạn có những tài lẻ khác như đàn ca, múa hát hoặc hội họa và có ý định đi theo con đường nghệ thuật thì các bạn không nên bỏ lỡ cơ hội trình diễn tại các buổi liên hoan ở trường. Phần lớn trường học tại Australia không có lễ khai giảng chính thức – học sinh chỉ tới trường ngày đầu tiên của mỗi năm học và giao lưu, giới thiệu về bản thân trong lớp hoặc khối. Nhà trường sẽ tổ chức các buổi lễ tập trung chào mừng những sự kiện lớn như Lễ trao bằng tốt nghiệp, Ngày Hòa hợp (Harmony Day) nhằm kỷ niệm và tôn vinh sự hòa hợp của cộng đồng đa chủng tộc tại Australia, Lễ Phục sinh... Để có thể tham gia biểu diễn, các bạn cần thông báo dự định của mình tới chủ nhiệm khối hoặc giáo viên phụ trách (thường là giáo viên âm nhạc). Nhiều trường đại học xét tuyển sinh viên nghệ thuật qua các đoạn băng hoặc tranh vẽ nộp thi cuối năm thay cho điểm tốt nghiệp, vì vậy bất kỳ hoạt động văn nghệ lớn nhỏ nào cũng trở nên có ích cho mục tiêu của bạn trong tương lai.
Hoạt động ngoại khóa trong cộng đồng
Các cộng đồng trong khu vực đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa riêng, chủ yếu là chương trình tình nguyện hoặc hướng đạo sinh. Để biết rõ về các hoạt động trong khu vực, bạn nên thường xuyên hỏi thăm thư viện hoặc các tòa Hành chính của khu vực (town hall) nơi mình đang sinh sống. Các bạn cũng có thể tham gia làm tình nguyện tại các cửa hàng từ thiện như Oxfam, Hội chữ thập đỏ hoặc cửa hàng trực thuộc Salvation Army38. Nhiều thư viện trong khu vực cũng nhận các học sinh tình nguyện làm việc mỗi cuối tuần – đây là nơi hoàn hảo cho bạn trau dồi kiến thức lẫn kinh nghiệm làm việc thực tiễn.
Với những học sinh đã biết cách phân bổ thời gian học tập hợp lý, các bạn nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường hoặc cộng đồng nơi mình đang sinh sống. Những hoạt động nhỏ lẻ này cũng giúp bạn đánh bóng thêm hồ sơ xin học bổng đại học/cao học hoặc nhận được các giải thưởng danh giá. Với xã hội ngày càng phát triển và có tính cạnh tranh cao như hiện nay, việc xây dựng nhiều kỹ năng mềm như kỹ năng nói trước đám đông, tố chất lãnh đạo, hoạt động tập thể... đóng vai trò quan trọng không kém so với chuyên môn bạn được đào tạo.


36. Đây là giá thành chung tại thành phố Melbourne. Số liệu dựa trên chính kinh nghiệm dạy thêm của tôi và thông tin được các thầy cô trong trường cung cấp. Một số thị trấn ngoại ô, do ít cạnh tranh hơn về số lượng giáo viên giảng dạy có thể có giá thành cao hơn so với số tiền trên. Một người bạn đại học của tôi từng kể rằng tại thị trấn Mildura (phía tây bắc bang Victoria) nơi bạn theo học cấp ba, giá tiền học thêm một tiếng là 50 AUD/giờ cho các sinh viên mới tốt nghiệp.
37. Sở thích này có thể bao gồm đọc sách, xem phim (nhiều thể loại phim thậm chí có cả câu lạc bộ riêng), chơi cờ, âm nhạc, thể thao... Bản thân tôi từng là thành viên của câu lạc bộ cờ vua ở trường.
38. Một tổ chức từ thiện lớn tại Australia giúp cải thiện đời sống của các gia đình và thanh thiếu niên gặp khó khăn.



Chương 6 
Làm việc và định cư tại Australia 
Ai cũng có giấc mơ, nhưng chúng không hề giống nhau. Những kẻ mơ với tâm trí mơ hồ sẽ tỉnh giấc ban ngày chỉ để nhận ra rằng mọi thứ vốn dĩ là hư vô. Nhưng những người mơ mộng ban ngày là kẻ đáng gờm, do họ mở to mắt hành động theo giấc mơ và biến chúng thành hiện thực. 
– THOMAS EDWARD LAWRENCE –
Làm việc và định cư tại Australia có thể là chuyện xa vời với nhiều du học sinh, đặc biệt khi các bạn còn đang chú tâm vào việc tìm học bổng hoặc lựa chọn ngành nghề cho tương lai. Nhưng thời gian vốn trôi nhanh như cơn gió, chẳng mấy chốc các bạn sẽ ở ngưỡng cửa tốt nghiệp. Với hầu hết các sinh viên du học, tấm bằng đại học là công cụ tìm kiếm việc làm, và không ít du học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có mong muốn quay trở lại Việt Nam để xây dựng đất nước. Một số sẽ tiếp tục theo học cao học hoặc tìm kiếm việc làm tại nước sở tại. Vì thế, chương này tôi sẽ tập trung chủ yếu giới thiệu về các hình thức, điều kiện làm việc và những điều bạn cần biết khi làm hồ sơ xin việc. Và nếu bạn có ý định định cư tại Australia thì phần này cũng sẽ cung cấp những thông tin bạn cần biết để xin thẻ xanh (permanent residency). 
CÁC HÌNH THỨC LÀM VIỆC TẠI AUSTRALIA
Làm việc bán thời gian
Các du học sinh thường làm các công việc bán thời gian nhằm trang trải chi phí cuộc sống, ngoài ra còn để có thêm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành học. Những công việc cơ bản như phụ bếp, phục vụ ở quầy đồ ăn nhanh hoặc làm việc trong siêu thị là những công việc chủ yếu được các bạn sinh viên thử sức trong thời gian mới qua Australia. Những công việc khác như làm trong hiệu thuốc hoặc hỗ trợ tổ chức sự kiện cũng mang đến những kinh nghiệm quý báu, giúp bạn làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Australia. Nhiều sinh viên cũng tận dụng cơ hội này để tiếp xúc thêm với người bản xứ và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Với các sinh viên mới qua Australia, ban đầu bạn có thể tìm việc tại các siêu thị Việt Nam hoặc nơi do người Việt quản lý để tránh sốc văn hóa, dễ dàng học hỏi trong quãng thời gian đầu, tuy vậy về lâu về dài tôi khuyến khích các bạn nên thử sức với những công việc yêu cầu bạn phải giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh. Các bạn nên tận dụng tối đa khoảng thời gian vốn có trong tay để trau dồi vốn tiếng Anh của mình, đặc biệt là với các du học sinh có ý định ở lại Australia trong tương lai. Du học sinh cần lưu ý rằng mỗi tuần các bạn chỉ được làm tối đa 20 tiếng. 
Thực tập
Việc đi thực tập gần như trở thành một trong những yêu cầu quan trọng giúp bạn “làm đẹp” hồ sơ xin việc sau khi tốt nghiệp đại học. Phần lớn các trường đại học sẽ yêu cầu sinh viên tự tìm chương trình thực tập. Tuy vậy, nhiều trường có website tuyển dụng và thường tổ chức những ngày hội nghề nghiệp giúp sinh viên có dịp giao lưu với các công ty lớn trong ngành. Ngoài ra, sinh viên năm hai hoặc năm ba cũng có lựa chọn thực tập dưới dạng môn học và sau khi hoàn thành khóa thực tập sẽ nhận được tín chỉ. Thông thường, sinh viên đăng ký theo học môn này không được trả lương, tuy vậy nhiều trường có khóa thực tập tại các nước liên kết như Mỹ, Anh và Singapore.
Website tuyển dụng của mỗi trường đại học đều thông báo các việc làm bán thời gian, toàn thời gian và thực tập, cũng như những hội nghị và ngày hội nghề nghiệp sắp tới. Nhiều trường cũng mở các workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong ngành nhằm giúp các bạn có cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm. Mỗi khóa thực tập có thể kéo dài từ 3-6 tháng tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu. Đa số các khóa thực tập mùa hè kéo dài tối đa là ba tháng, công việc yêu cầu sinh viên có mặt tại công ty từ 3-5 ngày hoặc tối thiểu 24 tiếng/tuần. Khóa thực tập trong kỳ học thì có thời lượng dài hơn (tối thiểu 6 tháng), từ 8-16 tiếng/tuần. Với khóa thực tập sinh viên tự tìm kiếm, các bạn sẽ được trả lương theo quy định của Cục Lao động Australia và như thỏa thuận trên hợp đồng. Một số sinh viên có ý định theo học cao học sẽ đăng ký thực tập tại các phòng thí nghiệm tại trường, dù công việc này yêu cầu bạn phải quen biết với giáo sư và được họ mời hợp tác làm nghiên cứu. 
Phần lớn các chương trình thực tập ở các công ty hoặc tổ chức lớn đều mang tính cạnh tranh cao và sinh viên được lựa chọn dựa vào điểm số trung bình. Do vậy, để dễ dàng xin được công việc thực tập liên quan tới ngành học, các sinh viên cần chú tâm đạt được điểm số xuất sắc trong hai năm học đầu. Ngoài ra, các bạn cũng nên đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa tình nguyện tại trường để có thêm cơ hội tìm được công việc thực tập. Mục đích của việc thực tập là để tăng cường kinh nghiệm thực tiễn và tạo điều kiện để bạn áp dụng lý thuyết trên lớp vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Khi thực tập, các bạn sẽ được công ty đào tạo các kỹ năng xử lý tình huống, đôi khi chúng khác với những điều bạn được dạy trên lớp. Sinh viên nên tìm công việc thực tập trong khoảng thời gian theo học để tăng cường tối đa khả năng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. 
Làm toàn thời gian
Về cơ bản, du học sinh chỉ có thể làm việc toàn thời gian trong hai trường hợp: trong các kỳ nghỉ chính thức (nghỉ hè, đông, lễ Phục sinh và các lễ khác) và sau khi đã tốt nghiệp. Mục đích của việc hạn chế thời gian làm thêm của sinh viên trong visa 500 là để đảm bảo các bạn đặt việc học làm trọng tâm thay vì qua Australia làm việc kiếm sống. Do vậy, bạn chỉ có thể làm việc toàn thời gian sau khi chính thức tốt nghiệp và được cấp visa 485 – visa dành cho du học sinh sau khi tốt nghiệp có ý định làm việc tại Australia. Visa 485 yêu cầu bạn phải: 
• Dưới 50 tuổi;
• Có visa du học sinh (visa 500) trước đó tối đa sáu tháng; 
• Khóa học của bạn kéo dài tối thiểu hai năm (92 tuần)
• Nếu bạn trước đây từng bị từ chối bất kỳ visa nào thì bạn cũng không được nộp đơn đăng ký visa 485; 
• Kỹ năng tiếng Anh: Tối thiểu IELTS 6.0 (với điều kiện không kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc tương đương. Bằng IELTS này phải được cấp trong khoảng ba năm trở lại đây;
• Cung cấp chi tiết bảo hiểm ngay sau khi bảo hiểm sinh viên của bạn kết thúc.
Ngoài ra, với các sinh viên từng được cấp visa du học đầu tiên trước ngày 5 tháng 11 năm 2011, các bạn sẽ chỉ được phép xin visa 485 nếu ngành học của mình có trong danh sách các ngành cần thiết tại Australia. Danh sách này thay đổi thường xuyên theo nhu cầu cần thiết của Chính phủ Australia, do vậy các bạn cần lưu ý và đưa ra quyết định học tập cho phù hợp với điều kiện tại Australia. 
Một dạng visa khác cho phép bạn làm việc tại Australia là Working Holiday Visa số 417. Loại visa này cho phép bạn làm việc ở nước sở tại tối đa một năm. Visa này nhằm mục đích tăng cường tình hữu nghị giữa Australia và một số nước trên thế giới. Việt Nam được chính thức liệt vào danh sách các nước được cấp Working Holiday Visa vào năm 2016. Thể theo điều luật của visa này, bạn được phép làm việc tại Australia tối đa là sáu tháng, cũng như theo học tối đa bốn tháng. Tuy vậy, Working Holiday Visa chỉ ưu tiên dành cho các bạn sinh viên hiện đang sinh sống tại Việt Nam, và phần lớn không được phép gia hạn sau khi visa kết thúc. 
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM VIỆC TẠI AUSTRALIA
Tại nước ngoài, kiến thức trong sách vở không phải là tất cả, thay vào đó học sinh/sinh viên cần tự tìm kiếm các cơ hội làm thêm hoặc thực tập để dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Với các du học sinh bậc phổ thông, việc đi làm thêm tại các siêu thị hoặc cửa hàng ăn nhanh trong khu vực là bước đầu giúp các bạn va chạm với môi trường làm việc. Các sinh viên đại học có thể chọn làm thêm xuyên suốt thời gian đi học cũng như đăng ký thực tập trong các dịp nghỉ hè cuối năm. Nhưng dù đi làm khi còn học ở cấp bậc nào thì các bạn cũng cần biết cách phân bổ thời gian cho hợp lý và luôn đặt việc học tập lên hàng đầu. 
Độ tuổi chính thức được bắt đầu làm việc
Tại Australia, độ tuổi được phép bắt đầu làm việc là 15. Các trường phổ thông tại Australia thường xuyên tổ chức hai tuần work experience và yêu cầu các học sinh lớp 10 tìm chỗ làm việc trong khoảng thời gian này. Phần lớn các học sinh sẽ tìm được việc làm trong các trung tâm thương mại hoặc siêu thị lớn và được trả lương theo ngày. Các bạn sẽ được huấn luyện làm các công việc khác nhau như làm thu ngân ở quầy tính tiền, làm việc ở kho hoặc làm trợ lý cho quản lý. Với các bạn đã có định hướng kỹ về tương lai, các bạn nên thử nộp đơn xin làm trong các công ty liên quan tới ngành nghề bạn quan tâm như văn phòng luật sư hoặc phòng khám trong khu vực. 
Thuế và khai thuế
Phần lớn các công việc bạn làm sẽ được trả lương qua tài khoản ngân hàng và một khoản thuế sẽ trừ ra trước khi tiền lương được trả. Tỷ giá thuế được tính theo mức tiền bạn làm ra trong một năm. Với học sinh/sinh viên có thu nhập dưới 6.000 AUD/năm, các bạn sẽ được hoàn lại 100% số tiền thuế bạn đã đóng. Mùa khai thuế tại Australia rơi vào khoảng tháng 6-7 hằng năm. Các bạn có thể nộp đơn khai thuế qua mạng hoặc tới làm việc trực tiếp với kế toán trong khu vực. Để có mã số thuế, học sinh cần phải nộp đơn xin tax file number (TFN) ở trường mình đang theo học hoặc tìm đơn trên website chính của Cục thuế Australia. Số tiền được hoàn trả cũng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của bạn từ 2-4 tuần sau đó. 
Tiền lương làm thêm tại Australia thường được tính theo giờ và trả hằng tuần hoặc 2 lần/tháng. Trước khi mùa khai thuế chính thức bắt đầu, các tổ chức sẽ gửi cho nhân viên giấy thông báo Pay as you go (PAYG) ghi rõ tổng thời gian và số tiền bạn nhận được trong năm vừa qua. Mã số trên lá thư này sẽ được sử dụng để khai thuế hằng năm. Nếu chưa rõ về các thủ tục khai và hoàn thuế, các bạn nên hỏi sếp hoặc quản lý của mình vì họ là người biết rõ nhất cách thức làm việc trong tổ chức bạn đang theo làm. 
Khi bị đối xử không công bằng
Nếu cảm thấy mình bị đối xử không công bằng (ngược đãi trong môi trường làm việc, bị bóc lột sức lao động...), các bạn có thể đề đơn trình báo với Fair Work Commission (FWC) của Chính phủ Australia để nhận được trợ giúp. Website chính của hiệp hội bao gồm nhiều mẫu đơn khác nhau cho nhiều trường hợp từ ngược đãi đến bóc lột. Nhiều du học sinh thường cảm thấy mình luôn ở thế bất lợi khi làm thêm tại nước ngoài, một phần vì rào cản ngôn ngữ, một phần cũng do các bạn chưa biết rõ về hệ thống làm việc tại Australia. Tại đây, việc làm thêm cho học sinh dưới 18 tuổi thường có mức lương tối thiểu từ 10-12 AUD/giờ, và khoảng 15 AUD/giờ cho người trên 18 tuổi. Mức lương này cũng được tăng dần sau mỗi năm bạn theo làm tại tổ chức. Nếu bạn làm trong hai ngày cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật cũng như các ngày nghỉ lễ, mức này sẽ được nhân cao hơn ngày thường39. 
Làm việc với trẻ dưới 18 tuổi
Nếu bạn có dự tính làm việc với trẻ dưới 18 tuổi (trong trường học, bệnh viện, hay trong các lễ hội gia đình), bạn đều được yêu cầu kê khai đơn kiểm tra tiền án với cảnh sát bang. Thủ tục này được gọi là Working with Children Check (WCC). Khoảng năm tuần sau khi nộp đơn và được kiểm tra, bạn sẽ nhận được thẻ chứng nhận. Đây là một thủ tục vô cùng đơn giản, các nhà tuyển dụng sẽ ghi rõ những giấy tờ bạn cần chuẩn bị trước khi chính thức tuyển bạn vào làm. 
HỒ SƠ XIN VIỆC 
Thông tin cần biết 
Tại các nước phương Tây, một hồ sơ xin việc bao gồm một Cover letter và Resume/CV. Cover letter thường có độ dài khoảng một trang giấy, nội dung cần nêu lên sự phù hợp của các kỹ năng bạn có với vị trí làm việc. Lá thư này tương đương với lá thư giới thiệu bản thân, qua đó sẽ thể hiện lòng yêu nghề và hứng thú làm việc trong công ty của bạn. Rất nhiều người ghi các kỹ năng mềm như giao tiếp, lãnh đạo và biết lắng nghe trong cover letter thay vì những kỹ năng chuyên ngành, do những kỹ năng chuyên ngành sẽ được ghi trong hồ sơ xin việc đầy đủ của bạn. 
Resume là hồ sơ chi tiết về thành tích, quá trình học tập cùng các công việc trước đó của bạn. Tương đương với sơ yếu lý lịch tại Việt Nam, một bản resume tối thiểu cần có ba mục chính: thông tin cá nhân, thành tích và bằng cấp học tập, kinh nghiệm thực tập và làm việc. Phần lớn các nhà tuyển dụng quan tâm hơn tới kinh nghiệm thực tập và làm việc của bạn trong môi trường chuyên nghiệp, tuy vậy nếu bạn có thành tích học tập xuất sắc, bạn cũng nên ghi vào lý lịch để đánh bóng thông tin bản thân. Trong mục kinh nghiệm làm việc, bạn cũng cần ghi chi tiết liên lạc của người phụ trách/quản lý cũ của bạn (referees) để nhà tuyển dụng có thể xác nhận thông tin về bạn là thật. Bạn nên thông báo cho người phụ trách/quản lý này trước đó để họ có sự chuẩn bị trước khi nhận được cuộc gọi từ nhà tuyển dụng. 
Bí quyết viết hồ sơ
Các nhà tuyển dụng thường nhận được hàng trăm hồ sơ ứng tuyển cho một vị trí và do vậy, bạn cần chuẩn bị hồ sơ của mình thật chu đáo cũng như thường xuyên trao đổi với nhà tuyển dụng trước và sau khi nhận được kết quả để tăng tối đa khả năng được nhận vào làm việc. 
Dành thời gian viết hồ sơ cho từng vị trí làm việc
Mỗi vị trí làm việc đều có nhiều khác biệt, do vậy yêu cầu về những kỹ năng cũng khác nhau. Việc viết cover letter cho mỗi vị trí làm việc là hoàn toàn cần thiết, dường như đó đã trở thành luật bất thành văn khi nộp đơn xin việc. Tuy vậy, một số bạn có xu hướng không chú ý đến việc sửa đổi sơ yếu lý lịch cho phù hợp với từng vị trí ứng tuyển. Điều này hoàn toàn không nên: Không chỉ các ngành khác nhau yêu cầu những kỹ năng khác nhau, những vị trí làm việc trong cùng một ngành cũng yêu cầu kỹ năng khác biệt. Kỹ năng giao tiếp có thể không được đề cao trong môi trường làm việc trong phòng thí nghiệm nhưng lại là yếu tố không thể thiếu khi bạn là Dược sĩ ở quầy thuốc. Do vậy, chỉ một số thay đổi đơn giản về thứ tự những kỹ năng và kinh nghiệm thực tập cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công khi nộp hồ sơ. 
Có thư giới thiệu từ giáo viên/người phụ trách
Trong trường hợp bạn làm việc hoặc học tập dưới sự hướng dẫn của một người trong ngành, bạn có thể xin giấy giới thiệu việc làm từ họ. Tương tự như ở Việt Nam, việc có “tay trong” giới thiệu (networking) có thể trở thành yếu tố quyết định bạn có được nhận vào vị trí mình xin hay không. Thông thường những người làm việc cùng ngành sẽ quen biết nhau (điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh hiện nay, khi mà các đội ngũ chuyên môn cần liên tục hợp tác làm việc với nhau), do vậy mà thư giới thiệu từ một trong số họ sẽ giúp bạn trở thành một người xin việc đáng tin cậy hơn. Dù vậy, bạn cần lưu ý rằng nội dung của thư giới thiệu là do người viết hoàn toàn quyết định, mà điều này phụ thuộc vào thái độ học tập hoặc làm việc của bạn trong thời gian đó. 
Thiết kế
Đặc biệt với các bạn theo học ngành thiết kế hội họa, hồ sơ xin việc tương đương với một bài thiết kế hoặc trình bày luận án – khả năng làm việc của bạn sẽ được đánh giá phần nào thông qua bản sơ yếu lý lịch của mình. Do vậy, hãy dành nhiều thời gian vào việc thiết kế cấu trúc, màu sắc, phông và cỡ chữ cho phù hợp với ngành làm việc mà mình theo đuổi. Tránh sử dụng Word Document để viết Sơ yếu lý lịch – thay vào đó bạn có thể sử dụng Adobe Photoshop, Adobe InDesign, hoặc thậm chí là sơ yếu lý lịch chuyển giao từ LinkedIn. Với các bạn đã quá quen sử dụng Word Document để viết văn bản và không quen với các lựa chọn trên, bạn nên sửa cách trình bày để tạo nên sự khác biệt so với các hồ sơ khác.
Một số tips dành cho các bạn sử dụng Word bao gồm: 
• Sử dụng Justify Text thay vì Aligned Left: Cách này giúp văn bản của bạn được thẳng hàng ở cả hai bên lề trang giấy, biến hồ sơ bạn trở nên ngăn nắp, gọn ghẽ hơn
• Sử dụng Line spacing 1.50 hoặc 2.00: Văn bản bạn nhìn sẽ thông thoáng hơn rất nhiều so với khoảng cách dòng 1.00
• Tuyệt đối không được sử dụng các phông chữ cơ bản như Arial, Times New Roman và Comic Sans: Nhà tuyển dụng sẽ cho rằng các bạn không giỏi kỹ năng máy tính, hoặc đơn giản là không chăm chút thời gian vào việc viết hồ sơ. Thay vào đó bạn có thể sử dụng các phông chữ như Garamond, Georgia, Verdana hoặc Helvatica. 
• Tránh sử dụng quá nhiều màu sắc trong hồ sơ của mình: Trừ khi bạn là sinh viên hội họa đang nộp hồ sơ xin vào công ty thiết kế, phần lớn các ngành khác chỉ yêu cầu một hồ sơ đơn giản, dễ đọc và theo dõi. Việc dùng nhiều màu sắc có thể gây rối cho người tuyển dụng, dẫn đến nhiều bất lợi ngoài mong muốn. 
• Ghi chú rõ ràng các mục: Việc có tiêu đề cho mỗi mục trong văn bản sẽ giúp Sơ yếu lý lịch của bạn trở nên rõ ràng hơn. Bố cục mạch lạc trong văn bản cũng giúp bạn sửa chữa, thêm hoặc bớt các chi tiết nhanh chóng và thuận tiện hơn. 
Không chỉ vậy, các bạn nên thường xuyên liên lạc với nhà tuyển dụng sau khi nộp hồ sơ. Một e-mail ghi vài lời đơn giản như “Cảm ơn công ty đã xét đơn xin việc của tôi, tôi hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với bên bạn trong tương lai” sau khi bị khước từ cũng sẽ góp phần mở đường cho một mối quan hệ chuyên nghiệp mới. Không những vậy, nhà tuyển dụng cũng sẽ dễ dàng ghi nhớ chi tiết về bạn hơn cũng như đánh giá bạn là một người cởi mở, quan tâm tới công ty và công việc bạn đã hoặc đang ứng tuyển. Nhiều công ty lớn lưu giữ hồ sơ những người từng xin vào làm việc với họ để đề phòng trường hợp có một vị trí khác phù hợp hơn phát sinh trong tương lai. Do vậy, nếu bạn có lời cảm ơn sau khi nhận được kết quả xin việc, khả năng bạn được nhận vào làm việc trong tương lai gần cũng tăng đáng kể.
Mốc thời gian phù hợp để xin việc
Ngoài mùa tuyển dụng lớn bắt đầu vào khoảng tháng Mười, thời điểm phần lớn các sinh viên bắt đầu nộp đơn xin việc làm trước khi ra trường, thì các công ty vẫn liên tục tuyển dụng những vị trí cần thiết quanh năm. Tuy vậy, sinh viên cần phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước khi tốt nghiệp, do một số công ty có thể mất nhiều tuần để phản hồi cho bạn. Không những vậy, phần lớn sinh viên được yêu cầu trải qua vòng phỏng vấn thứ hai, thường vòng này bắt đầu tối thiểu hai tuần sau khi bạn nhận được hồi âm và để nhà tuyển dụng xác nhận có thể mất tới một tháng. Dù mốc thời gian này không áp dụng cho toàn bộ các công ty tại Australia, nhưng vì áp lực thời gian mà visa sinh viên cấp, du học sinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng tối thiểu 5-6 tháng trước khi tốt nghiệp (đồng nghĩa với khoảng đầu học kỳ cuối cùng) để tăng cường khoảng thời gian mình có khi xin việc. 
Tùy vào vị trí và ngành nghề mà bạn có thể được phỏng vấn qua Skype. Tuy vậy, phần lớn bạn sẽ được yêu cầu có mặt trực tiếp trong buổi phỏng vấn. Vòng phỏng vấn ở Australia cũng tương tự như tại Việt Nam: Bạn có vài phút để tự giới thiệu bản thân, sau đó nhà tuyển dụng sẽ đặt ra một số câu hỏi liên quan tới vị trí làm việc bạn đang theo đuổi. Buổi phỏng vấn thông thường kéo dài không quá 30 phút và bạn sẽ được yêu cầu ăn mặc chỉnh tề khi tới dự phỏng vấn40. 
Phần lớn các công ty tư nhân tại Australia đều sẽ tuyển dụng du học sinh, nhưng các công ty hoặc tổ chức trực thuộc nhà nước chỉ thuê sinh viên bản địa. Những tổ chức này bao gồm: Quân đội, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (Commonwealth Scientific and Industrial Research and Organisation – CSIRO), và các Cục hoặc Bộ trong bộ máy nhà nước. Để được phép làm việc cho các tổ chức này, bạn cần phải có tối thiểu thẻ xanh (permanent residency) hoặc thậm chí là chứng nhận công dân (citizenship). 
ĐỂ ĐỊNH CƯ TẠI AUSTRALIA
Phần này dành cho những bạn có mong muốn định cư tại Australia sau khi tốt nghiệp, bao gồm một số thông tin về quy định xin thẻ xanh (permanent residency) và chứng nhận công dân (citizenship). Để trở thành công dân Australia là việc không hề đơn giản. Nếu bạn có ý định xin thẻ xanh sau khi tốt nghiệp thì những định hướng ngành học và nghề nghiệp tương lai sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn tìm được con đường ở lại nước sở tại. 
Sự khác biệt giữa thẻ xanh và chứng nhận công dân
Thẻ xanh (permanent residency) là chứng nhận cho phép bạn được sinh sống và làm việc tại Australia vô thời hạn. Các sinh viên có thẻ xanh được nhận đầy đủ phúc lợi xã hội và học tập như người bản xứ: bảo hiểm nhà nước, tiền học và các chu cấp miễn phí khác. Thông thường, bạn sẽ mất khoảng 2-3 năm để nhận được thẻ xanh và trong khoảng thời gian xét đơn, bạn không được phép rời khỏi Australia. Rất nhiều công ty sẽ yêu cầu bạn có thẻ xanh mới ký hợp đồng nhân viên chính thức. Do đó, việc này là một thách thức lớn đối với những du học sinh có mong muốn tìm việc làm toàn thời gian tại Australia. Tuy vậy cũng có không ít công ty sẵn sàng đứng ra bảo lãnh bạn với tư cách là nhân viên để được thẻ xanh. Trường hợp này chỉ xảy ra khi công ty không tìm được ứng viên nào khác có chuyên môn phù hợp với công việc, hoặc bạn là sinh viên có bằng cấp cao trong lĩnh vực nghiên cứu. 
Chứng nhận công dân (citizenship) là chứng chỉ công nhận bạn chính thức là công dân Australia. Để có được chứng nhận công dân, bạn phải sở hữu thẻ xanh tối thiểu bốn năm, đi làm đóng thuế và dành phần lớn thời gian sinh sống tại nước sở tại. Công dân Australia sẽ được nhận tất cả các phúc lợi như người có thẻ xanh và họ có ba đặc điểm ưu thế hơn: được phép làm việc trong các văn phòng nhà nước, tham dự bầu cử và sở hữu hộ chiếu Australia. 
Tuy được gọi là thẻ xanh tại Việt Nam, thực chất thẻ xanh chính là visa do Cục Xuất nhập cảnh Australia cấp, trong đó bao gồm điều kiện làm việc, sinh sống và phúc lợi xã hội. 
Mục tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những dạng visa cơ bản được các bạn du học sinh tại Australia nộp nhiều nhất. 
Skilled Independent Visa (số 189) và Skilled Nominated Visa (số 190) 
Về cơ bản, hiện tại Chính phủ Australia có hai dạng visa khác nhau dành cho các du học sinh và người nước ngoài có mong muốn định cư tại đây. Cả hai dạng visa số 189 và 190 đều dành cho những trường hợp mới tốt nghiệp có tay nghề nằm trong danh sách ngành nghề thiết yếu của Australia. 
Visa số 189 dành cho các sinh viên có mong muốn nộp đơn xin thẻ xanh mà không nhận được bảo lãnh từ bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân, người thân trong gia đình. Visa số 190 dành cho các bạn sinh viên đã theo học và làm việc trong một số ngành nghề cần thiết của bang mình đang sinh sống, cũng như nhận được đầy đủ điều kiện làm việc tối thiểu theo yêu cầu của bang.
Cả hai loại visa này đều cho phép bạn sinh sống và làm việc tại Australia vô thời hạn. Điểm số tối thiểu để được cấp visa là 60 điểm, và tùy vào điểm số cũng như tính cạnh tranh của ngành bạn trong danh sách các ngành ưu tiên tại Australia mà bạn sẽ nhận được sự chấp thuận từ Cục Xuất nhập cảnh. Bạn phải nộp đơn trực tiếp tới Cục Xuất nhập cảnh (Expression of Interest) để các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Cục Xuất nhập cảnh hằng năm đều tuyên bố danh sách các ngành nghề cần thiết mang tên Danh sách tay nghề trung và dài hạn (Medium and Long-term Strategic Skills List – MLTSSL) cho visa số 189 và Danh sách tay nghề ngắn hạn (Short-term Skilled Occupation List – STSOL) cho visa số 190. Điểm khác biệt duy nhất giữa visa số 189 và 190 là visa số 190 sẽ do bang hoặc các cơ quan có thẩm quyền trong bang đề cử. Danh sách STSOL bao gồm nhiều ngành nghề hơn. Để nhận được đề cử của bang, bạn cần phải sinh sống tại bang đó trong một khoảng thời gian nhất định (tối thiểu hai năm) và một số bang yêu cầu bạn phải học/làm ngành nghề trong danh sách riêng của bang. Sinh viên phải đạt được tối thiểu 60 điểm để được xét đơn. 
Employer Nomination Scheme (số 186)
Đây là visa dành cho các nhân viên được các công ty tuyển chọn thông qua dịch vụ SkillSelect của nhà nước Australia. Visa này được cấp trong khoảng 5-10 tháng kể từ ngày nộp đơn và cho phép người sở hữu nó làm việc vô thời hạn tại Australia. Hiện tại, visa này được chia thành ba dạng khác nhau: 
• Temporary Residence Transition dành cho các thành viên tạm trú tại Australia đã làm việc được hai năm dưới visa 457. Vào tháng Tư năm 2017, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull quyết định bãi bỏ visa 457, thay vào đó áp dụng loại visa này nhằm giảm thiểu số công ty lạm dụng visa 457 và trả lương thấp hơn cho các du học sinh hoặc người ngoại quốc. Việc bãi bỏ cũng nhằm mục đích tạo điều kiện cho các du học sinh mới ra trường được ưu tiên tuyển dụng. 
• Direct Entry dành cho những người được công ty đề cử và chưa từng làm việc (hoặc làm việc ngắn hạn) tại Australia. 
• Agreement dành cho những nhân viên được đề cử thông qua hợp đồng chính thức giữa hai bên. 
Để hiểu rõ hơn về thủ tục xin visa, bạn nên liên hệ trực tiếp luật sư. Thông tin về luật sư di trú uy tín bạn có thể tìm kiếm trên các website như Migration Institute of Australia (MIA) hoặc Migration Agents Registration Authority (MARA) trực thuộc nhà nước Australia. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm đến luật sư di trú trong khu vực để đại diện pháp lý cho mình hoặc để được tư vấn về những thông tin mới nhất liên quan đến những điều luật đã được sửa đổi.
Trường hợp đặc biệt 
Chính phủ Australia có chính sách cấp visa cho hai trường hợp đặc biệt sau đây nhằm khuyến khích người nước ngoài có chuyên môn cao trong các ngành nghiên cứu khoa học tự nhiên theo làm việc tại Australia, cũng như khuyến khích các du học sinh có trình độ học vấn cao và thành tích xuất sắc trong học tập đóng góp vào sự phát triển của một số bang như Nam Úc. Chương trình này được đưa áp dụng vào năm 2016. Tuy danh sách tay nghề ưu tiên thường xuyên được sửa đổi vào khoảng tháng Bảy hằng năm tại Australia, hiện tại Cục xuất nhập cảnh Australia vẫn chưa đưa ra thông báo bãi bỏ hay có ý định bãi bỏ điều mục này trong khoảng vài năm tới đây.
Nghiên cứu sinh theo học Thạc sĩ nghiên cứu (Masters of Philosophy) hoặc Tiến sĩ nghiên cứu (Doctor of Philosophy) 
Chính phủ Australia đã quyết định tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh các ngành khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán học (Science, Technology, Engineering, Mathematics, gọi tắt là STEM), do đó các nghiên cứu sinh sẽ được cộng thêm 5 điểm khi nộp đơn xin thẻ xanh. Chính sách này được đề ra nhằm tại điều kiện và chiêu mộ các nhân tài nghiên cứu tới Australia. Ngoài yêu cầu về ngành nghề, điều kiện này còn quy định trình độ tiếng Anh IELTS phải tối thiểu 7.0 cũng như ưu tiên về độ tuổi lao động (như bảng điểm số đề cập bên dưới). 
Theo học tại Nam Úc
Hiện tại, để tạo điều kiện cho các du học sinh xuất sắc theo học tại Nam Úc, chính quyền bang quyết định nới lỏng các yêu cầu ngôn ngữ cho sinh viên đạt được điểm tốt nghiệp trung bình trên 6.0 cho hệ cử nhân và Thạc sĩ khóa học, cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ nghiên cứu hoặc Tiến sĩ. Theo đó, sinh viên sẽ được xét tuyển dựa trên danh sách ngành nghề đa dạng hơn theo nhu cầu của bang. Chính sách chỉ áp dụng cho các sinh viên theo học tại ba trường đại học chính là Đại học Flinders, Đại học South Australia và Đại học Adelaide. Tuy vậy, chính quyền bang Nam Úc có quyền sửa đổi luật không báo trước dựa theo nhu cầu và số lượng sinh viên nộp đơn. 
Cách tính điểm
Để được xét đơn xin visa, người nộp phải được tối thiểu 60 điểm. Tuy vậy, việc đạt được điểm số này không đồng nghĩa với việc người nộp đơn sẽ có được thẻ xanh, vì điều này còn tùy thuộc vào số lượng đơn nộp. Một số ngành nghề có tính cạnh tranh cao như IT và kế toán (do có nhiều người nộp) thường đẩy mức điểm sàn từ 60 lên 65, thậm chí là 70 điểm. 
Dưới đây là bảng tóm tắt những yêu cầu điểm số cho mỗi mục:
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39. Vào cuối tháng Hai năm 2017, FWC đã quyết định cắt giảm tiền lương của người làm việc vào hai ngày cuối tuần. Những người làm trong các ngành nghề buôn bán và phục vụ sẽ nhận được tiền lương cao hơn 1,5 lần so với ngày thường vào hai ngày cuối tuần (trước đó là 1,75 lần vào ngày thứ Bảy và gấp đôi vào ngày Chủ nhật). Luật này chính thức được đưa vào hoạt động vào tháng Bảy năm 2017.
40. Điều thú vị là quần áo “chỉnh tề” này hoàn toàn tùy thuộc vào ngành bạn lựa chọn. Với các công ty tài chính lớn thì quần áo bạn lựa chọn khi tới dự buổi phỏng vấn là áo sơ mi, áo vest với váy hoặc quần tây phù hợp. Với các nhà khoa học, tin học hoặc kỹ sư, quần áo chỉnh tề có thể đơn giản bao gồm quần bò và áo thun được là phẳng phiu. Sinh viên thiết kế sẽ thường có lối ăn mặc phá cách để khẳng định sự sáng tạo và bắt kịp xu hướng thời trang.
41. Các cơ quan thẩm quyền này thay đổi tùy thuộc vào ngành nghề bạn theo học và làm việc. Danh sách các cơ quan có thẩm quyền được đề cập trên website của Cục Xuất nhập cảnh.
42. Visa số 489 cho phép người làm sinh sống và làm việc tại Australia trong các khu vực thiểu số tối đa bốn năm. Theo đó, những người nộp đơn trước đó nắm visa 489 sẽ được cộng thêm 10 điểm khi nộp đơn xin thẻ xanh tại Australia.



Chương 7 
Một Australia khác trong mắt tôi 
Ta không thể đánh mất những gì ta từng tận hưởng. Tất cả những gì ta yêu sâu sắc trở thành một phần trong ta. 
– HELEN KELLER –
T
ôi đã đến Australia tính đến nay đã hơn bảy năm. Vào năm thứ hai đại học, thay vì về nước nghỉ hè như những năm trước, tôi quyết định ở lại Australia với hy vọng tìm được công việc thực tập phù hợp để trau dồi kỹ năng của mình. Vốn là người trước đó không hề có ý định theo học dược, kinh nghiệm làm việc trong môi trường Y khoa của tôi vẫn còn hạn chế so với nhiều bạn sinh viên khác. Do vậy, từ khoảng tháng Chín năm ấy tôi đã bắt đầu tìm việc làm trên các website và nộp đơn vào các tổ chức, công ty lớn nhỏ. Suốt khoảng thời gian đó, tôi không nhận được bất kỳ hồi âm tích cực nào từ các nhà tuyển dụng, có lẽ vì tôi chỉ mới là sinh viên năm thứ hai (nhiều nhà tuyển dụng thường tìm kiếm sinh viên năm cuối). Thế là nhân dịp này tôi lên kế hoạch đi tham quan Sydney với một người bạn học Y của mình, ngoài để tìm hiểu thêm về thành phố lớn nhất Australia còn để xem xét môi trường học tập và làm việc ở nơi đây. Chúng tôi chọn đi vào những ngày trong tuần, đặt trước phòng khách sạn và vé máy bay giá rẻ trong bốn ngày ba đêm vào giữa tháng Một. Thông thường chi phí ăn ở và đi lại sau dịp lễ Tết sẽ giảm xuống rất nhiều do ít người đi du lịch trong khoảng thời gian này. Thời tiết ở Sydney lúc này không quá nóng, hơi ẩm và thường xuyên nắng chói chang, nhưng so với nhiệt độ ở Melbourne thì Sydney có khí hậu ôn hòa hơn. 
Vì thời gian rong chơi có hạn nên chúng tôi đã lên sẵn kế hoạch chi tiết nhằm tận dụng hiệu quả thời gian tại đây. Sau khi thăm quan những “danh thắng” như Nhà hát con sò (Sydney Opera House), Vườn thực vật (Botanic Garden) và Quần thể sân vận động Olympic (Sydney Olympic Park) thì chúng tôi tới thăm Tòa nhà Queen Victoria (Queen Victoria Building). Được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19, tòa nhà nằm trong khu mua sắm sầm uất tại trung tâm Sydney, và hiện vẫn là nơi mua sắm của nhiều người dân tại đây. Tòa nhà giờ đây vẫn giữ được kiểu kiến trúc cổ thời Victoria, được trang hoàng bằng thảm đỏ cổ kính. Nếu cũng là một người yêu thích kiến trúc cổ như tôi thì các bạn chắc chắn sẽ không bỏ qua tòa nhà này. Ngoài ra, rất nhiều tòa nhà hiện nay là ngân hàng vẫn lưu giữ kiểu kiến trúc Anh cổ tại cả Sydney và Melbourne. Với không khí trong lành, rất nhiều người dân dành thời gian cuối tuần chạy bộ trong thành phố và ngắm nhìn những tòa nhà đồ sộ, những di tích lịch sử từ thời Australia vẫn còn là thuộc địa của Anh. 
Ngoài ra, Sydney cũng có một khu Chinatown rộng lớn, ngay gần đó là khu vườn Trung Hoa (Chinese Garden of Friendship). Khu vườn này được xây dựng nhằm tôn vinh tình hữu nghị giữa thành phố Quảng Châu và Sydney, được thiết kế theo đúng kiến trúc cổ của Trung Quốc. Khu vườn còn có một thác nước nhỏ, ao cá chép và đền thờ cũng như phòng trà. 
Không ai tới Sydney mà không tới thăm các bãi biển nổi tiếng. Nơi đây có vô vàn bãi biển cát trắng, tới mức mà tàu bè trên biển được coi như một trong những phương tiện công cộng trong thành phố. Các bạn có thể mua vé dùng phương tiện công cộng trong ngày rồi nhảy lên bất kỳ chuyến tàu hỏa, xe buýt hay tàu thủy nào mà không cần đắn đo liệu vé của mình có được chấp thuận hay không. 
Bãi biển nổi tiếng nhất Sydney có lẽ là bãi biển Bondi. Là điểm đến của phần lớn khách du lịch cũng như các tay lướt sóng tài ba, Bondi chắc chắn là nơi các bạn không thể bỏ qua khi tới thành phố lớn nhất Australia này. Khi tới Bondi, tôi bị choáng ngợp trước màu nước trong vắt và bãi cát trắng trải dài ở nơi đây. 
Không chỉ Bondi, bãi biển Manly tại Sydney cũng có vẻ đẹp tương tự. Ngoài eo biển cát trắng trải dài, Manly còn có những mỏm đá cao từ 4-5 mét giáp với con đường dọc bờ biển, cùng bãi đá ở vùng nước nông dành cho cư dân đến phơi nắng, ngâm chân ngày hè. Trong khi tham quan Manly, chúng tôi còn vô tình gặp một chú tắc kè vươn mình phơi nắng trên vách đá trong ngày hè chói chang. Môi trường tại Australia là nơi mà động vật và con người sống hòa thuận với nhau, nơi mà chỉ bước chân ra khỏi nhà là bạn có thể thấy được vô vàn các loài động vật khác nhau, thậm chí là động vật hoang dã chỉ có ở châu lục này.
Nói thêm về thế giới động vật ở Australia thì Australia là xứ sở nổi tiếng với nhiều loài động vật hoang dã phong phú (đôi khi có chút đáng sợ). Australia là một trong những nước có những loài động vật hung dữ và độc nhất thế giới – từ nhện, rắn tới sứa và bạch tuộc tất cả đều có đủ độc tố để giết bạn. Không những vậy, Australia còn là quê hương của các loài chim dữ nhất thế giới như đà điểu đầu mào (cassowary), chim ác là (magpies) và đà điểu châu Úc (emu). Ngoài ra, Australia còn có cả vịnh cá mập nữa! Có lẽ vì vậy mà nhiều người ngần ngại tới thăm hòn đảo này, nhất là khi con vật nào cũng có kích cỡ lớn một cách lạ thường. 
Dù vậy, phần lớn những loài động vật hung dữ này chỉ tồn tại trong khu vực hoang dã và tương tự những loài rắn độc ở các nước khác, chúng sẽ không tấn công nếu bạn không đụng vào chúng. Nếu là một người dân sống trong thành phố, mối hiểm nguy lớn nhất của bạn có lẽ là gặp phải… chim ác là (magpies). Chỉ cần dành năm phút trên Youtube là bạn có thể xem được nhiều video chim ác là lao xuống mổ đầu người đi đường. Chúng tấn công vì cho rằng người đe dọa địa phận của chúng vào mùa sinh sản (thường vào mùa xuân, khoảng từ tháng Mười đến tháng Mười hai). Hài hước thay, chúng thường có thói quen tấn công người đi xe đạp và dù bạn có “ngụy trang” mũ bảo hiểm của mình với cành cây hoặc đôi mắt phía sau để hăm dọa chúng thì dường như mọi cách đều không hiệu quả. 
Thế nhưng, phần lớn các loài động vật ở Australia đều rất thân thiện, thậm chí có gì đó… chậm chạp! Tôi vẫn còn nhớ khi mới sang Australia, mỗi lần đi tới trường học tiếng Anh bổ túc thì trên đường và cả trong sân trường, tôi đều nghe thấy rất nhiều tiếng quạ kêu trên cành. Dù người Việt và một số nước phương Tây xem đây là điềm rủi, thì tiếng quạ kêu đói ở Australia đã trở thành một âm thanh quá quen thuộc. Thậm chí nhiều chú quạ sẵn sàng sà xuống để cướp miếng bánh mì trên bàn bạn để lại hoặc vụn bánh rơi vãi dưới sân trường. Dù vậy, do người dân ở Australia luôn đối xử và bảo tồn tốt các loài động vật nên chúng không hề sợ sự xuất hiện của con người xung quanh. 
Đã không ít lần tôi gặp phải những tình huống dở khóc dở cười chỉ có tại Australia. Trong suốt ba năm học cấp ba, tôi vẫn dành ra khoảng một tiếng mỗi ngày đi bộ tới trường và về nhà, thỉnh thoảng trên lộ trình đó, tôi gặp phải những tình huống có một không hai. Tại Australia, mỗi nhà đều có sân vườn rộng xung quanh, thậm chí một số có tường rào thấp tới eo và cửa sắt. Do vậy, những chú cún con được thả rông ngoài vườn có thể nhìn thấy bạn rất rõ ràng. Trong khoảng hai tháng, từ việc nhìn thấy tôi sủa mỗi khi đi dọc qua những ngôi nhà, các chú cún đã quen với sự hiện diện của tôi và thường chạy ra gần cửa mỗi khi tôi đi qua như thể đón chờ tôi. 
Đây có lẽ vẫn chưa phải câu chuyện kỳ lạ với các bạn, nhưng những câu chuyện tiếp theo đây có lẽ phần nào miêu tả chính xác hơn về các loài động vật ở Australia. Vào khoảng giữa năm lớp 11, như mọi ngày tôi tản bộ tới trường lúc 8 giờ 15 sáng. Khi chỉ còn cách trường hai con phố, tôi nhìn thấy một chú quạ đang đứng giữa vỉa hè đường như đang giám sát bối cảnh xung quanh nó. Tôi lúc ấy thầm nghĩ bụng rằng chỉ cần tiến tới vài bước thì chú sẽ sớm bay đi để nhường đường cho tôi. Nhưng lạ lùng thay, dù chỉ cách chú quạ khoảng ba mét nhưng hắn vẫn không dịch chuyển chút nào, ngược lại còn chăm chú nhìn tôi như thể tôi mới là người cần tránh đường cho y vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chịu đầu hàng trước một loài động vật biết bay – tôi đành đi vòng xuống lòng đường để tránh chú quạ đứng chễm chệ giữa phố, và từ đó tôi không dám coi thường loài quạ chút nào nữa. 
Khi đã lên đại học và chuyển ra ở riêng tại ký túc xá tư nhân, mẹ tôi thường qua thăm tôi vào mùa đông (khoảng tháng Sáu) mỗi năm. Mẹ lần đầu qua thăm tôi là khi tôi học năm nhất. Khi mới qua được một thời gian, mẹ nhận ra gạo nhà tôi đã gần hết và quá cũ nên chúng tôi quyết định ra công viên gần nhà rải số gạo đó cho đàn chim bồ câu ở đấy. Ngày hôm sau, hai mẹ con chúng tôi dung dăng ra công viên với túi gạo nhỏ trên tay và bắt đầu rải. Ấy vậy mà hai phút, rồi năm phút sau đám bồ câu vẫn chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm thay vì mổ gạo – và chỉ sau khi một vài chú bồ câu bắt đầu ăn gạo thì đồng bọn của chúng mới biết những hạt màu trắng đục dưới sân cỏ có thể ăn được. Nhưng một khi những con bồ câu này nhận ra chúng tôi đang cho chúng ăn, chúng kêu gọi đồng bọn của mình từ những cành cây xung quanh xuống, chẳng mấy chốc chúng tôi bị bao vây bởi gần 40 con chim bồ câu, thậm chí chúng mổ cả những hạt gạo rơi trên giày của mẹ và tôi. Ngay cả sau khi đã hết sạch gạo, cả đàn bồ câu vẫn chạy theo sau chúng tôi cho tới khi ra khỏi công viên, với những đôi mắt mong chờ được cho thêm đồ ăn. 
Cũng không ít lần tôi và các bạn bắt gặp vài loại động vật hoang dã dù ở ngay gần khu vực dân cư43. Nếu bạn đi cắm trại tại các khu rừng nguyên sinh ở Australia, chắc chắn bạn sẽ gặp các chú đà điểu emu chỉ có tại Australia (một loài động vật mà bạn tôi từng miêu tả là ngố khi bạn bắt gặp ba chú đà điểu cứ ngắm nhìn bạn suốt 10 phút trong chuyến leo núi của cậu ấy). Chính bản thân tôi từng nhìn thấy một chú kangaroo đứng giữa bùng binh trong thị trấn ở Halls Gap trực thuộc khu rừng nguyên sinh Grampians vào lúc 7 giờ sáng (chưa kể các chú vẹt trắng cuckatoo ngắm nhìn chúng tôi ăn sáng lúc 6 giờ rưỡi). Thậm chí, bạn có thể gặp vô vàn các biển cảnh báo đây là khu vực qua đường của nhiều loài động vật quý hiểm khác nhau như kangaroo, koala, chim đà điểu và nhím echidna trên những cung đường xuyên các bang của Australia. Không chỉ vậy, nếu muốn được chiêm ngưỡng chim cánh cụt tí hon, các bạn có thể tới tham quan đảo Phillip (cách Melbourne khoảng hai tiếng lái xe) và đón chờ hàng trăm chú chim cánh cụt lên bờ biển khoảng 9 giờ mỗi tối. Bạn cũng có thể phát hiện ra một số chú chim cánh cụt này tại bờ biển St. Kilda cách trung tâm Melbourne khoảng 20 phút đi tàu điện, dù khả năng tìm thấy chúng hiếm hơn và số lượng chim cánh cụt ở đây cũng ít hơn rất nhiều44. 
Bên cạnh đó, Australia cũng nổi tiếng là ngôi nhà của không ít các loài động vật đáng sợ, vì vậy mà ngành nghiên cứu về các loài vật độc quý hiếm rất phát triển tại nơi đây. Là một sinh viên dược hiện tại đang nghiên cứu về ảnh hưởng của các chất độc, đặc biệt là nọc độc rắn tới hệ thần kinh và tim mạch lên con người, tôi được biết trong suốt 10 năm qua số vụ bị rắn cắn ở Australia dao động trong khoảng 100-200, trong đó số người chết do bị rắn độc cắn trung bình khoảng năm người mỗi năm. Tương tự, số vụ bị cá mập cắn khoảng một người một năm (và thường xảy ra ở phía tây hoặc phía bắc Australia). Phần lớn các vụ tấn công bởi rắn hoặc nhện độc đều được chữa trị kịp thời. Dù có tiếng là ngôi nhà của nhiều loài động vật đáng sợ khác nhau, nhưng Australia vẫn là đất nước có nhiều thành phố đáng sống nhờ sự thanh bình và môi trường sống tuyệt vời.
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Đàn chim cánh cụt lên bờ tại đảo Phillip ở bang Victoria45
Nói về bản thân thì tôi vốn là người khá khép kín nên suốt thời gian học tập tại Australia, tôi ít tham gia các hoạt động ngoại khóa. Như phần lớn các sinh viên phải làm thêm để hỗ trợ chi tiêu và trang trải cuộc sống, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thường dành chiều ngày thứ Sáu và cả ngày thứ Bảy đi dạy thêm tại trường hoặc tại nhà của học sinh. Còn lại thời gian trong tuần và Chủ nhật tôi dành để hoàn thành các bài tập và đọc thêm sách tài liệu cần cho bộ môn. Tôi cũng học cách thay đổi tính thụ động của bản thân bằng cách tham gia vào câu lạc bộ cờ vua ở trường trong năm đầu tiên, và làm quen với các bạn trong khu nhà trọ ở trường hoặc chỉ đơn giản trò chuyện với người ngồi bên cạnh mình trong giảng đường hơn 300 người. Thú thật, lý do tôi gia nhập câu lạc bộ là vì họ phát pizza miễn phí mỗi trưa thứ Ba khi câu lạc bộ họp mặt và chơi cờ với nhau. Sinh viên nào chẳng muốn có đồ ăn miễn phí! Có thể nói khả năng chơi cờ vua của tôi lúc đó cũng có cải thiện trong chốc lát, nhưng sau vài năm ngừng chơi thì hiện giờ nó chỉ ở mức cơ bản. Cho dù gặp nhiều khó khăn lớn nhỏ trong suốt những năm học đại học, tôi vẫn chưa hề cảm thấy tiếc nuối khi lựa chọn theo học tại ngôi trường này.
Ngược lại, trong khoảng thời gian dài theo học đại học tôi dần bị mê hoặc bởi chính vẻ đẹp của ngôi trường này. Ngày đầu tới trường, tôi đã gần như đi lạc vì quá mải mê thăm quan các tòa nhà cổ kính trong trường, đặc biệt là khu vực Old Arts với kiến trúc hao hao giống trong phim Harry Potter vậy. Tôi đặc biệt thích mùa thu tại trường. Với khung cảnh lá vàng rơi lất phất muôn nơi và khí hậu ôn hòa, khuôn viên trường vô cùng nên thơ trữ tình. Mỗi khi buồn chán, tôi vẫn thường xuyên dành chút thời gian nghỉ trưa đi dạo trong khuôn viên trường, ngắm nhìn các bạn sinh viên hối hả chạy vào lớp hoặc tụ tập với bạn bè, rồi cảm thấy mình rất may mắn khi có được cơ hội học tập tại một ngôi trường có bề dày lịch sử như vậy.
Vốn là một người ham đọc sách, chẳng mấy chốc sau khi chuyển lên ký túc xá gần trường tôi đã khám phá ra rất nhiều cửa hàng sách lớn nhỏ trong trung tâm thành phố. Chúng nhanh chóng trở thành điểm đến ưa thích của tôi, đặc biệt vào mỗi cuối tuần. Tôi vẫn thường xuyên ra hiệu sách cũ, đơn giản chỉ để ngắm nhìn. Giá sách tại Australia thường đắt đỏ hơn Việt Nam rất nhiều, nên tôi thường lui tới các thư viện trong trường hoặc thành phố để mượn sách, truyện đọc trong lúc rỗi. Với người Australia, việc đọc sách trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống. Từ tiểu học, học sinh đã được yêu cầu đọc những cuốn sách với độ khó phù hợp, và nhà trường cũng thường tổ chức các cuộc trao đổi hoặc mua bán sách cũ giá rẻ cho học sinh/sinh viên. Họ làm vậy vì muốn khuyến khích các bạn học sinh trau dồi kiến thức và vốn tiếng Anh của mình qua những câu chuyện đầy kịch tính, thú vị như Gulliver du ký (Gulliver’s Travels) của Jonathan Swift46, hoặc tác phẩm kinh điển của Shakespeare47 và Oscar Wilde48. 
Ngoài ra, nếu là tín đồ ăn uống thì bạn không nên bỏ qua phiên chợ đêm hè tại chợ Victoria ở Melbourne. Được tổ chức từ tháng Mười hai đến tháng Ba hằng năm, chợ mở cửa vào mỗi tối thứ Tư nhằm phục vụ người dân và du khách tới thăm Australia với các món ăn từ nhiều nước khác nhau. Phiên chợ đêm này luôn tấp nập người tham quan, nghi ngút hương thơm của đồ nướng và có âm nhạc tiêu khiển kéo dài tới 10 giờ đêm. 
Australia còn nổi tiếng là một đất nước thanh bình với những khu rừng nguyên sinh lâu đời, động vật hoang dã. Dù bạn ở bất cứ đâu tại Australia, chỉ cần vài tiếng đi tàu hoặc lái xe ra khỏi thành phố là bạn có thể tới những thắng cảnh nổi tiếng, bờ biển trải dài hoặc những dãy núi trùng điệp. Mỗi bang đều có những điểm đến riêng, như The Twelve Apostles tại Victoria, dãy san hô Great Barrier Reef ở Queensland, hòn đá Uluru tại Northern Territory hoặc Blue Mountains tại New South Wales. 
Với tôi, đi du học không chỉ để học hỏi những kiến thức trong trường hay trau dồi vốn ngôn ngữ của bản thân, mà đây còn là cơ hội để học hỏi văn hóa và phong tục tập quán của một đất nước hoàn toàn xa lạ. Sau nhiều năm tiếp xúc với con người nơi đây, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ có thể tự lập để trang trải cuộc sống mà còn cái nhìn khách quan hơn về những thói quen, cách sống và làm việc tại đất nước xinh đẹp này. Do vậy lời khuyên chân thành tôi luôn dành cho các bạn du học sinh tương lai là hãy nắm bắt lấy mọi cơ hội mình có, dù lớn hay nhỏ, chúng đều có ý nghĩa nào đó trên hành trình trưởng thành của bạn. Và với những chuỗi ngày dài tưởng chừng như cơ hội không bao giờ tới, hãy lùng sục chúng. Lựa chọn một ngã rẽ trái ngược với những lựa chọn thường ngày của bạn, khám phá một con phố mới, khu vực nào đó của thành phố mà bạn chưa từng đặt chân tới, làm quen với bạn bè ở các trường khác nhau… Đừng để tuổi trẻ của bạn trở nên uổng phí!


43. Bạn hãy tìm video mang tên Wild kangaroo street fight Aussie style quay hai chú kangaroo đánh nhau ở ngoại ô Sydney – video này có lẽ đã đặc tả hoàn hảo bối cảnh nửa hoang dã, nửa thành thị của Australia.
44. Bản thân tôi mới chỉ được thấy chim cánh cụt con tại đảo Phillip và chưa từng nhìn thấy chúng tại bờ biển St. Kilda. Tuy vậy, một sinh viên thạc sĩ đến từ Hà Lan tại phòng thí nghiệm của chúng tôi nói cậu đã từng thấy vài ba con lên bờ từ dưới biển.
45. http://www.australia.com/content/australia/it_it/places/vic/phillip -island/jcr:content/mainParsys/largeimagewithtext/imagesrc.adapt.687.HIGH.jpg
46. Jonathan Swift (1667 – 1745) là nhà văn gốc Anh, sinh tại Dublin, thủ đô Ireland. Gulliver du ký của Swift đã trở thành tác phẩm kinh điển trên toàn thế giới, dành cho mọi lứa tuổi.
47. William Shakespeare (1564 – 1616) là nhà viết kịch nổi tiếng người Anh. Các vở kịch của Shakespeare được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và có ảnh hưởng sâu sắc trong văn chương, kịch nghệ đến tận thời nay.
48. Oscar Wilde (1854 – 1900) là nhà văn, nhà viết kịch của Ireland. Cuộc đời của Oscar Wilde lắm thăng trầm, đặc biệt là mối tình đồng tính đầy tai tiếng. Tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như Chân dung của Dorian Gray, Con ma nhà họ Canterville,...



Lời kết 
B
ất kỳ lời tạm biệt nào cũng không hề đáng buồn, vì chúng không thể xảy ra nếu ta không bắt đầu bằng một lời chào. Nếu bạn là một trong những độc giả đọc được những dòng kết này thì trước hết tôi xin cảm ơn các bạn đã dành một khoảng thời gian không nhỏ của mình cho cuốn sách này. Thực sự mà nói, lúc mới bắt đầu chuyến du học của mình tôi không hề nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội chia sẻ những kiến thức thu thập được để giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc du học tại Australia. Mục đích của cuốn cẩm nang này không chỉ để cung cấp thông tin cơ bản trước và trong khi theo học tại Australia, nhưng cũng là để giúp các bạn hiểu thêm hơn về quá trình đi du học. Nếu các bạn thật sự có niềm đam mê và tính bền bỉ, chịu khó thì tôi tin chắc các bạn sẽ đạt được ước muốn của mình, dù là ở Australia hay bất kỳ nơi đâu trên thế giới. 
Hơn nữa, tôi cũng xin chân thành cảm ơn người thân, đặc biệt là cha mẹ cũng như bạn bè tại Việt Nam và Australia vì cơ hội tuyệt vời này. Không ai có thể thành công bởi chính hai bàn tay của mình, tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Hành trình của tôi tại Australia sẽ không thể có ngày hôm nay nếu không có sự động viên giúp đỡ từ gia đình, bạn bè cũng như lòng hiếu khách của những người dân bản địa. Trong thời gian sinh sống tại Melbourne cho đến bây giờ, tôi đã có vô vàn kỷ niệm đáng nhớ. Dù chặng đường đó không thiếu trắc trở (và chắc hẳn trong tương lai sẽ còn khó khăn hơn), tôi vẫn có thể tự hào nói rằng mình không hề cảm thấy nuối tiếc về quyết định nào trong thời gian tại đây. 
Đi du học là một quyết định vô cùng lớn lao mà không phải ai cũng đủ dũng cảm theo đuổi tới cùng. Với những bạn muốn thử thách chính bản thân hay khao khát mở mang tầm mắt thì đây là một cuộc hành trình đáng theo đuổi. Do vậy mà tôi hy vọng qua cuốn sách này, các bạn sẽ có thêm cảm hứng, một vài giải đáp cho thắc mắc của mình cũng như có quyết định phù hợp trong tương lai. 
Thân ái!
Vương Thục Nhi



Phụ lục 
I/ Địa chỉ liên hệ cần thiết cho du học sinh:
1. Đại sứ quán:
Đại sứ quán Australia tại Hà Nội:
Địa chỉ: 8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
SĐT: +84 24 3774 0100
Fax: +84 24 3774 0111
Trang web: www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/home.html
Tổng Lãnh sự quán Australia TP.HCM:
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Vincom, số 47 Lý Tự Trọng, Q.1 TPHCM
SĐT: +84 28 3521 8100
Fax: +84 28 3521 8101
Trang web: http://hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchivietnamese/home.html
Đại sứ quán Việt Nam tại Australia:
Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, O’Malley, ACT, Australia 2606
SĐT (giờ hành chính): +61 2 6286 6059
SĐT (ngoài giờ): 101/102
Địa chỉ email: vembassy@iinet.net.au
Trang web: www.vietnamembassy.org.au
2. Trung tâm tư vấn IDP Education
Địa chỉ: 15, 17 Ngọc Khánh, Khu tập thể Giảng Võ, Giảng Võ, Hà Nội
SĐT: +84 24 7308 7888
Địa chỉ email: info.hanoi@idp.com
Trang web: www.idp.com
Công ty tư vấn du học và dịch thuật Đức Anh
Địa chỉ: Tòa nhà Đức Anh, 54 – 56 Tuệ Tĩnh, Hà Nội
SĐT: +84 24 3971 6229
Fax: +84 24 3971 6801
Email: duhoc@ducanh.edu.vn
Địa chỉ: 420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM
SĐT: +84 28 3929 3995
Fax: +84 28 3929 3996
Email: duhoc@ducanh.edu.vn
Avenue to Success (ATS) – Hội thảo du học
Địa chỉ: Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Địa chỉ: Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q.1 TPHCM.
Công ty tư vấn chuyên nghiệp Việt Nam VNPC
Địa chỉ: 38 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: +84 24 3537 6996
Fax: +84 24 3537 6998
Email: hn@vnpc.vn
Địa chỉ: 111 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao. Q.1
SĐT: +84 28 3820 7474
Fax: +84 28 3820 2615
Email: hcm@vnpc.vn
Trang web: http://vnpc.vn
Comprehensive Education Oversea Study Solution Co., Ltd (CES)
Địa chỉ: Tầng 8, 137 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: +84 24 3212 1371/ +84 4 3212 1372
Fax: +84 24 3212 1370
Hotline: +84 9 8286 8670
Trang web: www.duchocces.com
Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục toàn cầu (GSE)
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
SĐT: +84 24 3771 3561
Hotline: 092 363 5656
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Q.3 TPHCM
SĐT: +84 28 3820 7759
Hotline: 093 499 9329
Trang web: http://gse-beo.edu.vn
3. Số điện thoại khẩn cấp:
Cứu thương: 000
Chữa cháy: 000
Cảnh sát: 000
4. Australian Government Department of Immigration and Border Protection
Địa chỉ nộp visa tại Australia.
Canberra:
Địa chỉ: 3 Lonsdale St, Brađon ACT 2612. 
Hòm thư: GPO Box 717, Canberra ACT 2601
Fax: +61 2 6195 6077
Sydney:
Địa chỉ 1: Upper Ground Entrance, 26 Lee St, Sydney NSW 2000
Hòm thư 1: GPO Box 9984 Sydney NSW 2001
Địa chỉ 2: 9 Wentworth St, Parramatta NSW 2150
Hòm thư 2: GPO Box 9984 Sydney NSW 2001
Darwin:
Hòm thư: GPO Box 2399, Adelaide SA 5001
Brisbane:
Địa chỉ: 299 Adelaide St, Brisbane Qld 4000
Hòm thư: GPO Box 9984, Brisbane Qld 4001
Cairns:
Hòm thư: GPO Box 9984, Brisbane Qld 4001
Adelaide:
Địa chỉ: 70 Franklin St, Adelaide SA 5000
Hòm thư: GPO Box 2399, Adelaide SA 5001
Hobart:
Địa chỉ: Ground Floor, 188 Collins St, Hobart Tas. 7000
Hòm thư: GPO Box 794, Hobart Tas. 7001
Melbourne:
Địa chỉ: 2 Lonsdale St, Melbourne VIC 3000
Hòm thư: GPO Box 241, Melbourne VIC 3001
Perth:
Địa chỉ: Ground Floor, Wellington Central, 836 Wellington St, West Perth WA 6005
Hòm thư: Locked Bag 7, Northbridge WA 6865.
Trang web: www.border.gov.au
II/ Danh sách các trường đại học tại AUSTRALIA
1. Australian Catholic University [ACU]
2. Australian National University [ANU]
3. Bond University [Bond]
4. Central Queensland University [CQU]
5. Charles Darwin University [CDU]
6. Charles Sturt University [CSU]
7. Curtin University [CURTIN]
8. Deakin University [Deakin]
9. Edith Cowan University [ECU]
10. Federation University [FEDUNI]
11. Flinders University [FLINDERS]
12. Griffith University [GRIFFITH]
13. James Cook University [JCU]
14. La Trobe University [LATROBE]
15. Murdoch University [MURDOCH]
16. Queensland University of Technology [QUT]
17. RMIT University [RMIT]
18. Swinburne University of Technology [SWINBURNE]
19. Torrens University [TORRENS]
20. University of Adelaide [ADELAIDE]
21. University of Canberra [CANBERRA]
22. University of Melbourne [MELBOURNE]
23. University of New England [UNE]
24. University of New South Wales [UNSW]
25. University of Newcastle [NEWCASTLE]
26. University of Notre Dame [UNDA]
27. University of Queensland [UQ]
28. University of Southern Queensland [USQ]
29. University of Sydney [SYDNEY]
30. University of Tasmania [UTAS]
31. University of Technology Sydney [UTS]
32. University of the Sunshine Coast [USC]
33. University of Western Australia [UWA]
34. University of Wollongong [UOW]
35. Victoria University [VU]
36. Western Sydney University [UWS]
III/ Hỗ trợ khác
1. Trang mua sách giá rẻ
Một số trang web mua sách cũ hoặc giá rẻ bao gồm:
Gumtree: www.gumtree.com
StudentVIP: www.studentvip.com.au
Bookdepository: www.bookdepository.com
Abebooks: www.abebooks.com
eBay: www.ebay.com.au
2. Trang tìm giáo viên phụ đạo
Thông tin về các trường và môn học:
ATARNotes: www.atarnotes.com/forum/
Bored of Studies: http://community.boredofstudies.org/forum.php
StudentVIP: www.studentvip.com.au
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Céu chii dé
(topic sentence)

La cau mé dau doan van, bao

ham y chinh cla ca bai.

Cén ngan gon, bao ham tu

khéa quan trong sé dugc dé cap trong
suét doan van.

Gidi thich
(explanation)

Gii thich thém vé y chinh dugc dé
cép & cau chli dé.

C6 thé tii 3-4 cau, bao gém dinh nghia
va y kién cta ban.

Chiing cu
cho lap luan
(evidence)

M6t s6 chiing cti cho 1ap luan cla ban.
Dén chiing thudng béng s liéu, hinh
anh hoéc nghién cuu truéc do tir cac
ngudn dang tin cay.

Cau két (link)

.

Cau két luan mot Ian nia nhdn manh
y kién trong doan van va céc dé tai
dugc thao luan.

M6t cau va khéng nén qua 30 tu. Dac
biét, ban khong nén dé cap t6i bat

ky y tuéng nao khéng dugc nhéac dén
trong doan van.
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Tén chinh thic

Thinh vugng chung Australia
(Commonwealth of Australia)

tich (don vi: km?)

7.692.024

Dan sG (u6c uong nam

2017) (don vi: ngudi) 24.668.976
Tha do Canberra
Ngén ng chinh Tiéng Anh
Téng s6 | THPT 2.695
truong | Cao déng/nghé | 45

(don vi: ~

truong) Pai hoc 41

S6 du hoc sinh Viét Nam

(s6 liéu nam 2016) 31.000

(don vi: ngudi)
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BI"'I" :I".‘:' Piéu lut chung Piéu luat rieng
L 3 Luén dé bién ghi r5 bang clia minh | Tham gia vao ky hudn luyén sau tiéng, cung véi ky thi kiém
thang |trudc va sau xe. tra k§ nang li xe truc khi dugc thang cép 1én bang P1
Luén do md b&o hiém theo tiéu |Chi dugc phép chay xe tay ga ty dong néu tréi qua bai
chudn Australia. hudn luyén trén xe tay ga.
Néng do ¢én luén & mic 0.00. Khong duge phép chd them hanh khach phia sau xe, voi
Chi duge phép chay c4c xe méy ném |16¢ 0 t6i da dugc phép chay 1a 90 km/h trén duang cao
trong Danh séch xe méy ducc cong |16¢ 100 km/h (hodc téc d6 16i da theo bién chi dén).
nhan cho ngusi mdi lai (Approved B tuéc bang lai néu vi pham bét ky luat giao thong nao.
Motorcycles for Novice Riders)'.
Phan khdi xe khong qua 660 ml.
Ty 1¢ sic may chay va can nang
clia xe khong qua 150 kW cho méi
tén can nang.
P1 1 nam Chi duge phép chay xe tay ga ty déng néu trdi qua bai
hudn luyén trén xe tay ga.
Khong dugc phép chd them hanh khach phia sau xe, véi
8¢ dé 6i da dugc phép chay Ia 90 km/h trén dudng cao
t6¢ 100 km/h (hoge t6c d6 t6i da theo bién chi dén).
Bing I4i & bi tu6c néu ban bi trir 4 didm.
P2 |2nam Bugc phép chay xe s6 va cac loai xe phan khGi on.

Buce phép chd thém hanh khach sau xe, tc do 16 da
duoc phép chay 14 100 km/h trén dung cao t6c (hodc t6c
6 t6i da theo bién chi dAn).
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Dang gidy to

Vidu

Chiing nhan
danh tinh

Gidy khai sinh (sao ké ban géc), ching
minh nhan dan hoc bang lai xe.

Mot ban photo h¢ chiéu con han it nhat
sau thang.

Gidy chdng nhan déi tén (néu cé), bao
g6ém thay ddi ho tén sau khi cudi.

Gidy chiing
nhan nhap
hoc tui phia
nha trudng

CoE cho tdt ca cac don xin visa.

Thu chép thuan nhap hoc tif phia nha
trudng (tuy nhién CoE sé& can dugc nop
b sung trudc khi visa dugc chép thuan).

Bao hiém

Sinh vién va hoc sinh bat budc phai
déng bao hiém trong thai gian theo hoc
tai Australia. Bao hiém thudng dugc dinh
kem trong CoE.

Chting nhan
mong muén
tam trd tai
Australia

Mot ban ké khai viét bdi ngudi xin visa
ching nhan minh chi ¢6 ¥ dinh theo hoc
tam thdi tai Australia. Trong d6 c6 thé bao
g6m cac théng tin nhu:

Chuing nhan viéc lam: Gidy chiing nhan
viéc lam hién tai hodc gan day nhat,
bao gém gidy t& chiing nhan thu nhap
ho#c hogp déng lao dong, ngoai ra ¢
thé dinh kém s6 yéu Iy lich hoc hé so
xin viéc.

Béng cép: Sao y ban chinh hoc ba, gidy
6t nghiép hodc gidy chlng nhan tu
phia nha trudng tai Viét Nam.

Béng cdp tai Australia: M6t ban sao hoc
ba ho#c gidy chling nhan tif phia nha
truong tai Australia.

Chling minh
tai chinh

Bao gém gidy ching minh nha dat va
Iuong, ho#c gidy ching nhan tai khoan ti
ngan hang ctia phy huynh. Uéc tinh chi
phi m&i nam hoc tai Australia co thé 1én t6i
15.000 AUD, do d6 cac gia dinh thudng
dugc yéu cau phai ching minh kha nang
hé trg tai chinh cho con em minh it nhat
trén mot nam tai Australia.

Theo chinh sach méi cGa chinh phl
Australia, cac du hoc sinh theo hoc dai
hoc va sau dai hoc khong can nop gidy
chiing minh tai chinh.

Chiing nhan
gia dinh

Chiing minh quan hé véi vo/chéng (néu
c6) nhu gidy dang ky két hén, gia pha
ho#c céc gidy to khac.

Bon 956

Pon Gy quyén cho moét ca nhan hay
dich vu dé ho lam cac gidy to, thl tuc thay
cho ban.






OEBPS/image.014.jpeg





OEBPS/image.006.jpeg
Piém Piém  Piém sau khi da

LLem s géc cong/trii  qua chinh siia
Tiéng Anh 30 +1 31
Toan nang cao 32 +5 37
Toan chuyén 27 +10 37
Vatly 29 +2 31
Héa hoc 34 +3 37
K toan tai chinh 35 +1 36

Téng diém 148,70






OEBPS/image.016.jpeg
Bang
lai

Thai
gian

Diéu luat chung

Diéu luat rieng

2 nam

Luén dé bién ghi
16 bang ciia minh
truéc va sau xe.
Khéng dugc st
dung céc thiét bi
dién ti cam tay khi
dana lai xe.

Ludn ¢6 mot ngudi
c6 bang chinh thic
kém bén canh.
Trong s6 120 gid lai
can ¢6 it nhat 50 gio
chay ban dém.

P1

1 nam

P2

3 nam

Néng do cén luén
& miic 0.00

Bi tuéc bang néu
bi trii 5 diém trong
mot nam.!

Chi dugc phép chd
6i da mot ngudi tir
do tudi 16-22.
Khéng dugc phép
kéo theo dé phia
sau xe.

Khéng ¢6 diéu
luat riéng
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Miéu ta

Biém

Tudi téc

18-24 tudi

25

25-32

30

33-39

25

40-44

15

45-49

Trinh d6 tiéng Anh
(chi danh cho bai
thi ti€éng Anh trong
khoang ba nam tré
lai ké ti khi nop
don xin visa)

Trinh d6 kha:

Pat dugc diém t6i thidu
6.0 cho méi myc thi IELTS
hodéc tuong duong

Trinh do gioi:

Dat dugc diém 16 thiéu
7.0 cho méi muc thi IELTS
hoac tuong duong

10

Trinh do xuéat sac:

Pat dugc diém t6i thidu
8.0 cho méi myc thi IELTS
hoac tuong duong

20

Kinh nghiém

lam viéc

(Ban chi co thé dat
t6i da 20 diém, du
cho cong gop diém
lam viéc trong va
ngoai Australia)

Ngoai Australia

it nhat 3 nam nhung dudi
5 nam (trong 10 nam trg
lai day)

it nhat 5 nam nhung dugi
8 nam (trong 10 nam tré
lai day)

10

Tu 8 t6i 10 nam (trong 10
nam trd lai day)

15

Tai Australia

T6i thiéu 1 t6i 3 nam (trong
10 nam trd lai day)

T6i thiéu 3 t6i 5 nam (trong
10 nam trd lai day)

10

T6i thiéu 5 6i 8 nam (trong
10 nam trd lai day)

15

Tu 8 t6i 10 na&m (trong 10
nam trd lai day)

20

Bang cidp

Bang tién sitai Australia
hoac béng tuong duong
dugc cong nhan trén thé gisi

20

T6i thiéu bang cli nhan tai
Australia ho4c béng tuong
duong dugc cong nhan trén
thé gici

15

Bang cao dang hoac hoc
nghé tai Australia

10

Cac dang béng khac dugc
co quan c6 thdm quyén
(assessing authorities)'
cdng nhan

10

Bang cap khac tai
Australia

it nhat mot bang cl nhan
hodc gidy chiing nhan
khac dudc cac truong tai
Australia cap

Chuiing nhan
chuyén nganh
cao hoc

Béng chiing nhan nghién
cliu cao hoc (Tién si hoac
Thac si nghién ctu) t6i
thiéu hai nam tai mot trusng
dai hoc & Australia

Cac muc khac

Chiing nhan ngén ngd khac
(NAATI)

Hoc tap tai cac vung sau
& Australia (ngoai tril hoc
online)

Vo/chéng c6 ky nang/bang
cép cao, hoac lam viéc
trong cac nganh nghé can
thiét & Australia.

Nam lam viéc chuyén
nghiép tai Australia la t5i
thiéu 12 thang trong khoang
bén nam trd lai tir khi ban
dang ky visa va dugc Cuc
xac nhan cho nép don.

Dé cif (néu co)

Dé cti bdi nha nudc hodc bang
(chi danh cho visa s6 190)

Dé cli bdi nha nuéc/bang
ho&c b&i mét ngudi trong
gia dinh séng tai cac vung
sau viing xa ¢ Australia (chi
danh cho visa s6 4892).

10






OEBPS/image.008.jpeg
Téng ket
iém thi val
Kiém tra

X6p hang
diém cho
méino
mén (sau
Khi dugo
ehinn sda)

Xép hang
diém cho
mBibo
mon (sau
Khi duge.
[chinh sta)

Téng ket
iém thi val
Kiém tra

Xép hang
diém cho.
méi bo.
mon (sau
khi duge
|ehinh sda)|






OEBPS/image.002.jpeg
Western Australia

—





OEBPS/image.005.jpeg
Tiéu bang

Gido trinh

Australian Capital Territory (ACT)

Gido trinh ban 8.3

New South Wales (NSW)

Gi4o trinh K-10

Northern Territory (NT)

Gi4o trinh T-10

South Australia (SA)

Gido trinh ban 8.3

Tasmania (TAS)

Gido trinh ban 8.1

Victoria (VIC)

Giao trinh F-10






OEBPS/image.010.jpeg
e e T T T e
o [ [ [Se
=
e A
kR
amseve
T — A
e
e A T
A
EE
R e [
[ rrass [wasonb
rie®
et il 15003300
= Il ey
oy
s
s T e
frdeeio gl e
ot eyl e L
vty
o
Pt
st T
el el e
i
I o
oo |vpaa i sk
e
e T
o 4o (oA
Rt U
oSl R
(e o [
ot
e ironss
(e et
forsmditind
o 0 v o it
Fiper [ e
e =t
o
R e o 08
bl ot ot R o i e il
o [t R [
5 e
o iR
e [ e ki
e |70 b 90.00 i 164 (Wb 180
== vty o
e rp .
rreegtosted
releurgieet
ity
el oS
et i bt el
e (T
prars il
e e
obear et et ooy
vty 1A
Fvinfrriind )
et e -l T
ot e el et
e T e
ey e
G Vi An O |ieo
et
ounge v
iviodymiion
el
e
s T
i et ol
e oo [teewoss
Pt
e ot
e B,
v e bl ey bk
b [ e o
P98 e
i
et sy [ [
T ey i ireie
et Pyl et o
o el o]

g
ity g gk
o o3 g o
o v g

s g G
g i o

(o i e
v i 12k 3.
Wourer

ol s G v
o v

kel
b it

o g Ui Sy [T 85 v |
rante i 1213 A
(bnoeg 10
v
o g Gk Ve O v 6o 0050000
(Chace ot 12 400 iy
w7z
o,
0T oo g e v~ Tr o T s [s0% e
b Sy | o B o0 v [gn ving 3
(Unvemeyor |10 vn i G A Bt o .|
g [ v i e
ey [roro v e v
s g
o TR o s B 1O AT
e ot 3o 10
Jnas i
o o G 5 O A T A R [ 15
o oo otz e
o g T v D3k s it |50
e e
o g v v~ g v [5008 A0
i o ke G| |00
[V s 7 e 1 )

o i S G

ol s

[ eonimnin b
60 e b g

[ it e 3 00058 ALY

st siagopoein o |1

i
[sowas- 108

pesy
O i e o 416 2000

ho O v A
s,

o vlag s i v

et Py
(bregite
be e

T L )

s wivacan

o b s v DU e SIS 25
ke r——
vk gy e 0.
e o L T
(e om0 o0

o500 o

o v v

[roe g org.

R e

o v
e T s T e
e e |68
wieny
o e Xl e | s e 07
ot e ficbairieloi e donct
e frifa-Y

iy
ol T T g 1608
o oo o o ek
Bttt e
ot o [ 0109300
o0 e o e g 108
o g v e
i
(i oy S |k s e T
ownins | Suemine v s sundn 400wy
[ oermune [rovanin
(wrocre
eyt
e
T T T )
Cracae e am il [ kg
T o g O R 3 [ 5 T 0D
IS s R
(e i o, e
oo o s g
ey e

T oy o O v V(O 8 i s R8T
il it e
e | et et
K g i ey

o s coodo s
v vy

[ 5 v .






OEBPS/image.007.jpeg
DPiém s6 Uéc tinh xép hang
20 - < 25 didm khoéng top 93%
25 - < 30 diém khoéng top 78%
30 - < 35 diém khoang top 53%
35 - < 40 diém khodng top 26%
40 - < 45 diém khoéng top 9%

> 45 diém khoang top 2%






OEBPS/image.004.jpeg
Ném

Thoi gian

Kyhoc1 Kyhoc2 Kyhoc3  Kyhoc4

2017

2711 -7/4 18/4 -23/6 24/7-29/9 9/10 - 14/12

2018

29/1 - 13/4 23/4-29/6 24/7 - 28/9 15/10 - 13/12

2019

28/1-27/3 14/4-26/6 13/7-18/9 5/10-18/12






OEBPS/image.012.jpeg





OEBPS/image.001.jpeg
X

TU SACH
TRAI NGHIEM
DU HOC

Mot géc thé gidi,
bén bé dai duong

Vuong Thuc Nhi

C&m nang-du hoc

sz AUSEralia





OEBPS/image.020.jpeg





OEBPS/image.015.jpeg





OEBPS/image.018.jpeg





